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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 
 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R 

- Địa chỉ văn phòng: Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 02, bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, 

huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: 

  Ông: Trần Quốc Hưng                  Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị 

- Giấy đăng ký kinh doanh số 2802407467 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 08/06/2016, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 

08/01/2024. 

- Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 16/08/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất 

lượng cao T.I.G.E.R tại huyện Lang Chánh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4651803687 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thanh Hoá cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/9/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 

20/4/2020. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R 

- Địa điểm cơ sở: xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá; 

* Vị trí địa lý 

Khu vực thực hiện Trang trại thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

có tổng diện tích là 607.127,6 m2, thửa đất số 86, tờ bản đồ số 02, đo vẽ năm 2003 (theo 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

số CT 635999 được Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hoá cấp ngày 04/6/2020). 

Vị trí ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau: 

+ Phía Bắc giáp với đất nông nghiệp xã Trí Nang và đất lâm nghiệp của Công ty Lâm 

nghiệp Lang Chánh; 

+ Phía Nam giáp với đất rừng sản xuất thuộc khoảnh 3A, tiểu khu 419; 

+ Phía Đông giáp với khu dân cư làng Vìn và đường nhựa liên xã; 

+ Phía Tây giáp đất rừng phòng hộ của Công ty Lâm nghiệp Lang Chánh. 

- Khu vực Trang trại được khống chế bởi hệ toạ độ VN 2000, múi chiếu 30 được trình 

bày trong bảng sau: 
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Bảng 1.1. Tổng hợp các mốc giới phạm vi của Trang trại 

Điểm 

mốc 
Hệ tọa độ VN 2000 Điểm 

mốc 
Hệ tọa độ VN 2000 

X Y X Y 
01 2223305.900 522.728.501 52 2223903.203 524.116.815 
02 2223380.984 522.722.997 53 2223919.007 524.128.274 
03 2223471.890 522.750.300 54 2223914.640 524.135.410 
04 2223496.680 522.755.850 55 2223916.630 524.142.480 
05 2223513.275 522.763.727 56 2223916.600 524.152.130 
06 2223533.710 522.769.070 57 2223884.200 524.172.242 
07 2223548.000 522.770.660 58 2223892.350 524.217.142 
08 2223600.350 522.788.880 59 2223883.980 524.229.302 
09 2223655.281 523.034.211 60 2223874.901 524.231.445 
10 2223684.853 523.166.270 61 2223862.230 524.243.992 
11 2223731.755 523.309.834 62 2223860.370 524.254.582 
12 2223804.410 523.517.410 63 2223856.630 524.259.362 
13 2223808.719 523.555.691 64 2223843.150 524.261.902 
14 2223839.736 523.574.661 65 2223827.180 524.260.830 
15 2223848.369 523.603.401 66 2223822.170 524.255.820 
16 2223838.231 523.637.014 67 2223817.500 524.236.470 
17 2223821.151 523.629.557 68 2223799.980 524.231.470 
18 2223811.030 523.633.910 69 2223789.470 524.240.140 
19 2223793.897 523.635.218 70 2223786.470 524.251.490 
20 2223788.059 523.645.685 71 2223822.410 524.276.742 
21 2223796.480 523.642.410 72 2223830.664 524.294.522 
22 2223793.800 523.647.430 73 2223826.061 524.296.475 
23 2223799.820 523.657.480 74 2223757.180 524.375.741 
24 2223794.040 523.665.770 75 2223729.974 524.359.838 
25 2223796.220 523.667.510 76 2223713.204 524.355.538 
26 2223790.210 523.680.980 77 2223708.926 524.374.649 
27 2223775.368 523.690.173 78 2223711.837 524.380.299 
28 2223778.892 523.696.303 79 2223718.719 524.385.189 
29 2223794.700 523.703.480 80 2223734.095 524.391.515 
30 2223818.210 523.709.070 81 2223732.993 524.397.849 
31 2223819.040 523.712.440 82 2223724.735 524.410.269 
32 2223805.264 523.725.180 83 2223725.918 524.420.851 
33 2223846.650 523.800.940 84 2223743.436 524.429.251 
34 2223885.004 523.852.236 85 2223746.337 524.435.965 
35 2223888.067 523.858.870 86 2223743.635 524.442.513 
36 2223890.620 523.878.036 87 2223738.054 524.442.889 
37 2223908.976 523.920.942 88 2223722.644 524.428.492 
38 2223927.310 523.937.780 89 2223714.744 524.437.974 
39 2223866.169 523.987.757 90 2223727.938 524.453.167 
40 2223865.202 523.992.483 91 2223745.618 524.453.277 
41 2223858.170 523.995.524 92 2223755.250 524.451.002 
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42 2223866.953 524.018.918 93 2223782.440 524.462.222 
43 2223878.460 524.026.650 94 2223766.086 524.507.667 
44 2223900.170 524.036.200 95 2223760.009 524.512.732 
45 2223912.090 524.037.760 96 2223637.061 524.569.282 
46 2223915.620 524.034.230 97 2223539.790 524.356.130 
47 2223928.396 524.040.387 98 2223510.254 524.180.191 
48 2223927.740 524.047.970 99 2223469.679 523.955.420 
49 2223919.921 524.067.390 100 2223445.918 523.799.705 
50 2223896.500 524.101.288 101 2223432.910 523.703.300 
51 2223904.690 524.110.410 102 2223387.902 523.354.511 

(Nguồn: Bản vẽ tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan – Khu trang trại nuôi 

lợn hàng hoá chất lượng cao – Tỷ lệ 1/500) 
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Hình 1.1. Vị trí Trang trại Tiger (Ảnh vệ tinh) 
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- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

+ Quyết định 530/QĐ-UBND ngày 22/05/2017 của UBND huyện Lang Chánh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trang trại chăn nuôi lợn hàng 

hoá chất lượng cao T.I.G.E.R 

+ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND huyện Lang Chánh 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trang trại chăn 

nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R.  

+ Giấy phép xây dựng số 591/GPXD ngày 13/5/2020 do UBND huyện Lang Chánh cấp. 

+ Giấy phép xây dựng số 1637/GPXD ngày 28/10/2021 do UBND huyện Lang 

Chánh cấp. 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CT 635999 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/6/2020. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công 

trình trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã 

Trí Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư xây dựng 

trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R  quy mô 1.200 nái tại xã Trí 

Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R số 40/GXN-

UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá cấp. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 116/GP-UBND ngày 24/6/2020 của 

UBDN tỉnh Thanh Hoá cấp; 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 135/GP-UBND ngày 06/8/2020 của 

UBND tỉnh Thanh Hoá cấp; 

- Quy mô của cơ sở (nêu rõ quy mô của cơ sở có tiêu chí như dự án quy định tại Điều 

25 Nghị định này): 

+ Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 162.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi 

hai tỷ đồng). Nguồn vốn: Vốn tự có 47.000.000.000 đồng (chiếm 29%); Vốn vay ngân 

hàng: 115.000.000.000 đồng (chiếm 71%). 

 Cơ sở thuộc nhóm B: Theo phân loại tại Khoản 3, điều 10 của Luật Đầu tư công 

số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024: Cơ sở phân loại thuộc nhóm B (tổng mức đầu tư từ 

120 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng). 

- Căn cứ STT1, Phụ lục IV, ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
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ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

cơ sở thuộc nhóm II trên tiêu chí về môi trường để phân loại cơ sở theo quy định tại điều 

28 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Căn cứ khoản 2, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 quy định đối tượng phải có giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu 

lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này”. 

- Cơ sở đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM) tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017. Căn cứ theo quy định 

tại Điều 28, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, cơ sở thuộc đối tượng phải 

lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường theo mẫu tại Phụ lục X ban hành theo Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh 

Thanh Hóa theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 41, Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này: Cơ sở 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chăn nuôi lợn nái sinh sản, kết hợp nuôi 

cá nước ngọt và trồng cây ăn quả. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: nhóm II. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Cơ sở đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết 

định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017; được cấp Giấy xác xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường số 40/GXN-UBND ngày 11/02/2022 và Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước số 116/GP-UBND ngày 24/6/2020, với quy mô chăn nuôi 1200 lợn nái;. 

* Tình hình hoạt động thực tế tại Trang trại: 

Sau khi được cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý về môi trường, Trang trại hoạt động ổn 

định từ năm 2022, với quy mô chăn nuôi 1.200 lợn nái; 40 lợn đực; Diện tích sử dụng đất 

là 607.127,6 m2 (Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số CT 635999 được Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hoá cấp 

ngày 04/6/2020). 

* Phạm vi cấp Giấy phép môi trường của cơ sở: 

Hiện nay cơ sở đã đầu tư xây dựng hoàn thiện các dãy chuồng nuôi, các công trình 

phụ trợ, các công trình bảo vệ môi trường đáp ứng quy mô chăn nuôi của Trang trại là 

1.200 lợn nái, 40 lợn đực. Vì vậy, chủ cơ sở đề nghị cấp giấy phép môi trường cho các 

công trình xây dựng phục vụ quá trình chăn nuôi của trang trại nằm trong khu đất có diện 

tích S= 607.127,6 m2. Công suất chăn nuôi của cơ sở là 1.200 lợn nái, 40 con lợn đực; 

* Quy mô chăn nuôi của Cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.2. Quy mô chăn nuôi lợn tại Trang trại 

Stt Loại heo nuôi 

Quy mô chăn nuôi lợn 

Số lượng 

heo trong 

năm 
(con/năm) 

Số lứa đẻ 

trong năm 

của mỗi nái 
(lứa/năm) 

Số lợn có 

mặt thường 

xuyên tại 

chuồng 
(con/lứa) 

Số lợn có 

mặt lớn 

nhất tại 

chuồng 
(con/lứa) 

1 
Lợn đực giống (hàng năm 

thay thế 25% đàn) 
40 - 40 40 

2 
Lợn nái sinh sản (hàng năm 

thay thế 25% đàn) 
1.200 - 1.200 1.200 

3 

Lợn con cai sữa (tính bình 

quân cứ 01 con lợn nái một 

lứa sinh ra 11 lợn con) Tỷ lệ 

hao hụt 5% 

22.500 2,3 1.875 1.875 

* Ghi chú: 

+ Trung bình thay 25%/năm đối với lợn đực và lợn nái (số lợn nái và lợn đực thay 

đàn là (1.200+40)×25% =310 con/năm, 1 năm thay 4 đợt do đó số lượng hậu bị có mặt 

thường xuyên tại trại là 78 con), lợn thay đàn bán thành phẩm ra thị trường. Không phát 

triển lợn hậu bị tại trại mà nhập từ trại giống ông bà về, lợn nhập về đạt khối lượng từ 50 

– 60kg. Quá trình nhập lợn phát triển hậu bị về diễn ra đồng thời với quá trình thay thế 

25% đàn, do đó quy mô lợn tại trại không có sự thay đổi. 

Mỗi tuần chọn ra 47 lợn nái để phối giống, mỗi tháng sẽ có 47 x 4 = 460 lợn được 

phối giống, tính trung bình mỗi lợn nái sinh ra từ 10-11 lợn con/lứa, tỷ lệ hao hụt tối đa 

5% nên lợn con cai sữa ước tính là 1.875 con. 

Số lượng lợn con được sinh ra được chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi cai sữa và tiêm 

phòng đầy đủ, sau đó được sử dụng làm giống nuôi lợn thịt cho các trang trại nuôi lợn thịt 

của Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam; Công ty cổ phần chăn nuôi RTD, Công 

ty TNHH MTV đầu tư APPE AC,.... 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

- Công nghệ chăn nuôi: Trang trại chăn nuôi heo áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên 

tiến (nuôi heo trong nhà lạnh theo chuỗi khép kín đảm bảo chất lượng sản phẩm con giống), 

phát triển theo mô hình chăn nuôi khép kín có hệ thống làm mát và thông gió, lợn được 

nuôi trên nền sàn slade-chuồng hầm, các máng ăn, nước uống đều tự động nhằm tiết kiệm 

nước cho chăn nuôi, kiểm soát tốt từ nguồn thức ăn, nghiên cứu, lai tạo con giống đến đầu 

tư chăn nuôi.  

Đàn giống được theo dõi theo phả hệ, quản lý nguồn gốc theo quần thể từng gia đình. 

Từng cá thể được nuôi trong lồng, đeo mã vạch theo dõi và khi các cá thể được ghép đôi, 

thụ tinh nhân tạo sẽ tạo ra con giống khỏe, ít dịch bệnh, tăng trọng nhanh; 

+ Hệ thống cung cấp thức ăn: Toàn bộ trang trại được trang bị hệ thống silo chứa 
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cám và thiết bị ăn tự động theo quy trình khép kín. Cám được xe chuyên dùng chở từ nơi 

cung cấp đến trang trại và bơm đầy các silo tổng, từ silo tổng bơm đầy vào các phễu định 

lượng thức ăn theo tiêu chuẩn của từng loại và từng giai đoạn phát triển của heo. Đến giờ 

ăn, phễu định lượng sẽ tự động đưa cám vào máng cho heo ăn. Hệ thống này giúp khống 

chế lượng thức ăn theo từng nhóm heo, loại heo và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, 

tránh lãng phí thức ăn. 

Sử dụng công nghệ chuồng heo sàn slade-chuồng hầm kín phía dưới chuồng nuôi, là 

phương pháp chăn nuôi tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng nước để tắm cho heo, bởi vậy hàm 

lượng chất khô đạt trên 80% rất dễ thu gom. 

- Công nghệ sản xuất: Trại chăn nuôi tổng hợp được áp dụng những biện pháp khoa 

học kỹ thuật tiên tiến tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của 

thị trường. Phương án sản xuất, chăn nuôi của Trang trại được cụ thể như sau: 

* Phương án chăn nuôi lợn nái tại Trang trại: 

Khi Trang trại đi vào hoạt động thì quá trình chăn nuôi 1.200 con lợn nái, 40 con lợn 

đực được thể hiện qua sơ đồ chăn nuôi như sau: 

- Sơ đồ công nghệ: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ mô hình chăn nuôi lợn của trang trại 

* Thuyết minh quy trình: 

- Lợn bố mẹ (nái và đực hậu bị) được nhập của Công ty cổ phần nông nghiệp BAF 

Xuất chuồng 
(lợn con xuất bán) 

- Thức ăn; 
- Thuốc thú ý; 
- Nước; 
- Hóa chất khử trùng; 
- Vôi 

Chuồng nuôi 

Hệ thống XLNT 

Tiếng ồn, Khí thải 

(NH3, H2S, CH4
...) 

Lưới chắn rác Nước thải chăn nuôi 

CTR (thức ăn dư thừa, bao bì,….) 

Hầm Biogas 

Lợn con 
 

Cầu xuất nhập lợn Nhà cách ly 

Phun khử trùng 

Phối tinh 

Lợn đực giống Lợn nái sinh sản 

Phun khử trùng 

Nhà cách ly 

Vận chuyển 
lợn nái giống 

Vận chuyển 
Lợn đực giống 

Chuồng nuôi cách ly 
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Việt Nam với trọng lượng khoảng 50 - 60kg, với số lượng ban đầu là 40 lợn đực giống và 

1.200 lợn nái, nhập bổ sung theo chu kì thải loại (Trung bình thay 25%/năm đối với cả lợn 

nái và lợn đực (số lợn nái và lợn đực thay đàn là (1.200+40)×25% =310 con/năm, 1 năm 

thay 4 đợt do đó số lượng hậu bị có mặt thường xuyên tại trại là 78 con) lợn thay đàn bán 

thành phẩm ra thị trường. Không phát triển lợn hậu bị tại trại mà nhập từ trại giống ông bà 

về, lợn nhập về đạt khối lượng từ 50 – 60kg. Quá trình nhập lợn phát triển hậu bị về diễn ra 

đồng thời với quá trình thay thế 25% đàn, do đó quy mô lợn tại trại không có sự thay đổi. 

Lợn giống được nhập thành 4 đợt: Đợt 1: 25%; Đợt 2: 25%; Đợt 3: 25%; Đợt 4: 25%. 

Loạt đi 10% hỏng, đau chân, hô hấp v.v…. (Lợn loại được bán thành phẩm ra thị trường). 

Sau đó tiến hành nuôi khoảng 3 tháng, lợn nái đạt trọng lượng khoảng 120-130kg/con bắt 

đầu cho phối giống; lợn đực đạt 120-130kg/con tiến hành khai thác tinh; Trang trại sử dụng 

phương pháp thụ tinh nhân tạo để phối giống; 

- Lợn nái sau khi thụ tinh được nuôi chờ đẻ; lợn nái mang thai trong thời gian 115 

ngày thì đẻ; lợn nái sinh sản và lợn đực sẽ bị thải bỏ thay thế 25%/năm.  

Không phát triển hậu bị tại trại, nhập từ trại giống ông bà về, mỗi năm nhập về khoảng 

25%, từ 50 kg – 60kg, nuôi trong chuồng cách ly 28 ngày, chuyển qua chuồng nuôi hậu bị 

6 tuần, chuyển sang phối giống (tương đương số thay đàn). 

- Quy trình nhập và chọn con giồng về trang trại như sau: 

+ Chọn Lợn: 

  Chọn lựa lợn lúc 60 đến 70 ngày tuổi dựa trên các chỉ tiêu về ngoại hình, sự tăng 

trưởng và sức khỏe.  

 Thời kỳ này tuyển chọn cũng dựa vào sức sinh trưởng, sự phát triển tầm vóc. Nếu 

có các dị tật sẽ dễ dàng nhận ra. Ta có thể so sánh xếp cấp phê điểm theo tiêu chuẩn định 

sẵn bên dưới. Bảng tiêu chuẩn ngoại hình của lợn nái hậu bị. 

TT Bộ phận Ưu điểm 

1 
Đặc điểm giống, 

thể chất, lông da 

Đặc điểm giống biểu hiện rõ. Cơ thể phát triển cân đối, chắc chắn, 

khỏe mạnh, mập vừa phải. Lông da bóng mượt. Tính tình nhanh 

nhẹn nhưng không hung dữ. 
2 Vai và ngực Vai nở đầy đặn, không xuôi hẹp. Ngực sâu rông, không lép. 

3 
Lưng sườn và 

bụng 
Lưng thẳng, dài vừa phải, sườn sâu, tròn. Bụng không sệ. Bụng và 

sườn kết hợp chắc chắn. 
4 Mông và đùi sau Mông tròn, rộng và dài vừa phải. Đùi đầy đặn, ít nhăn. 

5 Bốn chân 
Bốn chân tương đối thẳng, không quá to nhưng cũng không quá 

nhỏ. Khoảng cách giữa 2 chân trước và hai chân sau vừa phải. 

Móng không tè. Đi đứng tự nhiên. Đi bằng móng chân. 

6 
Vú và bộ phận 

sinh dục 
Có 12 vú trở lên, khoảng cách giữa các vú đều nhau. Bộ phận sinh 

dục đầy đặn, phát triển tốt. 
  Giai đoạn từ 7 đến 10 tháng tuổi: Đây là giai đoạn quyết định sự chọn lọc cuối 

cùng. Ngoài những yếu tố ngoại hình đã được đề cập ở trên, thời điểm này cần chú ý đến 

những biểu hiện động dục lần đầu, cường độ động dục lần đầu mạnh hay yếu, lộ rõ hay âm 
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thầm. Điều này sẽ cho thấy khả năng phát dục của nái trong tương lai (nái quá mập, bộ vú 

xấu, quá nhút nhát hay quá hung dữ, không biểu lộ động dục đến 10 tháng thì nên loại thải). 

+ Dinh dưỡng  

 Thức ăn phải đảm bảo đủ các dưỡng chất cho nhu cầu của lợn trong giai đoạn này. 

Trước khi cho lợn ăn cần phải kiểm tra thức ăn để tránh tình trạng nấm mốc, độc tố, 

hoocmon kích thích tăng trưởng, melanine... Độc tố trong thức ăn được coi là kẻ thù giấu 

mặt vì thường không có những biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài nhưng lại có ảnh hưởng tới 

việc phát dục của hậu bị như: chậm động dục, buồng trứng không phát triển, trường hợp 

nặng hơn là vô sinh, thậm chí làm lợn bị ngộ độc.  

+ Môi trường nuôi dưỡng  

 Chuồng nuôi lợn hậu bị phải thoáng mát, có độ dốc để thoát nước dễ dàng, có độ 

nhám vừa đủ, không trơn trợt hay gồ ghề vì sẽ làm hư móng. Thiết kế chuồng sao cho lợn 

không bị lạnh vào mùa đông, không bị nóng vào mùa hè.  

 Trong thiết kế chuồng, có các ô rộng trong chuồng bầu để cách ly lợn ốm. Hoặc 

chuyển về chuồng cách ly nếu chuồng cách ly trống. 

  Không nuôi nhốt quá chật hẹp, nếu nuôi chung cần chú ý đến sự tương đương tầm vóc.  

  Thời gian chiếu sáng cần thiết trong ngày của chuồng nuôi lợn hậu bị là 16 giờ.  

  Cho lợn hậu bị tiếp xúc với nọc vào khoảng 150 ngày tuổi, nên chọn nọc có kinh 

nghiệm và tính hăng cao và cho tiếp xúc 10 - 15 phút mỗi ngày.  

  Tuổi phối giống là 7.5 - 8 tháng sau lần lên giống thứ 2. Độ dày mỡ lưng 20 - 22 

mm, trọng lượng là 120 - 130 kg.  

+ Công tác thú y:  

 Trước khi phối giống 2 - 3 tuần cần phải thực hiện chương trình vaccine. Chương 

trình tiêm phòng được khuyến cáo như sau: Dịch tả, Lở mồm long móng, Giả dại, 

Parvovirus, có thể tiêm vaccine: PRRS, Circovirus Typ2 ( không bắt buột ). 

 Tẩy ký sinh trùng: Ivermectin, Doramectin  

 Kháng sinh: để tránh ảnh hưởng về sau ta nên định kỳ sử dụng (trộn vào trong thức 

ăn) để phòng ngừa triệt để bệnh ho và viêm phổi.  

- Cứ như vậy công ty luôn nhập lợn nái hậu bị và lợn đực hậu bị về trại để thay thế 

cho lợn bố mẹ cần thải bỏ khi đã sinh sản được 4 năm; Do vậy khi dự án đi vào goạt động 

ổn định luôn đảm bảo cơ cấu đàn luôn duy trì tổng đàn có 1.200 nái; 40 lợn đực hậu bị và  

lợn con sinh ra trong trang trại; 

- Lợn sinh ra sẽ được nuôi theo mẹ khoảng 28 - 30 ngày khi trọng lượng đạt khoảng 

5-7kg/con được được sử dụng làm giống nuôi lợn thịt cho sau đó được sử dụng làm giống 

nuôi lợn thịt cho các trang trại nuôi lợn thịt của Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt 

Nam; Công ty cổ phần chăn nuôi RTD, Công ty TNHH MTV đầu tư APPE AC,..... Lợn 

con bắt đầu tập ăn dặm khoảng 7 ngày sau khi sinh. 
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- Lợn nái sau khi tách con khoảng 21 ngày chờ phối sẽ phối tinh trở lại;  

- Trong quá trình chăn nuôi lợn sẽ được sử dụng khối lượng và chủng loại của từng 

loại thức ăn, lượng nước uống theo từng loại lợn. 

a. Về thức ăn: 

- Nguồn thức cũng được cung cấp từ Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam. 

Khối lượng cấp được thay đổi theo giai đoạn sinh trưởng của lợn, cụ thể: 

+ Đối với nái chửa: Trong giai đoạn chửa kỳ I (80 ngày đầu sau khi phối) chăm sóc 

nuôi dưỡng bình thường với khẩu phần ăn trên dưới 2,2 kg/con/ngày, nái chửa kỳ II (từ 80 

ngày trở đi) cho ăn nhiều hơn khoảng 2,5kg/con/ngày; chất lượng thức ăn tốt hơn để thai 

chóng lớn và đẻ con khỏe mạnh về sau. Sau 114 ngày thụ thai thì nái đẻ (113-115 ngày). 

+ Nái nuôi con được cho ăn 4 - 5 kg thức ăn hỗn hợp/con/ngày đêm. lợn con sau khi 

được bú sữa đầu, được giữ ấm trong mùa lạnh và thoáng mát trong mùa hè. lợn con theo 

mẹ khoảng 21 - 24 ngày thì tách mẹ và xuất chuồng. 

- Nguồn thức ăn nêu trên được nhập và chứa trong các silo cám của trang trại, thông 

qua hệ thống đường truyển tải cám tự động được đưa đến máng ăn của từng cá thể, hệ 

thống cho ăn tự động này sẽ tiết giảm được nhân công lao động, định lượng được khẩu 

phần ăn phù hợp cho từng cá thể, thức ăn không bị rơi vãi lãng phí, được bảo quản tốt hơn 

không bị ẩm mốc, không bị xâm nhập của chuột và côn trùng. 

b. Về nước uống:  

Nước dùng cho chăn nuôi được khai thác từ nguồn nước giếng khoan trong trang trại, 

qua hệ thống lắng lọc chứa vào bể chứa nước sạch trước khi bơm đến các điểm tiêu thụ 

nước. Nước sau xử lý phải đảm bảo theo QCVN 01-14:2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học.   

c. Vệ sinh chuồng trại:  

Trang trại sử dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, tiên tiến, lợn được ăn uống tại chỗ, 

thải tại chỗ, tốn ít diện tích chuồng nuôi, dễ dàng thu gom chất thải phát sinh xuống hầm 

kín phía dưới chuồng nuôi.  

- Chuồng nuôi được rửa vệ sinh định kỳ 1 lần/ngày, nước rửa chuồng dùng hệ thống 

vòi xịt áp lực cao để đẩy phân còn sót lại trên các tấm đan xuống hầm chuồng và đi vào bể 

chứa chất thải để thu cặn và rác trước khi chảy vào bể Biogas.  

d. Về phương pháp chăm sóc và nuôi dưỡng: 

- Đối với lợn đực giống:  

+ Chọn lợn:  

 Căn cứ vào ngoại hình, thể chất: Chọn con khoẻ mạnh và tốt nhất trong đàn. Hình 

dáng màu sắc đúng với giống cần chọn. Thể chất cân đối, vai lưng rộng, mông nở, chân 

cao thẳng, to khỏe, rắn chắc, đi bằng móng (không đi bàn). Tuyệt đối không chọn những 

con đực có chân đi xiêu vẹo, dị dạng khác thường (vòng kiềng, chân quá hẹp, yếu).  
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  Căn cứ vào khả năng sinh trưởng, phát dục: Đảm bảo tiêu chuẩn của phẩm giống 

theo từng giai đoạn nhất định.  

  Căn cứ vào năng suất: Dựa vào các chỉ tiêu sau: Tốc độ tăng trọng (ADG), độ dày 

mỡ lưng (BF), tiêu tốn thức ăn (FCR), tỷ lệ nạc, thành phần thân thịt, chất lượng thịt: màu 

sắc, mùi vị, cảm quan..  

  Căn cứ vào gia phả: Việc xem lý lịch ông bà, cha mẹ là rất cần thiết. Những quy 

định tiêu chuẩn cho dòng cha mẹ giống tốt là nhiều nạc, ít mỡ, độ dày mỡ lưng mỏng (dưới 

3 cm), dài đòn, đùi và mông to, tỉ lệ thịt xẻ trên 55%. Chọn từ đàn có lợn mẹ đẻ sai từ 10 - 

12 con/lứa, trọng lượng sau cai sữa đạt 15 kg trở lên ở 45 ngày tuổi, thức ăn tiêu tốn ít từ 

3,2 - 3,5 kg thức ăn/kg tăng trọng, phàm ăn, chịu đựng tốt với khí hậu nóng, ẩm ở địa 

phương. Lượng tinh dịch mỗi lần xuất 150 – 300ml.  

+ Dinh dưỡng: 

Cho ăn đúng khẩu phần và đủ dinh dưỡng cho nhu cầu sinh trưởng và sản xuất. Thức 

ăn cung cấp cho lợn đực cần các loại Vitamin A, D, E vào mùa hè cần cung cấp thêm 

vitamin C cho lợn với mức 4g/ngày để có thể duy trì lượng tinh. Vệ sinh tắm, chải thường 

xuyên cho đực giống để đảm bảo cho lợn đực luôn sạch sẽ, vì nó ảnh hưởng lớn tới quá 

trình bài tiết, trao đổi chất, tăng cường các hoạt động về tính dục, tính thèm ăn, ngoài ra 

còn tránh được một số bệnh ngoài da. Trước khi cho lợn đi khai thác không cho lợn ăn no, 

không cho lợn ăn hoặc tắm sau khi khai thác tinh (ít nhất sau 30 phút mới cho ăn hoặc 

tắm). Cho ăn thức ăn bổ sung sau khi làm việc. Tần suất khai thác 2 - 3 lần/tuần. lợn đực 

chỉ sử dụng khai thác trong 4 năm, trên 4 năm lợn sẽ được thải bỏ. 

- Đối với lợn nái chửa: Thức ăn phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, không ôi thiu, 

mốc sẽ gây hỏng thai, lợn con đẻ ra yếu. Mức ăn cho lợn nái chửa phụ thuộc vào thể trạng của 

lợn; lợn nái gầy tăng thức ăn (khoảng 2,5-3kg/con/ngày), lợn nái béo khoảng (1,8-

2,5kg/con/ngày) giảm thức ăn để đảm bảo lợn dễ đẻ; Khẩu phần ăn của lợn nái chửa phụ thuộc 

vào giai đoạn chửa của lợn. Theo quy trình chăn nuôi của Công ty cổ phần nông nghiệp BAF 

Việt Nam thì: 

+ Lợn nái chửa kỳ đầu cho ăn 1,8 - 2kg/ngày (giai đoạn từ khi phối giống đến 80 ngày); 

+ Lợn nái chửa kỳ sau cho ăn 4 - 5kg/ngày (giai đoạn mang thai từ 80-110 ngày); 

+ Lợn nái giai đoạn chuẩn bị đẻ từ 111-113 ngày cho ăn 2kg/ngày; 

+ Lợn nái ngày cuối cùng trước khi đẻ cho ăn 1kg/ngày; 

Vì vậy thông thường khẩu phần ăn trung bình cho lợn nái khoảng 2-2,5kg/ngày; Trang 

trại cần theo dõi chặt chẽ ngày đẻ của lợn; 

- Đối với lợn nái đẻ: Cho lợn ăn đúng khẩu phần (nếu nái nuôi từ 8-10 con thì lượng 

thức ăn 3,5-4kg; lợn nái nuôi trên 10 con cho ăn 4-4,5 kg/ngày) đảm bảo lợn nái tiết sữa 

tốt, lợn con phát triển tốt, đồng đều, tỷ lệ hao hụt lợn con thấp nhất, lợn mẹ hao mòn ít khi 

cai sữa lợn con. Thời gian lợn nái nuôi con khoảng 21 - 24 ngày/lứa; 
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- Lợn nái sau khi tách con: Khi cai sữa lợn con phải giảm ngay khẩu phần ăn cho lợn 

mẹ (có thể ngày cai sữa không cho lợn mẹ ăn và ngày hôm sau thì bắt đầu cho lợn ăn). Sau 

5 ngày cai sữa bắt đầu tăng thức ăn cho lợn nái. Trong giai đoạn này cần tiêm phòng các 

loại vacxin cho lợn nái. Theo dõi chặt chẽ để phát hiện ngày động dục và phối giống cho 

lợn. Thời gian từ lúc tách con đến lúc phối giống khoảng 21 ngày. 

- Lợn con theo mẹ: Cho lợn con bú sữa đầu càng sớm càng tốt giúp lợn con đề kháng 

bệnh tật. Cố định vú bú, giữ cho con yếu, nhỏ trong đàn được bú 2 cặp vú đầu liên tục trong 

2-3 ngày đầu giúp đàn lợn con phát triển đồng đều. Nên để lại số lợn con nhiều nhất bằng 

số vú của mẹ. lợn con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 7 ngày đầu kể từ khi sinh ra; sau đó 

từ ngày thứ 8 bắt đầu cho lợn con tập ăn; Cho lợn con ăn sớm, thức ăn tập ăn sẽ kích thích 

hệ tiêu hoá (các men tiêu hoá) lợn con sớm phát triển. 

- Đối với lợn con sau cai sữa: Để lợn con khỏe mạnh, lớn nhanh đàn lợn đồng đều thì 

lượng thức ăn cho lợn con phải có hàm lượng dinh dưỡng cao đủ chất và dễ tiêu, máng ăn 

uống riêng và được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, tiêm phòng đầy đủ cho lợn. 

- Đối với lợn nái hậu bị và lợn đực hậu bị: Sau khi chuyển về trang trại được đưa vào 

2 chuồng cách ly để tránh nhiễm bệnh từ bên ngoài vào trang trại; Thời gian nuôi lợn hậu bị 

khoảng 3 tháng để lợn từ từ tiếp cận thích nghi với mầm bệnh ở trại để xây dựng hệ miễn 

dịch đặc trưng nhằm phòng chống lại dịch bệnh; đồng thời để lợn đủ trọng lượng có thể sinh 

sản. Trong thời gian nuôi lợn hậu bị cần cung cấp đầy đủ lượng thức ăn; không cho lợn ăn 

quá nhiều hoặc quá ít dẫn đến lợn quá béo sẽ khó thụ thai, tỷ lệ chết phôi cao, đẻ ít con; hoặc 

quá gầy dẫn đến thiếu sữa, chất lượng con giống không tốt ảnh hưởng đến quá trình sinh sản; 

trong thời gian nuôi hậu bị lợn được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo quy định.  

Di chuyển, xuất bán và vận chuyển lợn: 

- Khi lợn nái mang thai đạt đến thời kỳ sinh sản nhất định theo quy trình nuôi, công 

nhân sẽ tiến hành di chuyển từ nhà phối mang thai đến nhà đẻ của Trại dành cho lợn nái 

chuẩn bị sinh sản. Việc di chuyển lợn tiến hành theo 1 chiều, từ nhà hậu bị, nhà phối mang 

thai và nhà đẻ phù hợp với chu kỳ heo nái sinh sản. Lợn được lùa đi theo đường dẫn lợn. 

Chuồng trại phải được sát trùng kỹ trước khi đón lứa lợn mới đến. 

- Lợn con sinh ra sống chung với nái mẹ được chăm sóc kĩ lưỡng và được tiêm phòng 

ngừa đầy đủ trước khi xuất. Hồ sơ về lứa lợn con chuẩn bị xuất phải được chuẩn bị kỹ để 

giao cho Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam cung cấp cho các trang trại nuôi lợn 

thịt hoặc lợn hậu bị. 

- Việc xuất lợn phải thực hiện đúng quy trình: Bệ xuất lợn bố trí cách biệt với khu trại 

và tránh xa khu đầu trại, bố trí đường và cổng vào chở lợn xuất bán riêng biệt để tránh lây 

lan dịch bệnh (nếu có). Việc đưa lợn xuống xe và lên xe phải theo quy trình in sẵn và tập 

huấn cho công nhân, xe chuyên chở lợn là xe chuyên dùng, đảm bảo an toàn cho môi trường 

và cho lợn thành phẩm trong quá trình chuyên chở. 
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e. Về phương án phòng dịch: 

- Áp dụng phương thức cùng vào cùng ra (all in – all out) cho mỗi nhà nuôi lợn. lợn 

bị bệnh được đưa ra khu cách ly ở cuối mỗi nhà để cách ly và theo dõi, điều trị cho lợn. 

Ghi chép cụ thể diễn biến điều trị bệnh cho lợn bệnh. Khi lợn chết  phải tiến hành khám 

nghiệm, kết luận nguyên nhân chết, nếu chết do dịch bệnh thì xử lý theo hướng dẫn của 

chính quyền và cơ quan thú ý. Nếu lợn chết không do dịch (các nguyên nhân như cơ học: 

sinh ra bị ngạt chết, bị lợn mẹ đè chết) thì có thể nấu chín và sử dụng làm thức ăn cho cá. 

Lập lịch chủng ngừa cho lợn theo quy trình của công ty, khi lợn bệnh phải được điều trị 

theo phác đồ công ty đã lập và tập huấn. Chỉ được sử dụng thuốc thú y được Công ty cấp 

thuộc danh mục cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  

- Tiêu độc khử trùng và vệ sinh chuồng nuôi: Tiêu độc khử trùng định kỳ được xem 

là một phương pháp nhằm phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; Khi có dịch bệnh thực 

hiện liên tục với tần suất 2 lần/tuần đến khi hết dịch; khi không có dịch bệnh định kỳ 1 

tháng tiêu độc khử trùng 1 lần;  

- Tiêu độc làm giảm số lượng mầm bệnh hoặc giảm những chất thích hợp cho sự tồn 

tại của mầm bệnh cũng như các chất tác động xấu đến chất lượng tiêu độc. Biện pháp tiêu 

độc cơ giới sẽ giúp tăng hiệu lực tác dụng của các phương pháp tiêu độc khác khi thực hiện 

trước và sau các biện pháp đó. 

- Tiêu độc chuồng trại: Hiệu lực tiêu độc phụ thuộc vào cấu tạo chuồng trại. Tường, 

nền chuồng, sân chơi bằng phẳng thì hiệu lực tiêu độc cao hơn gồ ghề. Phải tiêu độc cơ 

giới trước khi tiêu độc hóa học. Các hóa chất thường dùng là sữa vôi 10 - 20%, Chlorur 

vôi 4 - 20% dùng để quét lên tường, nền chuồng, sân chơi… ; Formol 2 - 5%, NaOH 4 - 

5%, Cresol 0,5 - 3%, Cresyl 3 - 5%, Axit phenic 2 - 5%, dùng để phun lên các vùng muốn 

tiêu độc, khử trùng.  

- Tiêu diệt côn trùng, động vật gây hại:  

+ Phun thuốc diệt côn trùng là biện pháp chủ đạo để chặn đứng côn trùng xâm nhập 

công trình, ngăn ngừa chúng quay trở lại. Phun không gian trong và ngoài nhà tiêu diệt 

ngay: “ ruồi, muỗi, kiến, gián”  đang có mặt trong khu vực chuồng nuôi.  Hóa chất được 

tồn lưu ở các khu vực để xử lý nhằm hạn chế sự xâm nhập của chúng trong một khoảng 

thời gian. Phòng trừ diệt côn trùng đúng cách sẽ giúp phòng chống các thiệt hại tiềm ẩn và 

tránh các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ 

môi trường sống lành mạnh. 

+ Sử dụng thuốc diệt chuột hoặc có thể dùng lồng bẫy chuột, đặt bẫy ở gần bờ tường, 

cách 30m nên đặt một cái, và đặt 1 cái ở kho chứa thức ăn; 

- Phương án phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. 

+ Đối với lợn con nhập về chuồng nuôi: Lợn phải được phun khử trùng bằng hóa chất 

trước khi vào các chuồng nuôi. Hóa chất sử dụng để phun khử trùng là OMINICIDE. 
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+ Đối với khách, công nhân trước khi vào chuồng chăn nuôi phải qua khâu khử trùng, 

mặc quần áo riêng của trại, thay ủng chuyên dụng.  

+ Các xe vào trang trại phải qua hố khử trùng bằng hóa chất khử trùng. 

- Tiêm phòng cho đàn lợn:  

+ Tại trang trại luôn có 1 cán bộ thú y làm việc tại trang trại để theo dõi tình trạng 

sức khỏe của đàn lợn; có 2 tủ thuốc trang bị đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho công tác thú 

y của trang trại. 

+ Các loại thuốc thú y tiêm phòng và chữa trị cho lợn theo từng lứa tuổi, giai đoạn 

sinh trưởng, phát triển đàn được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo quy định 

 Lợn từ 25-30 ngày tuổi tiêm vac xin phó thương hàn, tụ huyết trùng; 

 Lợn từ 21-30 ngày tiêm vac xin ngừa bệnh tai xanh; 

 Lợn 35 ngày tuổi được tiêm vac xin dịch tả lợn; 

 Lợn 30 ngày tuổi được tiêm vac xin lở mồm long móng 

- Thuốc kháng sinh: Amoxilin, Penicelin, Steptomixin… 

- Thuốc bổ trợ: Vitamin C, AD3E; đường, muối. 

- Sử dụng hóa chất khử trùng bề mặt chuồng nuôi để diệt vi khuẩn, virirut, nấm với 

tần suất 2 lần/tháng.  

Ngoài ra, khi phát hiện lợn bị ốm chủ trang trại báo ngay cho cán bộ thú y tại địa 

phương và Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam để được điều trị kịp thời. Lợn ốm 

được đưa sang ô cách ly dành cho lợn ốm (ô nuôi phía cuối của dãy chuồng nuôi, cuối 

hướng gió) để tránh lây truyền dịch bệnh. 

- Công tác vệ sinh chuồng nuôi. 

+ Hàng ngày công nhân quyét dọn vệ sinh chuồng trại; 

Đối với chuồng nuôi lợn con (<10kg) được vệ sinh sau khi cho lợn ăn xong; do giai 

đoạn này lợn còn nhỏ nên toàn bộ lượng phân thải được cuốn theo nước rửa chuồng vào 

hố thu phân và đi vào hầm Biogas để xử lý nước thải. 

+ Vệ sinh sạch sẽ máng ăn của lợn trước và sau khi cho lợn ăn, đặc biệt không để 

thức ăn còn lưu lại trong máng ăn qua đêm tránh ruồi bọ, chuột…. đến tìm kiếm thức ăn. 

+ Giữa hai kỳ nuôi lợn, chuồng lợn phải tẩy uế vệ sinh chuồng trại. 

- Tổ chức đào tạo cho công nhân làm việc tại trang trại vận hành quy trình chăn nuôi 

theo quy định của Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam. 

- Quản lý và giám sát chặt chẽ thuốc thú y và chất lượng thức ăn nhằm bảo vệ tốt cho đàn 

lợn nuôi. Phát hiện dịch bệnh kịp thời, khoanh ổ dịch nếu có, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của quá trình chăn nuôi của trang trại gồm: Chủ yếu là lợn con sau khi tách 

mẹ và tập ăn (tính từ lúc đẻ đến lúc xuất bản là 30 ngày) có trọng lượng trung bình từ (5 – 

7) kg/con được sử dụng làm giống nuôi lợn thịt cho các trang trại nuôi lợn thịt của Công 
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ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam; Công ty cổ phần chăn nuôi RTD, Công ty TNHH 

MTV đầu tư APPE AC,....; Với số lượng khoảng 22.500 con/năm. Ngoài ra, còn có lượng 

lợn nái thay đàn 300 con/năm (chiếm tỷ lệ 25%); Lượng lợn đực thay đàn 10 con/năm 

(chiếm tỷ lệ 25%). 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu chăn nuôi (Nhu cầu về giống và thức ăn) 

4.1.1. Nhu cầu về giống  

Để phù hợp với quy mô của trang trại, chủ trang trại nhập giống theo hợp đồng với 

một số đơn vị cung cấp giống như Công ty cổ phần chăn nuôi RTD, Công ty TNHH MTV 

đầu tư APPE AC, Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam,… với quy mô 1.200 con 

lợn nái sinh sản và 40 lợn đực giống (Chu kỳ thay: Đối với lợn nái là 04 năm thay 01 lần 

và đối với lợn đực là 04 năm thay 01 lần). 

4.1.2. Nhu cầu về thức ăn:  

a. Nguyên liệu cung cấp cho hoạt động ăn uống của công nhân: 

Nhu cầu: Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động ăn uống của Trang trại bao gồm: Đồ thuỷ 

sản, hải sản các loại (như: Tôm, cá, cua, ốc…); Thịt gia súc, gia cầm (như: Thịt heo, thịt gà, 

thịt bò…); Rau, quả trái cây các loại (như: Rau muống, mồng tơi, cải, cà chua…). Phục vụ 

nhu cầu ăn uống cho cán bộ công nhân viên Trang trại là 3 bữa/ngày đối với 47 cán bộ công 

nhân viên làm việc tại Trang trại. Khối lượng sử dụng và khả năng phục vụ như sau: 

+ Định mức khối lượng nguyên liệu sử dụng trung bình 1,0 kg/người; Nhu cầu nguyên 

liệu, thực phẩm cung cấp là: 47 người x 1,0 kg/người x 3 bữa/ngày = 141 kg/ngày. 

Tổng nguyên liệu, thực phẩm cung cấp cho Trang trại là: 141 kg/ngày.  

Nguồn cung cấp: Từ các chợ trên địa bàn huyện Lang Chánh, các huyện lân cận và 

thành phố Thanh Hóa. 

b. Nhu cầu cung cấp thức ăn cho hoạt động chăn nuôi: 

+ Thức ăn cho chăn nuôi lợn là thức ăn tinh hỗn hợp dạng bột và viên. Căn cứ vào 

quy mô chăn nuôi lợn theo định mức thức ăn sử dụng thì nhu cầu về thức ăn cho lợn hàng 

năm được xác định theo bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu thức ăn sử dụng chăn nuôi lợn nái (1.200 lợn nái và 40 lợn đực) 

Loại gia súc nuôi 
Thời 

gian nuôi 
(ngày) 

Định mức thức ăn 

tính trung bình  
(kg/con/ngày) 

Khối lượng  
thức ăn 

(kg/ngày) 

Khối lượng  
thức ăn 

(kg/năm) 
Lợn nái chờ phối giống 

(1.200 con) 
21 ngày 2,0 2.400 110.880 

Lợn nái mang thai  
(1.200 con) 115 ngày 2,5 3.000 759.000 

Lợn nái sinh sản  
(1.200 con) 30 ngày 4,0 4.800 316.800 



 

17 
 

Lợn đực giống (40 con) 365 ngày 2,8 112 40.880 
Lợn con theo mẹ  
(1.875 con) 

30 ngày 0,12 225 81.000 

Tổng cộng 5.137 1.308.560 
Vậy lượng thức ăn cho lợn tại trang trại khoảng: 1.308.560 kg/năm; Nhu cầu thức ăn 

lớn nhất trong ngày là 5.137 kg/ngày. 

- Nguồn cung cấp: Con giống và thức ăn trên được Trang trại nhập theo hợp đồng với 

một số đơn vị cung cấp thức ăn như Công ty cổ phần chăn nuôi RTD, Công ty TNHH MTV 

đầu tư APPE AC, Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam,….. 

4.1.3. Nhu cầu sử dụng nước 

* Nguồn cung cấp nước tại Trang trại:  

- Nguồn nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt, nước cấp cho hoạt động chăn nuôi lợn 

được lấy từ nước giếng khoan tại khu vực Trang trại đã qua xử lý lọc cơ học và khử trùng. 

Hiện nay Chủ cơ sở đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp GPMT số 135/GP-UBND ngày 

6/8/2020; 

(Vị trí công trình khai thác nước của Công ty tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (đã 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CT 635999 ngày 04/6/2020); Tổng số giếng khai khác là 3 giếng: Giếng 1 

(X=2223640; Y=524032m); Giếng 2 (X= 2223579; Y=523712m); Giếng 3 (X=2223569; 

Y=523359m) với tổng lưu lượng nước khai thác 172 m3/ngày đêm; Tầng nước khai thác: 

Tầng chứa nước hệ tầng Hàm Rồng(3-O1hr); 

+ Nguồn nước cấp cho quá trình sinh hoạt được lấy từ nước giếng khoan tại khu vực 

Trang trại qua lọc khử trùng đảm bảo đạt QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

+ Nước cấp cho hoạt động chăn nuôi (bao gồm: nước cấp cho lợn uống, nước làm 

mát chuồng nuôi, nước phun khử trùng, nước cấp cho giàn phun sương xử lý mùi sau 

chuồng nuôi,…) được lấy từ nguồn nước giếng khoan đảm bảo QCVN 09:2023/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dưới đất. 

- Nguồn nước phục vụ cho quá trình tưới cây được lấy từ nguồn nước tuần hoàn tái 

sử dụng sau hầm Biogas của trang trại đảm bảo đạt QCVN 01-195:2022/BNNPTNT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng. 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

- Định mức nước cấp cho các hoạt động của dự án: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: Căn cứ vào QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xây dựng. 

+ Nước cấp cho chăn nuôi: Căn cứ vào báo cáo thống kê thực tế tình hình hoạt động 

tại khu chăn nuôi lợn nái của trang trại. 

+ Nước rửa đường: Căn cứ vào QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
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về xây dựng. 

+ Nước tưới cây: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng cây trồng. 

Bảng 1.4. Nhu cầu cấp nước cho các hoạt động tại trang trại (quy mô: 1.200 lợn nái 

và 40 lợn đực) 

Stt Tên chỉ tiêu cấp nước Định mức  
nước cấp Chỉ tiêu Số lượng 

Lượng 
 nước cấp 

(m3/ng.đêm) 

I 
Cấp nước sinh hoạt cho cán 

bộ nhân viện làm việc tại 

Trang trại 
lít/người/ngày 100 47 4,7 

II Nước cấp cho chăn nuôi          
1 Nước uống cho lợn       41,9 

1.1 Nước uống cho lợn nái lít/con/ngày 30 1.200 36,0 
1.2 Nước uống cho lợn đực lít/con/ngày 30 40 1,2 
1.3 Nước uống cho lợn con cai sữa lít/con/ngày 2,5 1.875 4,7 

2 
Nước rửa nền chuồng (rửa bằng 

vòi xịt có áp lục) 
lít/m2 sàn/lần 6,0 9.910,97 59,5 

3 
Nước làm mát chuồng trại cấp 

ban đầu 
lít /ngày/ 
chuồng 

2.000 10 20 

4 
Nước làm mát chuồng trại cấp 

bổ sung = 10% nước cấp ban 

đầu 

nước/ngày/ 
chuồng 

200 10 2,0 

5 
Nước cấp cho quá trình rửa xe 

từ quá trình xuất nhập heo, nhập 

thức ăn 
lít/ngày/lượt xe 300 20 6,0 

6 
Nước cấp cho quá trình phun 

khử trùng 
lít/ngày/người 60 47 2,82 

7 
Nước cấp cho dàn phun sương 

xử lý mùi hôi sau chuồng nuôi 
m3/ngày/ 
chuồng 

1 14 14 

III 
Nước tưới cây (Tái sử dụng 

nước tuần hoàn từ Hồ sơ lắng 

sau Hầm Biogas) 
lít/m2/lần 1,5 17.629,04 26,4 

IV Nước tưới rửa đường (Cấp 

nước không thường xuyên) lít/m2/lần 0,4 8.869,96 3,5 

V 
Nước cấp PCCC (Cấp nước 

không thường xuyên) 

54,0 (m3/h) 
h = 3 (h) 

2 đám cháy 
- - 648 

Như vậy nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt của trang trại được thể hiện trong bảng 

dưới đây:
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Bảng 1.5. Bảng nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động chăn nuôi heo nái của trang trại 

Stt Hoạt động sử dụng nước 
Lưu lượng  

nước cấp 

(m3/ngày) 

Nguồn cấp nước 
Lưu lượng 

nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

Lượng 

nước 

thất 

thoát 

(m3/ngày) 

Ghi chú Nước giếng 

khoan 

(m3/ngày) 

Nước tuần 

hoàn từ 

Hồ sơ lắng 

sau Biogas 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp sinh hoạt 4,7 4,7 0 4,7 0 
Nước thải phát sinh bằng 

100% lượng nước cấp 

2 Nước cấp rửa đường 3,5 3,5 0 0 3,5 
Lượng nước sẽ ngấm và bốc 

hơi, làm ẩm đường 

3 Nước cấp tưới cây  26,4 0 26,4 0 26,4 
Lượng nước sẽ ngấm cung 

cấp nước cho cây trồng hấp 

thụ 
3 Nước cấp chăn nuôi lợn        

3.1 Nước uống cho lợn 41,9 41,9 0 25,1 16,8 
Nước thải tiểu bằng 60% 

lượng nước cấp cho lợn uống 

3.2 Nước rửa chuồng 59,5 59,5 0 59,5 0 
Nước thải phát sinh bằng 

100% lượng nước cấp 

3.3 Nước làm mát chuồng trại  22 22 0 0 22 
Lượng nước này bốc hơi toàn 

bộ 

3.4 
Nước cấp cho quá trình rửa xe từ 

quá trình xuất nhập lợn, nhập thức 

ăn 
6,0 6,0 0 6 0 - 

3.5 
Nước cấp cho quá trình phun khử 

trùng 
2,82 2,82 0 2,82 0 

Lượng nước này ngấm và  

bốc hơi 

3,7 
Nước cấp cho dàn phun sương xử 

lý mùi hôi sau chuồng nuôi 
14 14 0 0 14 

Lượng nước bay hơi và thất 

thoát. 
  Tổng lượng nước lớn nhất 180,9 154,4 26,4 98,1 82,7   
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Từ bảng trên, ta có:  

- Lượng nước cấp lớn nhất tại Trang trại là 180,9 m3/ngày đêm (Trong đó, lượng nước 

cấp từ nguồn nước giếng khoan là 154,4 m3/ngày đêm; Lượng nước cấp từ nguồn nước tuần 

hoàn tái sử dụng sau Biogas sử dụng cho mục đích tưới cây là 26,4 m3/ngày đêm); 

- Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại Trang trại dẫn về Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung là: 98,1 m3/ngày đêm.  

- Lượng nước bị thất thoát là 82,7 m3/ngày đêm;  

- Lượng nước tuần hoàn tái sử dụng tại trang trại, cụ thể: 

+ Đối với ngày mưa, trang trại không thực hiện tưới cây => Nước thải sau xử lý thải 

ra môi trường lớn nhất là 98,1 m3/ngày đêm. 

+ Đối với ngày không mưa: Trang trại sử dụng nước tại hồ sơ lắng sau Hầm Biogas 

để tưới cây là 26,4 m3/ngày đêm => Lưu lượng nước thải phát sinh thải ra môi trường lớn 

nhất là 71,7 m3/ngày đêm. 
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Hình 1.3. Sơ đồ nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động tại khu chăn nuôi lợn nái của Trang trại (1.200 lợn nái và 40 lợn đực)

Hệ thống XLNT TT công 

suất 200 m3/ngày đêm. 
 

Xả thải ra nguồn 

tiếp nhận  

Nước thải sau xử lý đạt 

QCVN 62-

MT:2016/BTNMT (cột B) 

Nước giếng 

khoan (154,4 

m3/ngày đêm) 

Nước phun sương XL 

mùi (14,0 m3/ngày đêm) 
 

Nước cấp làm mát 

(22,0 m3/ngày đêm) 

Nước cấp sinh hoạt 

(4,7 m3/ngày đêm) 

Nước rửa chuồng 

(29,7 m3/ngày đêm) 

Nước cấp rửa xe  
(6,0 m3/ngày đêm) 

Nước phun khử trùng 

(2,35 m3/ngày đêm) 

Nước rửa đường  
(4,4 m3/ngày đêm) 

Nước tưới cây (26,4 

m3/ngày đêm) 

Nước uống cho lợn 

(41,9 m3/ngày đêm) 

Nước thải đạt QCVN 01-

195:2022/BNN&PTNT  
 

Bay hơi, thất thoát 
 

Bốc hơi 

Nước thải sinh hoạt 

(4,7 m3/ngày đêm) 

Nước thải rửa 

chuồng (29,7 

m3/ngày đêm) 
Nước thải rửa xe  

(6,0 m3/ngày đêm) 
 

Bốc hơi 

Ngấm và bốc hơi 
 

Rễ cây hút nước và 

chất sinh dưỡng 

Nước tiểu lợn (25,1 

m3/ngày đêm) 

Nước tại hồ nước 

thải sau hầm 

Biogas (26,4 

m3/ngày đêm) 
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4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn điện sử dụng: Nguồn điện cung cấp cho Trang trại được đấu nối tại cột 

20RTD thuộc tuyến ĐZ 35kV của Công ty TNHH MTV chăn nuôi RTD, nhánh rẽ Giao 

An, phan đoạn Giao An – Giao Thiện thuộc lộ 372 E9.12 (là tài sản của Công ty TNHH 

MTV chăn nuôi RTD cho Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R đấu nối nhờ). 

 Công ty đang hợp đồng với Tổng Công ty điện lực miền Bắc – đại diện là Điện lực 

Lang Chánh (Căn cứ hợp đồng mua bán điện cho mục đích chăn nuôi số 20/000172 ngày 

03/08/2020): thực hiện đấu nối điểm đầu tại cột 1-TBA KYUNG. Sau đó theo mạng điện 

nội bộ dẫn đến các khu vực chuồng nuôi, khu nhà ở công nhân, nhà ăn và các thiết bị sử 

dụng điện khác. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Điện sử dụng cho hoạt động chăn nuôi lợn tại Trang trại: 

điện cấp sinh hoạt, điện thắp sáng cho các chuồng nuôi, các công trình phụ trợ phục vụ sản 

xuất, cho sân đường bảo vệ cùng một số trang thiết bị khác như: máy bơm nước, quạt thông 

gió, hệ thống làm mát mái, hệ hống xử lý nước thải,... 

Theo số liệu thống kê hóa đơn sử dụng điện tại Trang trại, nhu cầu sử dụng điện cụ 

thể như sau: 

Bảng 1.6. Bảng kê nhu cầu sử dụng điện tại cơ sở 

Stt Tháng sử dụng điện Lượng điện tiêu thụ 
(kWh) Đơn vị cung cấp 

1 Tháng 09/2024 101.539 

Tổng Công ty điện lực 
miền Bắc – đại diện là 
Điện lực Lang Chánh 

2 Tháng 10/2024 92.696 
3 Tháng 11/2024 82.298 
4 Tháng 12/2024 78.520 
5 Tháng 01/2025 103.918 
6 Tháng 02/2025 77.744 

(Nguồn: Hóa đơn giá trị gia tăng của Tổng Công ty điện lực miền Bắc – đại diện là 

Điện lực Lang Chánh - MST 0107795944 cung cấp cho khách hàng PA07LC0014377– 

Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R) 

4.3. Nhu cầu về máy móc thiết bị 

Thiết bị chăn nuôi được nhập đồng bộ của Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R cho 

Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam thuê lại. Máy móc, thiết bị chính phục vụ 

chăn nuôi được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 1.7. Danh mục các máy móc, thiết thiết bị phục vụ chăn nuôi 

Stt Thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ 
1 Máng ăn cho heo Cái 300 Việt Nam 
2 Núm uống inox Cái 2.800 Việt Nam 
3 Bộ pha thuốc và nhỏ giọt nước cho máng Cái 100 Việt Nam 
4 Tăng đơ 12 Bộ 48 Việt Nam 

5 
Đèn hồng ngoại sưởi ấm và thắp sáng 75W có 

đuôi sứ 
cái 1.400 Việt Nam 
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6 
Hệ thống cấp nước uống cho heo và rửa 

chuồng 
HT 14 Việt Nam 

7 Hệ thống sát trùng bằng xe xe 1 Việt Nam 
8 Hệ thống sát trùng cho công nhân Bộ 3 Thái Lan 
9 Đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm cái 14 Việt Nam 
10 Máy phát điện dự p-hòng 15KVA Cái 01 Thái Lan 
11 Máy bơm nước 1,5kW cái 05 Việt Nam 
12 Thiết bị phun tiêu độc khử trùng Bộ 1 Việt Nam 
13 Xe chở phân xe 2 Việt Nam 
14 Tủ lạnh Cái 3 Thái Lan 
15 Xe chở cám & muỗm xúc cám xe 7 Việt Nam 
16 Quạt gió trên trần nhà 350W cái 252 Việt Nam 
17 Quạt hút gió (kích thước 1,45x1,45m) cái 18 Việt Nam 
18 Quạt hút gió (kích thước 2,0x6,6m) cái 6 Việt Nam 
19 Tấm làm mát chuồng nuôi loại 2,0x4,8m cái 6 Việt Nam 
20 Tấm làm mát chuồng nuôi loại 2,0x11,4m cái 6 Việt Nam 

21 
Hệ thống giàn phun sương phía sau chuồng 

nuôi (máy bơm 3 cái công suất 2,2 kW; Pét 

phun sương 330 cái) 
HT - Việt Nam 

22 
Hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tự động để 

điều khiển hệ thống quạt hút, tấm làm mát,… 

của chuồng nuôi. 
HT 01 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R) 

4.4. Nhu cầu về thuốc thú y chữa bệnh 

- Phương án phòng chống dịch bệnh cho đàn heo: 

+ Đối với heo con nhập về chuồng nuôi: Heo phải được phun khử trùng bằng hóa 

chất trước khi vào các chuồng nuôi. Hóa chất sử dụng để phun khử trùng là OMINICIDE. 

+ Đối với khách, công nhân trước khi vào chuồng chăn nuôi phải qua khâu khử trùng, 

mặc quần áo riêng của trại, thay ủng chuyên dụng.  

+ Các xe vào trang trại phải qua hố khử trùng bằng hóa chất khử trùng. 

- Công tác thú y:  

+ Các loại thuốc thú y tiêm phòng và chữa trị cho heo Công ty cổ phần nông nghiệp 

BAF Việt Nam; Các loại thuốc tiêm phòng cho heo được cung cấp theo từng lứa tuổi, giai 

đoạn sinh trưởng, phát triển đàn được tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin theo quy định: 

Bảng 1.8. Nhu cầu thuốc kháng sinh cho đàn gia súc tại khu chăn nuôi lợn nái 

Loại gia 

súc 
Loại tiêm phòng 

Số 

lượng 
(con) 

Thời gian 

tiêm 
(ngày tuổi) 

Định mức 
lượng thuốc 
(ml/con/ngày 

tuổi) 

Lượng 

thuốc 
(ml) 

Lợn đực 

giống 

Vacxin dịch tả lợn 40 200 15 120.000 
Vacxin tụ dấu, lở mồm, 

long móng 
40 300 12 144.000 

Vacxin dịch tả lợn 1.200 200 15 3.600.000 
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Lợn nái 

sinh sản 
Vacxin tụ dấu, lở mồm, 

long móng 
1.200 300 12 4.320.000 

Lợn con 

Phòng Ecoli 22.500 1 1 22.500 
Phòng cầu trùng 22.500 3 1 67.500 
Tiêm sắt lần 1 22.500 3 2 135.000 
Tiêm sắt lần 2 22.500 10 2 450.000 
Phòng bênh còi cọc và 

suyễn heo 
22.500 21 2 945.000 

- Nguồn cung cấp: thuốc tiêm phòng từ Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam. 

4.5. Nhu cầu sử dụng hóa chất xử lý môi trường, vi sinh 

- Nhu cầu:  

+ Chế phẩm sinh học xử lý bể tự hoại, bể Biogas: Chế phẩm sinh học DW97, DW98 

được bổ sung định lỳ vào bể tự hoại và bể Biogas tăng quá trình phân giải chất hữu cơ. Gói 

200g dùng cho 1m3 bể. Sau 3 - 6 tháng đổ dự phòng 1 lần. 

+ Chế phẩm sinh học: Được sử dụng các chế phẩm (như: chế phẩm Balasa N01, chế 

phẩm EMINA) để phun khử trùng và xử lý mùi tại các khu vực như: chuồng nuôi, khu xử 

lý nước thải, khu chứa phân, khu vực cổng ra vào,…..với tần xuất phun 01 lần/tuần. Khối 

lượng dự kiến 15,0 kg/tháng. 

+ Vôi bột: Vôi dùng để khử trùng, sát khuẩn khu vực chuồng nuôi, khu vực xử lý 

chất thải, tuyến đường ra vào trang trại, khu vực chứa phân. Khối lượng dự kiến khoảng 

300 kg/tháng; Khối lượng vôi bột tính cho một lứa: 1.500kg; 

+ Hóa chất sử dụng cho Hệ thống xử lý nước thải tại Trang trại: Trang trại sử dụng 

các loại hóa chất cho Hệ thống xử lý nước thải tập trung bao gom; NaOH, PAC, Polyme, 

Colrine,… 

Bảng 1.9. Hóa chất sử dụng xử lý môi trường, vi sinh 

Stt Hóa chất Định mức Khối lượng 
I Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng cho công trình xử lý sơ bộ (Bể tự hoại) 
1 BIO –S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       300 g/m3 nước thải 1.200 g 
2 BIO –phốt 300 g/m3 nước thải 1.200 g 
II Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng cho Hầm Biogas 
1 DW 97, DW98 35 g/m3 nước thải 13.440 g 

III Hóa chất, chế phẩm sinh học dùng cho Hệ thống XLNT tập trung 
1 PAC - 750 kg/tháng 
2 Polyme - 25 kg/tháng 
3 NaOH - 750 kg/tháng 
4 Colrine - 50 kg/tháng 
5 NaHCO3 - 750 kg/tháng 
6 Mật rỉ đường - 800 kg/tháng 

- Nguồn cung cấp: hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý môi trường được mua từ các 

đại lý cung cấp trên địa bàn huyện Lang Chánh hoặc trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa. 
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4.6. Nhu cầu và nguồn cung cấp dầu DO 

- Chủ đầu tư trang bị 01 máy phát điện dự phòng nhãn hiệu HQC công suất 300KVA 

sử dụng nhiên liệu dầu DO để cung cấp điện cho Hệ thống xử lý nước thải tập trung và khu 

chuồng nuôi trong trường hợp có sự cố mất điện lưới cấp cho Trang trại. 

- Theo định mức sử dụng nhiên liệu, máy phát điện dự phòng sử dụng hết 50 lit dầu 

DO/giờ khi hoạt động hết công suất. 

- Để đảm bảo dầu DO cho máy phát điện dự phòng hoạt động khi có sự cố mất điện 

lưới, Công ty tiến hành đổ đầy dầu vào bình dầu theo máy có dung tích 175 lít và dự phòng 

vào 01 thùng phuy loại 220 lít đặt tại Nhà máy phát điện dự phòng. 

- Nguồn cung cấp dầu DO ho hoạt dộng của máy phát điện dự phòng được Công ty 

ký hợp đồng mua với đơn vị có cây xăng - dầu trên địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Các hạng mục công trình của trang trại: 

- Quy mô xây dựng các hạng mục của dự án: Quy mô xây dựng các hạng mục công 

trình theo Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500: Khu trang trại chăn nuôi lợn hàng 

hóa chất lượng cao T.I.G.E.R tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.  

Các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thiện, chủ cơ sở đề nghị xin cấp phép 

được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.10. Bảng tổng hợp các hạng mục công trình của Trang trại 

Stt Hạng mục công trình Diện tích 

(m2) 
MĐXD 

(%) 

Hệ số 

sử dụng 

đất 

Tầng 

cao 
Tỷ lệ 

(%) 

1 KHU TRẠI NÁI PS 1200 CON 30.241,6    4,981 
1.1 Chuồng phối, mang thai 1.341,05 4,434 0,0443 1  
1.2 Chuồng mang thai 2.390,14 7,903 0,0790 1  
1.3 Chuồng nuôi đẻ (3 nhà) 3.505,14 11,590 0,1159 1  
1.4 Chuồng sau cai (2 nhà) 1.230,6 4,069 0,0407 1  
1.5 Chuồng nuôi cai sữa 485,59 1,606 0,0161 1  
1.6 Chuồng nuôi đực 569,7 1,884 0,0188 1  
1.7 Chuồng nuôi hậu bị 388,75 1,285 0,0129 1  
1.8 Cầu tiếp nhận lợn (2 cái) 43,7 0,145 0,0014 1  
1.9 Nhà silo cám 242 0,800 0,0080 1  

1.10 Nhà vệ sinh ngoài 16 0,053 0,0005 1  
1.11 Nhà tắm, sát trùng 72 0,238 0,0024 1  
1.12 Nhà nghỉ ăn ca 118,2 0,391 0,0039 1  
1.13 Nhà văn phòng 139,98 0,463 0,0046 I  
1.14 Nhà trạm điện 45 0,149 0,0015 1  
1.15 Nhà bảo vệ 18,4 0,061 0,0006 1  
1.16 Nhà sát trùng ô tô 48 0,159 0,0016 1  
1.17 Giếng thu phân 11 0,036 0,0004 -  
1.18 Kho cơ khí 20 0,066 0,0007 1  
1.19 Kho vôi 20 0,066 0,0007 1  
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1.20 Phòng tinh 15 0,050 0,0005 1  
1.21 Nhà hủy xác + lò đốt 24 0,079 0,0008 1  
1.22 Nhà chứa phân 275 0,909 0,0091 1  
1.23 Đường đi cho lợn có mái che 825,5 2,730 0,0273 1  
1.24 Mương thoát nước 1.123,3 3,714 0,0371 -  
1.25 Sân bãi, đường giao thông nội bộ 3.313,1 - 0,1096 -  
1.26 Vườn cây 13.960,45 - 0,4616 -  
1.27 Hàng rào trong - - - -  
1.28 Hàng rào ngoài - - - -  

2 KHU PHỤ TRỢ NGOÀI 8.270,1    1,362 
2.1 Nhà bảo vệ 31,8 0,385 0,0038 1  
2.2 Nhà sát trùng 140,89 1,704 0,0170 1  
2.3 Nhà văn phòng + kho vật tư 201,78 2,440 0,0244 1  
2.4 Nhà ăn, bếp, căng tin 219,12 2,650 0,0265 1  
2.5 Nhà ở công nhân (2 nhà) 266,76 3,226 0,0323 1  
2.6 Nhà tiếp nhận lợn 141,6 1,712 0,0171 1  
2.7 Cầu tiếp nhập lợn 20,3 0,245 0,0025 1  
2.8 Sân bãi, đường giao thông nội bộ 4.270,46 - 0,5164 -  
2.9 Vườn cây 2.977,39 - 0,3600 -  

2.10 Hàng rào - - - -  
3 TRẠI CÁCH LY 1.251,2    0,206 

3.1 Trại cách ly 426,3 34,07 0,3407 1  
3.2 Sân nội bộ 504,1 40,29 0,4029 -  
3.3 Vườn cây 320,8 25,64 0,2564 -  
3.4 Hàng rào - - - -  
4 TRẠM NƯỚC TỔNG 891,05    0,147 

4.1 Trạm bơm nước 37,2 4,175 0,0417 1  
4.2 Bể nước ngầm (6 cái) 300 33,67 0,3367 1  
4.3 Sân nội bộ 348,1 - 0,3907 -  
4.4 Vườn cây 205,75 - 0,2309 -  
4.5 Hàng rào - - - -  
5 NHÀ CÁCH LY 1.203,15    0,198 
51 Nhà cách ly 569 47,29 0,4729 1  
5.2 Nhà ở 35,3 2,93 0,0293 1  
5.3 Sân nội bộ 434,2 - 0,3609 -  
5.4 Vườn cây 164,65 - 0,1368 -  
5.5 Hàng rào - - - - - 

6 HỆ THỐNG HỒ XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 
28.728,6    4,732 

6.1 Hồ Biogas sơ cấp 1.125 - 0,0392 -  
6.2 Hồ Biogas thứ cấp 1.050 - 0,0365 -  
6.3 Hồ sơ lắng 350 - 0,0122 -  
6.4 Hồ điều hòa 300 - 0,0104 -  
6.5 Hồ sự cố 216 - 0,0075 -  
6.6 Hệ thống xử lý nước thải 189,5 - 0,0066 -  

6.7 
Hồ sinh học 1 (lưu chứa nước 

mưa, dự trữ nước sạch) 
3.055 - 0,1063 -  
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6.8 
Hồ sinh học 2 (lưu chứa nước 

mưa, dự trữ nước sạch) 
4.800 - 0,1671 •  

6.9 
Hồ sinh học 3 (XL nước thải sau 

HT XLNT tập trung) 
3.000 - 0,1044 -  

6.10 
Hồ sinh học 4 (XL nước thải sau 

HT XLNT tập trung) 
4.806 - 0,1673 -  

6.11 
Hồ sinh học 5 (XL nước thải sau 

HT XLNT tập trung) 
4.852 - 0,1689 -  

6.12 Đường quanh hồ bằng đất 4.985,1 - 0,1735 -  

7 ĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT 

NỐI 7,128    1,174 

8 ĐẤT RỪNG HIỆN TRẠNG 

CÒN LẠI 
529.414,3    87,200 

Tổng cộng 1+2+3+4+5+6+7+8 607.128    100 
5.2. Khoảng cách về an toàn môi trường theo quy định 

Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R của Công ty cổ phần chăn 

nuôi T.I.G.E.R đã được UBND nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017; Giấy xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường số 40/GXN-UBND ngày 11/2/2023; Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 116/GP-UBND ngày 24/6/2020 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liên với đất số CT 635999 ngày 4/6/2020.  

Chủ cơ sở đã xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ 

phục vụ quá trình hoạt động của Trang trại và các công trình bảo vệ môi trường xử lý chất 

thải phát sinh tại Trang trại. Theo hồ sơ được duyệt, vị trí xây dựng các hạng mục công 

trình xử lý nước thải của Trang trại đến các đối tượng xung quanh cụ thể như sau: 

+ Phía Bắc Trang trại cách dân cư làng Vìn (cách nhà dân gần nhất) khoảng 392m; 

cách UBND xã Trí Nang khoảng 1,2km; 

+ Phía Đông Bắc Trang trại cách dân cư làng Vìn (cách nhà dân gần nhất) khoảng 

388m; cách đường làng Vìn khoảng 608m. 

+ Phía Đông Nam Trang trại nằm cách Nhà văn hóa Làng Chiềng Viên khoảng 2,88km; 

+ Phía Nam Trang trại nằm cách Trang trại chăn nuôi RTD khoảng 323m; Cách Trang 

trại chăn nuôi Appe khoảng 1,19km; 

+ Phía Đông Trang trại cách Trang trại chăn nuôi Appe AC (xã Giao An) khoảng 1,4km; 

+ Trong vòng bán kính 1.000m của khu vực dự án không có các công trình văn hóa, 

các di tích lịch sử. 

Theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng tại Bảng 2.22, mục c quy định Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ 

học, hoá lý và sinh học với khoảng cách an toàn môi trường ứng với công suất 200-5000 

m3/ngày là 100m; Hồ sinh học với khoảng cách an toàn môi trường ứng với công suất 200-

5000 m3/ngày là 300m. Như vậy, vị trí thực hiện dự án cũng như vị trí xây dựng khu xử lý 
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nước thải của Trang trại là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo về khoảng cách môi trường đến 

các đối tượng xung quanh (đặc biệt là khu dân cư) theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD. 

* Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án: Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự 

án so với Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 và Thông tư 18/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15/12/2023, được đánh giá qua bảng sau: 

Bảng 1.11. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Trang trại 

Stt Nội dung đánh giá 
Phù hợp (X)/ 

Không phù hợp (O) Thực tế của Trang trại 

Đánh giá vị trí, địa điểm xây dựng theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT và Thông tư 

18/2023/TT-BNNPTNT 

1 

Khoảng cách từ trang trại chăn 

nuôi quy mô vừa đến khu tập trung 

xử lý chất thải sinh hoạt, công 

nghiệp là 200 mét; 

Phù hợp (X) 

Trong bán kính 1km xung 

quanh trang trại không có khu 

tập trung xử lý chất thải sinh 

hoạt, công nghiệp 

2 
Khoảng cách từ trang trại chăn 

nuôi quy mô vừa đến bệnh viện, 

chợ, tối thiểu là 300 mét. 
Phù hợp (X) 

Trong bán kính 1km xung 

quanh trang trại không có bệnh 

viện, chợ. 

3 
Khoảng cách từ trang trại chăn 

nuôi quy mô vừa đến cộng đồng 

dân cư tối thiểu là 200 mét 
Phù hợp (X) 

Phía Bắc Trang trại cách dân 

cư làng Vìn (cách nhà dân gần 

nhất) khoảng 392m; cách 

UBND xã Trí Nang khoảng 

1,2km. Phía Đông Bắc Trang 

trại cách dân cư làng Vìn (cách 

nhà dân gần nhất) khoảng 

388m; cách đường làng Vìn 

khoảng 608m. 

4 
Khoảng cách từ trang trại chăn 

nuôi quy mô vừa đến trường học 

thiểu là 300 mét. 
Phù hợp (X) 

Phía Đông Bắc trang trại cách 

Trường THCS dân tộc nội trú 

Lang Chánh khoảng 5,8km. 

5 

Khoảng cách từ trang trại chăn 

nuôi quy mô vừa đến nguồn nước 

sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối 

thiểu là 300 mét 

Phù hợp (X) 

Trong bán kính 1km xung 

quanh trang trại không có 

nguồn cấp nước sinh hoạt cho 

cộng đồng dân cư. Phía…. của 

Trang trại là Suối cạn có chức 

năng tiêu thoát nước cho khu 

vực, không sử dụng là nguồn 

cung cấp nước sinh hoạt cho 

dân cư. 

6 
Khoảng cách giữa 02 trang trại 

chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau 

tối thiểu là 50 mét. 
Phù hợp (X) 

Phía Nam Trang trại nằm cách 

Trang trại chăn nuôi RTD 

khoảng 323m; Cách Trang trại 

chăn nuôi Appe khoảng 

1,19km; Phía Đông Trang trại 

cách Trang trại chăn nuôi Appe 

AC (xã Giao An) khoảng 

1,4km; 
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Như vậy, có thể thấy vị trí xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao 

T.I.G.E.R của Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R phù hợp với các quy định về vị trí và 

khoảng cách an toàn sinh học trong chăn nuôi. 

5.3. Hình thức tổ chức tại cơ sở 

- Hình thức quản lý Trang trại: Chủ đầu tư tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng theo đúng Luật Đất đai, Luật Xây dựng. Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R phối hợp 

với UBND xã Trí Nang và UBND huyện Lang Chánh trong quá trình quản lý dự án. 

- Hình thức tổ chức thực hiện tại cơ sở: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước của 

dự án: Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát và đo vẽ địa hình khu vực dự án; 

Thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công để thẩm định và cấp phép xây dựng của dự án; Chủ 

đầu tư tự quản lý dự án để quản lý thực hiện dự án đúng Luật định; Nhà thầu xây lắp bàn 

giao các hạng mục công trình cho Chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết. 

- Nguồn nhân lực: Tổ chức đội ngũ nhân sự của dự án bao gồm: Ban giám đốc: 02 

người; Cán bộ quản lý môi trường: 02 người; Tạp vụ: 02 người; Kế toán tài chính: 02 

người; Cán bộ kỹ thuật thú y: 02 người; Bảo vệ, lái xe: 04 người; Công nhân vận hành điện 

nước: 01 người; Công nhân thực hiện chăn nuôi: 32 người. Tổng số lượng lao động làm 

việc tại Trang trại là 47 người. 

Dưới đây là mô hình quản lý dự án được thể hiện qua sơ đồ như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ quản lý chung của Trang trại 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường. 

- Căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.  

- Căn cứ Điều 22, 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Căn cứ Điều 10 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

=> Trang trại được thực hiện tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa đã 

được Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hoá giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 

635999 ngày 04/6/2020 với mục đích sử dụng đất để thực hiện đầu tư Trang trại chăn nuôi 

lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R (đất nông nghiệp khác). Do vậy dự án xây dựng 

trên khu đất đã được UBND tỉnh cho phép là phù hợp, đúng mục đích sử dụng.  

Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, địa bàn huyện 

Lang Chánh không thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và khu bảo tồn 

thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

- Căn cứ Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030: Trong đó mục tiêu cụ thể giai đoạn 2016-2020: Cơ cấu 

nghành chăn nuôi đạt 45%; giai đoạn 2021-2025 Cơ cấu nghành chăn nuôi đạt 50%; giai 

đoạn 2026-2030 Cơ cấu nghành chăn nuôi đạt 50%. Quy hoạch phát triển nông nghiệp đến 

năm 2025 – quy hoạch phát triển trang trại: Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.200 

trang trại (trong đó: 70 trang trại trồng trọt, 620 trang trại chăn nuôi, 65 trang trại lâm 

nghiệp, 145 trang trại thủy sản, 300 trang trại tổng hợp); đến năm 2025, toàn tỉnh có 1.500 

trang trại (trong đó: 100 trang trại trồng trọt, 660 trang trại chăn nuôi, 100 trang trại lâm 

nghiệp, 160 trang trại thủy sản, 480 trang trại tổng hợp). Quy hoạch phát triển nông nghiệp 

năm 2030 – đối với chăn nuôi: đến năm 2030 ổn định đàn lợn 1,5 triệu con. Ngoài ra dự 

án đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi lợn ngoại, quy mô lớn, chăn nuôi khép kín tại các 

huyện miền núi và trung du với quy mô đầu tư 40.000-50.000 lợn ngoại thuộc danh mục 

nhóm các dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh. Vì vậy Chủ đầu tư thực hiện Trang trại chăn nuôi 

lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh là hoàn toàn 

phù hợp với quy hoạch. 

- Căn cứ Quyết định số 1520/QĐ-TTG ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-1520-qd-ttg-2020-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-giai-doan-2021-2030-454658.aspx
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về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, 

định hướng phát triển theo hướng trang trại công nghiệp, đồng thời mở rộng quy mô đàn 

lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ, truyền thống với các giống lợn bản địa, lợn lai giữa giống 

cao sản và giống bản địa; Ưu tiên giao đất, thuê đất với chính sách ưu đãi theo quy định 

của pháp luật về đất đai cho các cơ sở giống, cơ sở chăn nuôi trang trại tập trung, công 

nghiệp đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học trong vùng phát triển chăn nuôi. Vì vậy 

Chủ đầu tư thực hiện Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R tại xã Trí 

Nang, huyện Lang Chánh là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch. 

Về vị trí địa lý, Căn cứ nội dung Bảng 1.11. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Trang 

trại được trình bày tại chương I nên đảm bảo khoảng cách an toàn về chăn nuôi trang trại 

theo Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Thông 

tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của luật chăn nuôi về hoạt động 

chăn nuôi; Quy chuẩn QCVN 01 - 14: 2010/BNNPTNT. 

Như vậy Trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R của Công ty cổ 

phần chăn nuôi T.I.G.E.R là phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa 

nói chung và của dự án nói riêng, góp phần tăng trưởng kinh tế cho địa phương, ổn định 

cuộc sống cho người dân xung quanh dự án. Và dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường. 

Theo quy định tại khoản 3, điều 8 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và khoản 3, 

điều 4 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thẩm quyền thực hiện đánh giá tác động môi 

trường nước mặt, trầm tích, đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối với 

nguồn nước mặt nội tỉnh thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quy định của UBND tỉnh về ban hành khả năng chịu 

tải của nguồn nước mặt nội tỉnh nên chưa có cơ sở để xác định khả năng chịu tải của dự án. 

2.1. Đối với môi trường nước thải 

Trang trại chăn nuôi có quy mô 1.200 lợn nái, 40 lợn đực. Hiện nay, chủ cơ sở đã 

thực hiện xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình chính, công trình phụ trợ và công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ hoạt động chăn nuôi lợn tại trang trại (Cơ sở đã được 

UBND tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 40/GXN-

UBND ngày 11/02/2022), cụ thể: 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân làm việc tại Trang trại 

(47 người) với lưu lượng khoảng 4,7 m3/ngày.đêm được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự 

hoại 3 ngăn, nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ qua bể tách dầu. Nước thải sinh hoạt sau 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-23-2019-tt-bnnptnt-huong-dan-luat-chan-nuoi-ve-hoat-dong-chan-nuoi-430225.aspx
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khi được xử lý qua bể tự hoại, bể tách dầu mỡ: được thu gom, dẫn về Hệ thống xử lý nước 

thải công suất 200 m3/ngày đêm; hệ thống Hồ sinh học của Trang trại để tiếp tục xử lý 

trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. 

- Nước thải chăn nuôi phát sinh được thu gom vào Giếng thu phân, dẫn đến hệ thống 

hầm Biogas (01 hầm Biogas sơ cấp; 01 hầm Biogas thứ cấp) và Hồ điều hoà để xử lý. Toàn 

bộ nước thải tiếp tục được dẫn về Hệ thống xử lý nước thải công suất 200 m3/ngày đêm, 

hồ sinh học để tiếp tục xử lý. 

Nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 

62-MT:2016/BTNMT, cột B và QCVN 01-195:2022/BNN&PTNT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải chăn nuôi; sau đó đưa về Hồ sinh học tại Trang trại. Nước thải sau 

xử lý đạt quy chuẩn thải ra môi trường tại nguồn tiếp nhận là Suối cạn phía Đông Bắc 

trang trại. 

Suối cạn chỉ có chức năng tiêu thoát nước tại khu vực, không có chức năng cung cấp 

nước sinh hoạt. Lượng nước thải của Trang trại xả ra môi trường tương đối ít, toàn bộ lượng 

nước thải phát sinh từ trang trại được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép mới xả ra môi 

trường vì vậy không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải. 

2.2. Đối với môi trường không khí 

Với đặt thù của dự án là chăn nuôi heo nên trong quá trình chăn nuôi sẽ phát sinh khí 

thải và mùi hôi, khí thải phát sinh trong khu vực trại nuôi heo chủ yếu là các khí gây mùi 

hôi như H2S, NH3, Metan (CH4) và các chất gây mùi hôi thối như mercaptan.,…từ quá 

trình phân giải các chất như protein, lipit,.. trong chất thải chăn nuôi bởi các vi sinh vật kỵ 

khí. Mùi hôi phát sinh từ hệ thống quạt hút trao đổi không khí phía trong và bên ngoài các 

dãy trại nuôi nhằm thông thoáng môi trường không khí phía trong trại nuôi heo. Quá trình 

hút, trao đổi không khí sẽ hút thải không khí ô nhiễm (mùi hôi) phía trong trại nuôi ra bên 

ngoài. Mùi hôi có thể theo gió phân tán gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không 

khí tại khu vực và khu vực phía bên ngoài dự án. 

Trang trại thực hiện xây dựng thiết kế đúng theo kiểu chuồng nuôi kín; đầu chuồng 

lắp đặt hệ thống giàn làm mát (để luôn giữ nhiệt độ của chuồng nuôi ở nhiệt độ 250C); cuối 

chuồng đặt quạt thông gió để đảm bảo chuồng nuôi luôn thông thoáng và Bổ sung men vi 

sinh vào thức ăn chăn nuôi cho lợn nên có thể hạn chế được sự phát tán mùi phát sinh trong 

quá trình chăn nuôi và được sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp con giống ngay từ giai đoạn 

thiết kế, xây dựng. Chủ dự án bố trí các quạt hút và hệ thống làm mát trong mỗi dãy trại 

nuôi nhằm thông thoáng cho trại nuôi và trang trại. Phía sau mỗi dãy trại sẽ được lắp đặt 

các quạt hút công suất lớn, hút toàn bộ khí thải ra ngoài, bổ sung chế phẩm sinh học đầu 

chuồng nuôi và phun vào chuồng. 

Đồng thời với vị trí dự án nằm trong khu vực dân cư thưa thớt, xung quanh chủ yếu 

là đất rừng sản xuất đảm bảo khoảng cách an toàn về chăn nuôi trang trại theo Điều 5 
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Thông tư số 23/2019/TTBNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và quy chuẩn 

QCVN 01-14:2010/BNNPTNT. Vì vậy khí thải và mùi hôi phát sinh trong quá trình chăn 

nuôi đảm bảo đủ khả năng chịu tải của môi trường không khí xung quanh trang trại. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải. 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Chủ trang trại đã thực hiện xây dựng công trình thu gom, thoát nước mưa và xử lý 

nước thải riêng biệt, cụ thể công trình thu gom, thoát nước mưa như sau: 

* Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ mạng lưới thi gom thoát nước mưa tại Trang trại 

- Nước mưa chảy tràn trên mái được thu gom vào các đường ống PVC D90-D110, 

được dẫn về các hố ga thu nước mưa sau đó, thoát ra Mương hở thoát nước, Rãnh thoát 

nước xung quanh Trang trại  Nguồn tiếp nhận. 

- Nước mưa chảy tràn qua các sân, đường nội bộ của nhà Trang trại được thu gom 

qua các tuyến thu gom chính bao gồm: 

+ Tuyến số 1: Tại khu trại nái PS 1200 con: Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội 

bộ  Rãnh hở thu nước B620  Mương hở D1500  Suối cạn (2 điểm xả); 

                                         Rãnh dọc B620  Khu đất trồng cây xanh của Trang trại. 

+ Tuyến số 2: Tại khu phụ trợ ngoài: Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ  

Rãnh hở thu nước B620  Mương hở D1500  Suối cạn (2 điểm xả). 

                                   Rãnh dọc B620  Khu đất trồng cây xanh của Trang trại. 

+ Tuyến số 3: Tại khu Nhà cách ly (Ký hiệu số 5/TMB): Nước mưa chảy tràn trên 

sân đường nội bộ  Mương hở D1500  Suối cạn (điểm xả 2). 

+ Tuyến số 4: Tại khu Trại cách ly (Ký hiệu số 3/TMB): Nước mưa chảy tràn trên 

sân đường nội bộ  Mương hở D1500  Suối cạn (điểm xả 1). 

Trên tuyến bố trí 35 hố ga thu nước mưa chạy dọc hệ thống thu gom thoát nước nước 

của Trang trại để lắng cặn trước khi thoát nước ra ngoài nguồn tiếp nhận. 

- VỊ trí điểm xả thoát nước mưa của Trang trại ra ngoài môi trường: Toạ độ vị trí điểm 

xả nước mưa (theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 30) như sau: ĐX1 

(X=2223782, Y=524475m); ĐX2(X=2223773; Y=524494m); 

- Quy trình vận hành điểm thoát nước mưa: Tự chảy; 

 

Nước mưa chảy tràn 

trên mái 

Hố ga 

Rãnh hở thu nước 

B620, Rãnh dọc 

B620; Mương hở 

D1500; Cống qua 

đường D200 
 

Suối cạn 

Nước mưa chảy trên 

sân đường nội bộ 

Trang trại 
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Bảng 3.1. Bảng tổng hợp thu gom thoát nước mưa tại Trang trại 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
1 Mương hở D1500 m 3.039,9 
2 Rãnh hở B620 m 1.198,2 
3 Rãnh dọc B620 m 330,4 
4 Hố ga cái 35 

5 
Cống tròn D2000 dày 15cm BTCT 
đúc sẵn (Cống qua đường) 

m 5,0 

(Nguồn: Bản vẽ thu gom thoát nước mưa – Khu trang trại nuôi lợn hàng hoá chất 

lượng cao T.I.G.E.R) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Chủ trang trại đã xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng lưới thu gom thoát nước thải 

trong trang trại, cụ thể như sau: 

* Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 
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Hình 3.2. Mạng lưới thu gom thoát nước thải tại Trang trại

Tuyến số  
2: NTVS 
tại khu 
phụ trợ 
ngoài 

Giếng thu 

Nước thải nhà bếp       
Bể tách dầu mỡ 

(V=8,1 m3) 

Nước thải chăn nuôi         Đường ống 
PVC D315 

 

Máy bơm  

Bể tự hoại 3 ngăn 

(V=8,1 m3) 
 

Song chắn rắc/Hố gas 
nước thải 

 

Nước thải rửa chân 
tay         

Nước thải vệ sinh 

(tiểu tiện, đại điện) 

Đường ống 
uPVC D110 tại 

khu phụ trợ ngoài 
 

HT Hầm Biogas 
(01 hầm Biogas 
sơ cấp; 01 hầm 
Biogas thứ cấp) 

Đường ống 
PVC D160  

 

(1)Hệ thống XLNT 

tập trung công suất 

200 m3/ngày đêm 

Đường ống 
PVC D315 

 

(1)Hệ thống XLNT tập 

trung công suất 200 

m3/ngày đêm 

 

Nước thải rửa chân 
tay         

Nước thải vệ sinh 

(tiểu tiện, đại điện) 

01 Bể tự hoại 3 ngăn 
(V=15,75 m3) Tuyến số 

1: NTVS 
tại khu 
trại nái 

PS 1200 
con  

Đường ống uPVC 
D110 tại khu trại 

 Song chắn rắc/Hố gas 
nước thải 

 

Tuyến số 
3: NT nhà 

ăn  tại 
khu phụ 
trợ ngoài  

Tuyến số 
4: NT 

chăn nuôi 

tại khu 
trại nái PS 
1200 con  

Hồ sơ lắng Hồ điều hòa 

Nguồn tiếp nhận 

(Suối cạn phía Đông 

Bắc Trang trại ) 

Hệ thống Hồ 

sinh học (3 hồ) 
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(1) Thuyết minh mạng lưới thu gom thoát nước thải tại Trang trại: 

a. Thu gom nước thải sinh hoạt phát sinh tại trang trại: 

- Tuyến thu gom số 01: (Tại khu trại nái PS 1200 con): Nước thải sinh hoạt từ Khu 

nhà vệ sinh ngoài, nhà tắm sát trùng, nhà nghỉ ăn ca, nhà văn phòng (bao gồm: nước rửa 

tay, xử lý sơ bộ qua song chắn rác, nước rửa sàn và nước thải đại tiện, tiểu tiện xử lý sơ bộ 

qua bể tự hoại 3 ngăn V=15,75 m3)  Đường ống PVC, D110 (tại khu trang trại)  Hệ 

thống XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm  Hệ thống hồ sinh học (3 hồ sinh học)  Suối 

cạn nằm ở phía Đông Bắc Trang trại. 

- Tuyến thu gom số 02: (Tại khu phụ trợ ngoài): Nước thải sinh hoạt từ Khu nhà bảo 

vệ, nhà văn phòng, nhà ở công nhân (bao gồm: nước rửa tay, xử lý sơ bộ qua song chắn rác, 

nước rửa sàn và nước thải đại tiện, tiểu tiện xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn V=8,1 m3)  

Đường ống PVC, D110 (tại khu phụ trợ ngoài)  Hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày 

đêm  Hệ thống hồ sinh học (3 hồ sinh học)  Suối cạn nằm ở phía Đông Bắc Trang trại. 

- Tuyến thu gom số 03: (Tại khu phụ trợ ngoài): Nước thải sinh hoạt từ Khu nhà ăn, 

nhà bếp, căng tin (bao gồm: nước thải nhà ăn xử lý sơ bộ qua bể tách dầu mỡ V=8,1 m3)  

Đường ống PVC, D110 (tại khu phụ trợ ngoài)  Hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày 

đêm  Hệ thống hồ sinh học (3 hồ sinh học)  Suối cạn nằm ở phía Đông Bắc Trang trại. 

b. Nước thải chăn nuôi (nước thải từ hoạt động chăn nuôi). 

- Tuyến thu gom số 04: (Tại khu trại nái PS 1200 con): Nuớc thải chăn nuôi (Nước 

thải phát sinh bên trong chuồng nuôi (nước tiểu của lợn, nước rửa chuồng)….) → Đường 

ống PVC D315 → Hố ga nước thải → Giếng thu phân → Máy bơm công suất lớn→ Hầm 

Biogas sơ cấp (phủ bạt HDPE) → Hầm Biogas hứ cấp (phủ bạt HDPE)→ Đường ống 

uPVC D315 → Hồ sơ lắng sơ cấp → Hồ điều hòa → Hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày 

đêm Hệ thống hồ sinh học (3 hồ sinh học)  Suối cạn nằm ở phía Đông Bắc Trang trại. 

Bảng 3.2. Tổng hợp công trình thu gom nước thải tại trang trại 

Stt Hạng mục Đơn vị Số lượng 
1 Đường ống PVC D110 m 361,8 
2 Đường ống PVC D315 m 486,8 
3 Đường ống PVC D160 m 125,9 
4 Hố ga nước thải Cái 10 
5 Giếng thu phân Cái 01 
6 Van khóa  Cái 05 
7 Máy bơm công suất lớn Cái 01 

(Nguồn: Bản vẽ thu gom thoát nước thải – Khu trang trại nuôi lợn hàng hoá chất 

lượng cao T.I.G.E.R) 

c. Công trình thoát nước thải: 

- Nước tuần hoàn tái sử dụng cho hoạt động tưới cây được sử dụng tại hồ sơ lắng (Ký 

hiệu 6.3/TMB) nước thải (đảm bảo đạt QCVN 01:195:2022/BNNPTNT).  
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- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B) theo đường ống 

uPVC D315 dẫn ra nguồn tiếp nhận là Suối cạn thoát nước ở phía Đông Bắc của Trang trại. 

- Tọa độ vị trí của xả thoát nước thải: (Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105, 

múi chiếu 3o): Nước thải thoát ra nguồn tiếp nhận là Suối cạn thoát nước ở phía Đông Bắc 

của Trang trại có tọa độ: X= 2223655(m); Y= 524046(m). 

Nguồn tiếp nhận nước thải ra môi trường của cơ sở là Suối cạn thoát nước ở phía 

Đông Bắc của Trang trại. Suối cạn có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực, người dân 

địa phương không sử dụng nước tại đây làm nước cấp sinh hoạt. Do đó Nước thải sau xử 

lý tại Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B) xả 

ra Suối cạn thoát nước ở phía Đông Bắc của Trang trại là hoàn toàn phù hợp. 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

- Nước thải rửa tay chân: Nước thải rửa tay chân  Hố ga lắng cặn  Hệ thống 

XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm  Hệ thống hồ sinh học (3 hồ). 

- Nước thải từ nhà bếp:  

Tại trang trại diễn ra hoạt động nấu ăn cho công nhân, nước thải phát sinh từ nhà bếp 

tại khu phụ trợ ngoài của Trang trại từ các rãnh thoát sàn, khu rửa khay, hệ thống chậu rửa 

theo hệ thống đường ống nhựa PVC D75-90, được xử lý qua 01 bể tách dầu mỡ bằng BTCT 

có nắp đậy, thể tích V= 8,1 m3, kích thước BxLxH=2,65x1,7x1,8 (m) đặt ngầm cạnh nhà 

điều hành để xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp. Nước thải được xử lý sơ bộ sau đó theo đường 

cống thoát nước thải uPVC D110; dẫn về Hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm; hệ 

thống hồ sinh học tại Trang trại (3 hồ) để tiếp tục xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Quy trình xử lý: Nước thải nhà ăn  01 Bể tách dầu mỡ V=8,1 m3
 Hệ thống 

XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm  Hệ thống hồ sinh học (3 hồ). 

+ Số lượng công trình: 01 bể tách dầu mỡ có thể tích V = 8,1 m3; kích thước: 

2,65x1,7x1,8m). 

+ Vị trí: Khu bếp ăn tại khu phụ trợ ngoài của Trang trại. 

+ Nguyên lý bể tách dầu mỡ: Bể tách mỡ dùng để tách và thu các loại mỡ động vật 

và thực vật, các loại dầu có trong nước thải. Bể tách mỡ thường chia làm 2 ngăn (Giếng 

thu cặn và giếng thu mỡ). Bể tách dầu mỡ được thiết kế như sau: 
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Hình 3.3. Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất thông qua sọt rác được thiết kế bên trong, cho 

phép giữ lại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác có trong nước thải 

nhà bếp. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ hoạt động ổn định mà không bị nghẹt rác. 

Nước thải nhà bếp tiếp tục được đưa sang ngăn thứ 2. Ở đây, thời gian lưu mỡ đủ để 

dầu mỡ nổi lên trên mặt nước. Các phần còn lại trong nước sau khi mỡ và dầu được tách 

ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể và chảy ra ngoài. 

Lớp mỡ sẽ dần tích tụ và tạo lớp váng trên mặt nước. Hàng ngày nhân viên vệ sinh 

tiến hành vớt váng dầu. Váng dầu được vớt bằng biện pháp thủ công và thuê đơn vị chức 

năng đến thu gom, mang đi xử lý. 

- Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh:  

+ Nước thải từ các khu nhà vệ sinh phát sinh từ các nguồn: Tại khu trại nái PS 1200 

con (bao gồm: Khu nhà vệ sinh ngoài, nhà tắm sát trùng, nhà nghỉ ăn ca, nhà văn phòng) 

và Tại khu phụ trợ ngoài (bao gồm: Khu nhà bảo vệ, nhà văn phòng, nhà ở công nhân);  

Nước thải phát sinh từ các nhà vệ sinh được thu gom tách biệt nước rửa tay chân đi 

theo đường ống PVC D110 dẫn về 02 bể tự hoại (01 bể có dung tích V = 15,75 m3; 01 bể 

có dung tích V = 8,1 m3) đặt dưới mỗi công trình nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ nước thải trước 

khi dẫn vào Hệ thống XLNT tập trung 200 m3/ngày đêm; Hệ thống hồ sinh học (3 hồ) để 

tiếp tục xử lý. 

+ Quy trình xử lý: Nước thải nhà vệ sinh  02 bể tự hoại (01 bể tại khu trại nái PS 

1200 con, dung tích V=15,75 m3; 01 bể tại khu nhà ở công nhân ở Khu Phụ trợ ngoài, dung 

tích V=8,0 m3) Hệ thống XLNT 200 m3/ngày đêm  HT Hồ sinh học (3 hồ). 

+ Số lượng:  02 bể tự hoại, (Trong đó: 01 bể có dung tích V = 15,75 m3; kích thước: 

DxRxH = 3,5x2,5x1,8(m); 01 bể có dung tích V = 8,1m3; kích thước: DxRxH 

=2,65x1,7x1,8m). 

+ Vị trí xây dựng: 01 bể được xây dựng tại khu trại nái PS 1200 con và 01 bể dược 
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xây dựng tại khu nhà ở công nhân ở Khu Phụ trợ ngoài. 

+ Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 3.4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

- Kết cấu của bể tự hoại: Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dầy 25cm; tường xây bằng 

gạch Tuynel dày 22cm, VXM Mác 100; trát tường vữa Mác 150; nắp bằng BTCT dày 

20cm, VXMMác 250.  

- Nguyên tắc hoạt động của hệ thống bể tự hoại 03 ngăn như sau: Bể tự hoại có chức 

năng lắng và phân huỷ cặn lắng. Có thể chia sự phân hủy chất thải trong bể phốt chia ra ba 

giai đoạn: 

 Giai đoạn 1: Nước thải từ bồn cầu, bồn tiểu được dẫn vào hầm tự hoại trong ngăn 

thứ nhất gọi là ngăn chứa mà không làm khuấy động bề mặt của ngăn chứa. Phân sẽ nổi 

lên và tiếp xúc với không khí tạo điều kiện tối đa cho vi khuẩn hiếm khí hoạt động phân 

giải các chất hữu cơ (phân) biến thành bùn lắng xuống dưới và chuyển qua ngăn thứ hai. 

 Giai đoạn 2: Quá trình phân hủy tiếp tục bởi vi sinh vật yếm khí (trong môi trường 

không có oxi) trong ngăn thứ hai gọi là ngăn lắng. Tiếp theo chất thải được chuyển sang 

ngăn thứ ba. 

 Giai đoạn 3: Kết thúc quá trình phân hủy bằng vi khuẩn yếm khí, chất thải được chuyển 

sang ngăn thứ ba chậm và tạo điều kiện cho nước thải có diện tích tiếp xúc với không khí tối 

đa để quá trình phân hủy của vi khuẩn hiếu khí (môi trường giàu oxi) tiếp tục phân giải hết 

các chất hữu cơ có mùi hôi thối thải ra và được đưa ra hố ga dẫn ra cống chung. 

Mô tả quá trình yếm khí xảy ra tại bể tự hoại 3 ngăn: 

Các hệ thống yếm khí ứng dụng khả năng phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật trong 

điều kiện không có oxi. Quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ phức tạp liên hệ đến hàng 

trăm phản ứng và sản phẩm trung gian. Tuy nhiên có thể biểu diễn đơn giản chúng bằng 

phương trình phản ứng như sau: 

 

 



 

41 
 

                               Lên men 

Chất hữu cơ                               CH4 + CO2+ H2+NH3+ H2S 

                               Yếm khí 

Hỗn hợp khí sinh ra thường được gọi là khí sinh học hay biogas, thành phần của 

biogas như sau: 

Methane (CH4) 55% - 65% 

Carbon dioxide (CO2) 35% - 45% 

Nitrogen (N2) 0 - 3% 

Hydrogen (H2) 0 - 1% 

Hydrogen sulphide (H2S) 0 - 1% 

Quá trình phân hủy yếm khí chia thành 03 giai đoạn chính như sau:  

1- Phân hủy các chất hữu cơ cao phân tử (thủy phân và lên men). 

2- Tạo nên các axit (axit acetic, H2).  

3- Tạo CH4 

1.3.2. Công trình xử lý nước thải chăn nuôi tại Trang trại. 

Trang trại sử dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại, tiên tiến, lợn được ăn uống tại chỗ, 

thải tại chỗ, tốn ít diện tích chuồng nuôi, dễ dàng thu gom chất thải phát sinh xuống hầm 

kín phía dưới chuồng nuôi.  

Hầm kín phía dưới chuồng nuôi được thiết kế cứ 2 dãy lợn đứng thiết kế một hầm kín 

phía dưới chuồng nuôi, độ dốc mặt nền 2 bên là i=20% về rãnh thu gom nước thải trong 

chuồng nuôi, kích thước BxH=0,2x0,2(m). Rãnh thoát nước thải bên trong chuồng được 

đấu nối với hệ thống thu gom chất thải ở bên ngoài. Nước thải từ quá trình chăn nuôi tại các 

khu chuồng nuôi được thu gom toàn bộ theo đường ống PVC D315 qua các hố ga nước thải 

dẫn về Giếng thu phân (V=42 m3). Sau đó nước thải từ Giếng thu phân được bơm qua đường 

ống PVC D160 dẫn vào Hệ thống hầm Biogas để xử lý (01 hầm Biogas sơ cấp V=6.268 m3 

và 01 hầm Biogas thứ cấp V=5.871 m3). 

Nước thải từ hầm Biogas theo đường ống PVC D315 dẫn sang Hồ sơ lắng (V=1.615 

m3), Hồ điều hòa (V=1.939 m3) và dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày 

đêm để tiếp tục xử lý sau đó nước thải được dẫn sang hệ thống Hồ sinh học (3 hồ) để xử lý. 

* Công trình xử lý nước thải tại cơ sở 

- Sơ đồ quy trình xử lý nước thải chăn nuôi của cơ sở: 
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Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi tại Trang trại 

* Thuyến minh quy trình: 

Khí gas 
 

01 Hầm Biogas sơ cấp  
 phủ bạt HDPE (V=6.268 m3) 

Hệ thống lọc gas 
(tạp chất,nước…) 

01 Hồ điều hoà  
 (V=1.939 m3) 

01 Hầm Biogas thứ cấp  
 phủ bạt HDPE (V=5.871 m3) 

Bùn cặn 
 

Phân bón 
 

Đun nước 
nóng,.. 

Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ 

Đường ống PVC D315 
 

Phân + Nước thải chăn 

nuôi 

Giêng thu phân (V= 42 m3) 

Hót phân khô đưa về 

nhà chứa ủ phân 
 

Phân khô đưa về 

nhà chứa ủ phân 
 

Máy bơm Nước thải lẫn 
phân hòa tan 

ủ bùn 

01 Hồ sơ lắng sơ bộ 

(V=1.615 m3) 

Xả thải 
 

Hệ thống XLNT tập 

trung 200 m3/ngày đêm 
 

Hồ sinh học số 3  
(ký hiệu 6.9/TMB) 

(S=3.000 m2, H=6,5m) 

Hồ sinh học số 4 
(ký hiệu 6.10/TMB) 

(S=4.806 m2, H=6,5m) 

Hồ sinh học số 4 
(ký hiệu 6.10/TMB) 

(S=4.806 m2, H=6,5m) 

Suối cạn thoát nước phía 

Đông Bắc trang trại 
 

Tuần hoàn tái sử dụng 

cho hoạt động tưới cây 
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Trong chuồng nuôi, phần phân khô được hót hàng ngày, phần phân còn sót lại từ 

chuồng nuôi có lẫn nước tiểu được thu gom vào Giếng thu, từ giếng thu được dẫn vào hầm 

Biogas phủ bạt HDPE sơ cấp. Tại hầm biogas sơ cấp sẽ thực hiện quá trình phân hủy các 

chất hữu cơ có trong nước thải dưới tác dụng của các VSV yếm khí và tạo ra khí sinh học 

được sử dụng để làm nguồn nhiên liệu đun nấu, chiếu sáng... Nước thải sau khi xử lý bằng 

Biogas sơ cấp được dẫn vào hầm Biogas thứ cấp để tiếp tục xử lý. Sau khi xử lý tại hầm 

Biogas thứ cấp, rồi qua hệ thống ống lọc sang hồ sơ lắng, nước thải từ Hồ sơ lắng tiếp tục 

được dẫn sang hồ điều hoà và được bơm lên Hệ thống xử lý vi sinh tập trung công suất 

200m3/ngày.đêm và các Hồ sinh học số 3, 4, 5 để tiếp tục xử lý để xử lý.  

(1) Hầm biogas 

Toàn bộ nước thải từ các dãy chuồng được thu gom hết về Giếng thu phân sau đó được 

dẫn về Hệ thống hầm Biogas để xử lý. Tại các hầm Biogas sẽ diễn ra quá trình phân hủy kỵ 

khí chuyển hóa các chất hữu cơ có trong nước thải, quá trình phân hủy sinh ra các khí sinh 

học trong đó phần lớn là khí Metan. Nước thải được lưu lại tại hầm Biogas từ 40-60 ngày 

được dẫn vào Hồ sơ lắng sơ bộ sau Biogas (một phần được sử dụng tưới cây vào ngày nắng, 

phần còn lại được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm 

để xử lý tiếp). Khí sinh học sinh ra sau quá trình phân hủy trong các hầm Biogas được cho 

đi lên qua hệ thống ống thu khí để làm nguồn nhiên liệu đun nấu, chiếu sáng... 

- Cấu tạo của hầm biogas sơ cấp: Hầm Biogas sơ cấp có cấu tạo chia thành 02 phần: 

Phần phân hủy và phần chứa khí: 

+ Phần phân hủy: Có chức năng chứa chất thải thải, nước thải để thực hiện quá trình 

phân huỷ các hợp chất hữu cơ. Phần này được thiết kế có dạng hình khối hộp chữ nhật 

được chìm trong đất. 

+ Phần chứa khí: Có chức năng tích trữ khí thải sinh ra từ quá trình phân giải các chất 

hữu cơ. Phần chứa khí nổi lên phía trên của bể biogas và được thiết kế theo kiều vòm. 

- Hầm biogas thứ cấp lót đáy, phủ bạt HDPE: Nước thải sau hầm Biogas sơ cấp vẫn 

còn chứa nồng độ các chất hữu cơ, N, P, chất rắn lơ lửng cao nên tiếp tục được dẫn sang 

hầm biogas thứ cấp để tiếp tục xử lý hàm lượng các chất hữu cơ nhờ các vi sinh vật kị khí.  

* Nguyên lý hoạt động của hầm Biogas xử lý nước thải chăn nuôi như sau: 

Hầm Biogas là một loại bể phân huỷ yếm khí, tại đây quá trình lên men tạo khí mêtan. 

Đó là quá trình phức tạp diễn ra theo nhiều giai đoạn, tuy nhiên có thể tổng quát phương 

trình chung như sau: 

    

 Chất hữu cơ          CH4  + CO2 + H2S + N2 + PH3 + Tế bào mới 

 

- Quá trình phân hủy chia thành 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn thủy phân: Dưới tác dụng của các enzim thủy phân do VSV tiết ra sẽ 

phân hủy các chất hữu cơ phức tạp thành các chất hữu cơ đơn giản và tan được như các 

Lên men 

Yếm khí 
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H2O 

4H2 

chất hydrat cacbon, chất béo (lipit), axitamin dễ tan trong nước. 

+ Giai đoạn sinh axit: Nhờ các loài vi khuẩn sinh axit, các axit béo bậc cao và axit 

amin thơm được sinh ra ở giai đoạn đầu bị phân hủy thành các axit hữu cơ có phân tử lượng 

nhỏ hơn như các axit axetic, axit propionic... và một số loại khí như khí N2, H2S,  NH3,… 

Các phản ứng thủy phân và ôxy hóa khử xảy ra một cách nhanh chóng và đồng bộ trong 

cùng một pha, nhu cầu ôxy sinh học (BOD5) của toàn bộ quá trình gần như bằng không. Ở 

giai đoạn này sinh nhiều axit nên pH của môi trường giảm mạnh. 

+ Giai đoạn sinh Mêtan: Đây là giai đoạn quan trọng nhất của toàn bộ quá trình, dưới 

tác dụng của các vi khuẩn sinh mêtan sử dụng các axit hữu cơ và các hợp chất đơn giản 

khác như axit axetic, axit focmic, Hiđro, đioxit cácbon biến thành khí CH4, CO2, N2, H2S... 

Sự tạo thành khí Mêtan có thể theo hai con đường như sau: Nhóm Metyl của axit axetic 

phân hủy trực tiếp thành Metan, nhóm Cacboxyl của axit axetic trước tiên chuyển hoá 

thành Dioxitcacbon sau thì biến đổi thành Mêtan. 

 

                                  CH3 CH4 

CH3COOH   

                                   CO2    CH4 + 2H2O                        

- Bùn cặn và váng của hầm Biogas được hút định kỳ 02 năm/lần; Bùn cặn và váng 

sau khi hút sẽ được đưa lên khu vực sân phơi bùn và vận chuyển về nhà chứa phân để chứa 

phân, phân sau khi ủ xong được tiến hành khử trùng trước khi sử dụng làm phân bón cho 

cây trồng trong trang trại. 

- Với công nghệ này để xử lý nước thải chăn nuôi cho các trang trại hiện nay. Nó hoàn 

toàn có thể sử dụng các quá trình vi sinh để xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và các thành 

phần gây ô nhiễm khác như amoni, nitrit…  

- Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của Biogas: Theo tài liệu đánh giá hiệu quả xử lý 

nước thải chăn nuôi bằng hầm Biogas – Trường Đại học Huế năm 2012 thì hiệu suất xử lý 

các chất ô nhiễm trong chăn nuôi như sau bẳng hầm Biogas như sau: 

Bảng 3.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi trước và sau khi xử 

lý qua hệ thống hầm Biogas. 

Stt Chỉ tiêu 
Nước thải 

trước xử lý 
(mg/l) 

Nước thải 

sau khi xử lý 
(mg/l) 

Hiệu suất 

xử lý 
(%) 

QCVN 62-MT: 

2016/BTNMT 
(Kq=0,9; Kf=1,2 cột B) 

1 pH 5,5-7,8 6,9-8,0 - 5,5 – 9  
2 BOD5 1.690 676 60 108 
3 COD 3.871 1.161 70 324 
4 TSS 4.521 633 86 162 
5 Tổng N 788 774 12 162 
6 Tổng P 125 125 12 - 
7 Coliform 21,7.105 10,6.105 51,2 5.000 
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(Nguồn: Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo bằng Biogas – Trường Đại 

học Khoa học – Đại học Huế năm 2012) 

- Nhận xét: Theo bảng kết quả nước thải sau xử lý tại các hầm Biogas cho thấy hầu 

hết tất cả các chỉ tiêu: BOD5; COD; Tổng N; Coliform; đều vượt giới hạn cho phép theo 

QCVN 62-MT: 2016/BTNMT (Kq = 0,9; Kf = 1,2, cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật về nước 

thải chăn nuôi. Vì vậy, nước thải sau hầm Biogas tiếp tục được xử lý bằng hệ thống xử lý 

nước thải tập trung trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 
Hầm Biogas tại Trang trại 

(2) Hồ sơ lắng sơ bộ 

Nước thải sau biogas thứ cấp được dẫn sang hồ sơ lắng để lắng lọc sau đó chảy sang 

hồ điều hòa để ổn định về lưu lượng, pH trước khi được bơm lên hệ thống xử lý vi sinh tập 

trung 200 m3/ngày đêm để xử lý. 

(3) Hồ điều hoà 

- Nguyên lý hoạt động của hồ điều hòa: Hồ điều hòa có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng 

và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải một cách ổn định trước khi đưa vào các công 

trình đơn vị phía sau, đặc biệt là cụm sinh học giúp cho các vi sinh có thể thích nghi với 

nước thải trong điều kiện ổn định. Từ đó, khắc phục các vấn đề sinh ra do sự dao dộng của 

lưu lượng và nồng độ chất ô nhiễm đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động của các quá trình 

tiếp theo vì: (1) Các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH có thể 

được trung hòa và ổn định ⟹ hiệu quả xử lý của quá trình xử lý sinh học được nâng cao 

do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất “shock” tải trọng; (2) Chất lượng nước thải sau 

xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. (3) Tiết kiệm diện 

tích xây dựng do các công trình sau hồ điều hòa được thiết kế theo lưu lượng nước thải 

trung bình giờ. 

Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt càng cao. Bên cạnh đó, hồ 

điều hòa còn giúp cân bằng lưu lượng và nồng độ, giúp cho các quá trình sử dụng hóa chất 
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cũng như chế độ hoạt động của các thiết bị cơ khí như bơm, máy thổi khí được duy trì một 

cách ổn định.  

Nước thải sau khi qua Hồ điều hòa được bơm chìm bơm vào Hệ thống xử lý vi sinh 

tập trung 200 m3/ngày đêm để xử lý. 

 
Hồ sơ lắng sơ bộ - Hồ điều hoà nước thải – Hệ thống XLNT 200 m3/ngày đêm 

(4) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm; 

Để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại Trang trại, chủ cơ sở đã xây dựng hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm. Hệ thống xử lý sử dụng công nghệ 

xử lý áp dụng công nghệ xử lý hóa lý kết hợp vi sinh sau quá trình xử lý yếm khí bằng hầm 

Biogas. 

- Đơn vị thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị cho HTXLNT: Công ty cổ phần 

Công nghệ và Xây dựng Phúc Lộc.  

- Thời gian khởi công: Tháng 2/2018; 

- Ngày hoàn hành: Ngày 15/9/2020; 

- Thời gian nghiệm thu: Từ 9h00p ngày 14/9/2020 đén 14h00p ngày 15/9/2020. 

- Chế độ vận hành hệ thống: HTXLNT vận hành theo 2 chế độ: Chế độ vận hành tự 

động và chế độ vận hành bằng tay khi gặp sự cố kỹ thuật. 

 

 

Hồ sơ lắng 

Hồ điều hoà 

HT XLNT 200 

m3/ngày đêm 
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* Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý công suất 200 m3/ngày đêm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ quy trình công nghệ Hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày đêm. 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

(1) Bể trộn hóa chất 

Nước thải từ hồ điều hòa và nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ được bơm lên bể trộn 

hóa chất. Tại bể trộn hóa chất, đầu tiên tiến hành cho dung dịch NaOH được thêm vào 

nhằm điều chỉnh pH về giá trị trung tính nhờ bơm định lượng với liều lượng nhất định.  

(2) Bể keo tụ - tạo bông 

Nước thải sau đó chảy sang bể keo tụ, tại bể keo tụ hóa chất PAC được bơm định 

lượng nhằm thực hiện quá trình keo tụ. Quá trình keo tụ thực chất là quá trình nén lớp điện 

tích kép. Quá trình này đồi hỏi thêm vào trong nước thải một lượng nồng độ cao các ion 

trái dấu để trung hòa điện tích, giảm thế điện động zeta. 

Hóa chất keo tụ PAC sau khi thêm vào sẽ thủy phân, tạo ra các ion dương như sau: 

Me3+ + HOH  Me(OH)2+ + H+ 

Nguồn tiếp nhận 

03 Hồ sinh học  

Chlorine 

Bể lắng sinh học 

Bể thiếu khí (Anoxic) 

Bể hiếu khí (Aerotank) 

Bể khử trùng 

Máy thổi khí 

Nước thải chăn nuôi sau Hồ điều hòa 

Bể trộn hóa chất Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ 

Bể keo tụ 

Bể lắng hóa lý 

Bể tạo bông 

Dung dịch 

NaOH 

Vận chuyển 

xử lý 

PAC 

Polymer 

Tuần 

hoàn 

Bùn tuần hoàn 
Mật rỉ đường 
Khuấy trộn 

Bể chứa bùn 
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Me(OH)2+ + HOH  Me(OH)+ + H+ 

Me(OH)+ + HOH  Me(OH)3 + H+ 

Me3+ + HOH  Me(OH)3 + 3H+ 

Các ion mang điện tích trái dấu này sẽ phá vỡ tính bền của hệ keo, thu hẹp điện thế 

zeta về mức thế 0. Khi đó lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt bằng không, tăng khả năng kết 

dính của các hạt keo, tạo ra các hạt có kích thước lớn hơn. 

Nước sau quá trình keo tụ được dẫn qua bể tạo bông, tại đây polymer được châm vào 

bể với liều lượng nhất định. Để tách các cặn nhỏ sinh ra ở quá trình keo tụ dễ dàng hơn, 

nước thải được dẫn qua bể tạo bông. Tại ngăn Tạo bông, Polimer được châm một lượng 

vừa đủ để tạo ra các cầu nối đế liên kết các bông cặn nhỏ tạo thành các bông cặn lớn hơn, 

dẽ tách ra khỏi nước thải. Cơ chế tạo cầu nối và hình thành bông cặn cụ thể như sau: 

Polymer + hạt  Hạt mất ổn định + hạt mất ổn định   Bông cặn. 

Trong bể trộn hóa chất, keo tụ, tạo bông có lắp đặt thiết bị khuấy trộn để tạo dòng 

chảy rối với mục đích hòa trộn đều hóa chất với nước thải. 

Sau khi trộn đều hóa chất với nước thải, hỗn hợp nước sau khi trộn được đưa qua bể 

phản ứng, hình thành các bông cặn li ti khắp diện tích bể. Dưới tác dụng của chất trợ keo 

tụ và hệ thống motor cánh khuấy với tốc độ chậm, các bông cặn li ti sẽ chuyển động, va 

chạm, dính kết và hình thành nên những bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp 

nhiều lần các bông cặn ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng hóa 

lý. Hỗn hợp nước và bông cặn ở bể keo tụ tạo bông tự chảy sang bể lắng hóa lý. Phần bùn 

trong nước thải sẽ được giữ lại ở đáy của bể lắng hóa lý. Lượng bùn này được bơm qua bể 

chứa bùn, sau đó đem đi xử lý theo định kỳ. Phần nước trên bề mặt sẽ chảy sang bể sinh 

học thiếu khí (Anoxic).  

(3) Bể thiếu khí (Anoxic): 

Tại đây, xảy ra quá trình xử lý các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật tùy nghi thiếu khí, 

Bể thiếu khí là bể sinh học khuấy trộn bùn liên tục dạng kín. Hiệu quả xử lý nước thải bể 

Anoxic giảm khoảng 30-45%  BOD5, COD; 75-90% hàm lượng Ntổng , Ptổng. 

Tại bể thiếu khí trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật tùy nghi thiếu khí phát triển 

xử lý N, P thông qua quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ và Photphoril. 

+ Quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ xảy ra như sau: 

Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat denitrificans (dạng kỵ khí 

tùy tiện) sẽ tách oxy của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) để oxy hóa chất hữu cơ. Khí nitơ 

phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý theo 

chuỗi chuyển hóa sau: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Để quá trình khử Nitơ diễn ra, hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình 

này là Nitrosonas và Nitrobacter.  
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Phương trình phản ứng: 

55NH4+ + 76O2 +5CO2 - Nitrosomonas→ C5H7NO2 + 54NO2
- + 52H2O + 109 H+ 

400NO2
- + 10 O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 - Nitrobacter → C5H7NO2+ 400NO3

- 

+ Quá trình Photphoril hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất hữu 

cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất mới 

không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với chủng 

loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây các chất dinh dưỡng có trong nước thải được bổ sung cho quá trình khử nito. 

NO3
- + CH3OH → CO2 + N2 + H2O + OH- 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố trí máy 

khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nước tạo 

ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.  

(4) Bể hiếu khí 1,2,3: 

Trong bể hiếu khí nước thải được xáo trộn với các vi sinh vật hiếu khí nhờ không khí 

cấp vào từ máy thổi khí và hệ thống đĩa phân phối khí được phân bố đều trên đáy bể. Quá 

trình này tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí sinh trưởng và phát triển. Trong 

quá trình tiếp xúc đó, vi sinh vật hiếu khí lấy các chất ô nhiễm có trong nước thải (Nitơ, 

photpho, kim loại nặng,…) làm thức ăn của chúng, làm tăng sinh khối và kết thành các 

bông bùn. 

Tại đây dưới sự tác động của sinh vật hiếu khí, và hệ thống phân phối khí trong bể 

các chỉ tiêu COD, BOD được xử lý hiệu quả 92-98% làm tăng chỉ số oxy hòa tan trong 

nước (DO). Mức duy trì chỉ số DO trong bể Oxic luôn ở mức 1,5–2 mg/l. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí như:   

- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lượng 

- Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lượng 

- Quá trình phân hủy nội sinh:                        

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lượng 

Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể hiếu khí: 3500 mg/l, tỷ lệ tuần hoàn bùn 100%. 

Hệ vi sinh vật trong bể hiếu khí được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn 

hoạt tính. Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 15 đến 20 ngày. Oxy cấp vào 

bể bằng máy thổi khí đặt cạn hoặc máy sục khí đặt chìm.  

Để đảm bảo hiệu quả của quá trình xử lý. Nồng độ oxy hòa tan của nước thải trong 

bể hiếu khí cần được luôn luôn duy trì ở giá trị lớn hơn 2 mg/l bằng cách bố trí hệ thống 

phân phối khí đều khắp mặt đáy bể. 
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(5) Bể lắng sinh học: 

Nước thải sau khi ra khỏi bể Aerotank sẽ chảy tràn qua bể lắng sinh học. Tại đây, xảy 

ra quá trình lắng tách pha và giữ lại phần bùn (vi sinh vật). Tại bể lắng sinh học, hỗn hợp 

nước thải cùng bùn được dẫn vào ống trung tâm, di chuyển từ trên xuống dưới đáy bể. 

Trong quá trình di chuyển, các bông bùn do va chạm vào tấm chắn của ống trung tâm, bị 

mất lực và rơi xuống đáy bể. Phần nước trong lan tỏa ra hai bên và dâng lên thành bể. Phần 

bùn lắng này sẽ được bơm bùn tuần hoàn về bể Anoxic nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật. 

Phần bùn dư sẽ được hút định kỳ đổ bỏ nơi quy định.  

(6) Bể khử trùng 

Nước sau quá trình lọc sẽ chảy qua bể khử trùng. Tại đâu, nước được khử trùng bằng 

Chlorine trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Quá trình tiêu diệt vi sinh vật xảy ra qua hai giai đoạn. Đầu tiên hóa chất khử trùng 

khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh, sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá 

hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến sự diệt vong của tế bào vi sinh. 

(7) Bể chứa bùn 

Quá trình xử lý sinh học sẽ làm gia tăng liên tục lượng bùn vi sinh trong bể sinh học. 

Đồng thời lượng bùn ban đầu sau thời gian sinh trưởng phát triển sẽ giảm khả năng xử lý 

chất ô nhiễm trong nước thải và chết đi và lắng xuống đáy bể. Lượng bùn này còn gọi là 

bùn dư và được đưa về bể chứa bùn.  

Tại bể chứa bùn, sau một thời gian cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ 

được thu gom, vận chuyển đi xử lý. 

(8) Hồ sinh học (3 hồ sinh học xử lý nước thải) 

Ao sinh học có nhiệm vụ chứa và xử lý nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập 

trung, nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh. Nước thải tại Trang trại chứa hàm lượng các chất 

dinh dưỡng và kim loại nặng là nguồn thức ăn cho các động thực thủy sinh như bèo, ốc, cá... 

Nước thải sau khi qua ao sinh học được xử lý đáng kể nhờ các động thực vật thủy sinh như 

bèo, ốc, cá...; Đồng thời các chất cặn bẩn có trong nước thải sẽ được lắng xuống đáy ao. 

Hiện tại, trang trại đã xây dựng 3 ao sinh học để xử lý nước thải (Hồ 3, 4, 5) với diện 

tích 12.658 m2 tương đương dung lượng lớn nhất là 82.277 m3. Ngoài ra, chủ đầu tư đã xây 

dựng Hồ 1 và Hồ 2 trong mặt bằng của Trại dùng để chứa nguồn nước mặt, mưa từ sườn núi 

chảy xuống dùng để điều tiết và dự trữ nước sạch dùng cho chăn nuôi khi cần thiết... 

- Nguyên lý hoạt động của hồ sinh học: Xây dựng dựa trên kỹ thuật và đặc tính cho 

hồ thủy sinh tùy nghi, kết hợp với các điều kiện hiện tại của trang trại. hồ sinh học số một 

phản ứng kết hợp hai quá trình song song, phân hủy hiếu khí các chất hữu cơ hòa tan trong 

nước và phân hủy kỵ khí. Đặc điểm của hồ sinh học này là xét theo chiều sâu có 3 vùng: 

lớp trên là vùng hiếu khí, vùng giữa là vùng kỵ khí tùy tiện và vùng dưới đáy sâu là vùng 

kỵ khí. Nước sau xử lý được đưa ra ao sinh học của dự án sẽ tiến hành nuôi cá tạo cảnh 
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quan nhằm tạo vành đai an toàn sinh học phòng tránh dịch bệnh. 

 

Hình 3.7. Các quá trình sinh hóa xử lý nước thải trong Ao sinh học 

Ngoài ra, để tăng hiệu quả xử lý nước thải tại ao sinh học thì trong ao sinh học thường 

được nuôi các loài thuỷ sản như cá rô phi, mè, trắm, cá chim nước ngọt…và thả bèo Tây, cây 

thủy sinh khác nhằm hấp thụ các chất hữu cơ có trong nước thải, giúp quá trình lắng lọc và 

xử lý nước thải được tốt hơn. 

+ Phương thức thả bèo: Bèo Tây được thả xuống ao với tỷ lệ chiếm khoảng 20 - 30% 

diện tích mặt ao. 

+ Định kỳ phun các loại chế phẩm vi sinh và các loại thuốc diệt côn trùng (ruồi, muỗi) 

trên bề mặt bèo nhằm hạn chế sự sinh trưởng, phát triển của các loại côn trùng này. 

+ Sau khoảng 2 - 3 tháng vớt bèo một lần (tùy thuộc vào sự sinh trưởng, phát triển 

của bèo) nhằm hạn chế mật độ bèo trong ao quá cao ảnh hưởng đến quang hợp của tảo và 

thực vật trong ao. Diện tích bèo duy trì trong ao với mật độ 60 – 70% diện tích mặt nước. 

+ Quy trình xử lý bèo được vớt lên: Bèo được vớt lên được ủ làm phân xanh bón cho 

cây trồng. Quy trình ủ phân xanh được thực hiện như sau: 

 Rải một lớp vôi bột phía trên mặt đất sau đó dải một lớp phân, chất độn lên. Cứ 

một lớp bèo + chất thải chăn nuôi dày 20 - 30cm dải một lớp vôi bột cho đến khi đống cao 

từ 1 - 1,2m thì đắp kín phía bên ngoài bằng một lớp bùn dày khoảng 5 - 7cm. 

 Sau khi ủ tiến hành khử trùng tiêu độc xung quanh bằng vôi bột hoặc các chất sau: 

Formol 2-3%, Xút 2-3%,… 

 Trong quá trình ủ định kỳ 3 - 5 ngày cần phải tưới nước (tốt nhất là nước thải vệ 

sinh chuồng trại) tưới đều trên đống ủ để duy trì độ ẩm và cung cấp thêm dinh dưỡng cho 

vi khuẩn kỵ khí phát triển. Sau khi ủ khoảng 1 tháng thì phân xanh hoại hết, được vận 

chuyển để bón cho cây trồng. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Toàn bộ nước thải tại Trang trại sau xử lý trước khi thải ra môi trường phải đạt QCVN 
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62-MT:2016/BTNMT (Cột B, Kq=0,9; Kf=1,2) xả thải ra nguồn tiếp nhận: Nước thải tại 

hồ sinh học số 5 chứa nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn tại Trang trại theo đường ống PVC 

D315 thoát ra Suối cạn ở phía Đông Bắc của Trang trại nguồn tiếp nhận cuối cùng. Nước 

thải sau xử lý quay vòng tái sử dụng để tưới gốc cho cây trồng (tưới vào vùng rễ xung 

quanh gốc cây) được sử dụng Nước tại Hồ sơ lắng sơ bộ (Ký hiệu 6.3/TMB) sau hầm Biogas 

thứ cấp (dung tích V=1.615m3): phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 

nuôi sử dụng cho cây trồng QCVN 01-195:2022/BNNPTNT. 

+ Vị trí xả nước thải ra nguồn tiếp nhận: (Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105, múi chiếu 3o): Trang trại có 01 dòng nước thải sau xử lý thoát ra nguồn tiếp nhận là 

Suối cạn thoát nước ở phía Đông Bắc của Trang trại có tọa độ: X= 2223655(m); Y= 

524046(m). 

(9) Hồ sự cố: 

Chủ cơ sở đã xây dựng Hồ sự cố (ký hiệu 6.5/TMB) trong trường hợp Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung gặp sự cố. Hồ có thành và đáy được đầm chặt, lót bạt chuyên dụng 

HDPE với dung tích V=1.128 m3 để chứa nước thải khi Hệ thống xử lý nước thải gặp sự 

cố. Hồ sự cố không chứa nước để đảm bảo dung tích chứa nước thải khi HTXLNT gặp sự 

cố, Công ty đã thiết kế hồ có thể tích chứa nước tối thiểu ít nhất 11,5 ngày đảm bảo thời 

gian khắc phục sự cố. 

+ Quy trình vận hành hồ sự cố: Khi Hệ thống XLNT tập trung tại Trang trại xảy ra sự 

cố, công nhân dừng vận hành đóng van xả nước thải từ HT xử lý nước thải 200 m3/ngày 

đêm sang hồ sinh học, đồng thời xả van dẫn nước từ bể điều hòa sang hồ sự cố (đáy lót bạt 

chuyên dụng HDPE) để lưu giữ không thải ra ngoài môi trường. Sau khi khắc phục xong 

sự cố, nước tại hồ sự cố sẽ được bơm lại để xử lý cùng với nước thải đang phát sinh hằng 

ngày để tiếp tục xử lý. 
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Hồ sự cố tại Trang trại 

* Các hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải theo thực tế xây dựng được thể 

hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 3.4. Tổng hợp công trình thu gom, xử lý nước thải theo thực tế xây dựng 

Stt Tên hạng mục Thể tích 
(m3) 

Kích thước (m) Diện tích 

xây dựng 
(m2) 

Kết cấu 
Rộng Dài Cao 

I Công trình xử lý nước thải 
I.1 Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

1 
Bể tách dầu mỡ 

(01 bể) 
8,1 1,7 2,65 1,8 4,505 

Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 
2 Bể tự hoại (02 bể) 

15,75 3,5 2,5 1,8 8,75 
8,1 1,7 2,65 1,8 4,505 

I.2 Xử lý sơ bộ nước thải chăn nuôi 

1 Giếng thu phân 42,0 - - 3,2 11,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm. 

Đường kính giếng 4,1m. 

2 
Hầm Biogas sơ 

cấp 
6.268 25 45 7,0 

1.125 
(tính 
phần 

taluy) 

Phủ bạt, thành và đáy là 

lớp đất đầm chặt, được lót 

bạt chuyên dụng HDPE 

(Phần trữ khí 950 m3) 

3 
Hầm Biogas thứ 

cấp 
5.200 30 35 7,0 

1.050 
(tính 
phần 

taluy) 

Phủ bạt, thành và đáy là 

lớp đất đầm chặt, được lót 

bạt chuyên dụng HDPE 

(Phần trữ khí 630 m3) 
4 Hồ sơ lắng sơ bộ 1.615 14 25 4,0 350 Thành và đáy là lớp đất 

đầm chặt, đáy được lót bạt 5 Hồ điều hoà nước 1.939 8,6 16,8 4,0 300 
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thải chuyên dụng HDPE (taluy 

đất) 
II Hệ thống xử lý nước thải 200 m3/ngày đêm (Diện tích S=189,5 m2) 

1 Bể trộn hóa chất 7,168 1,4 1,6 3,2 2,24 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

2 Bể tạo bông 7,168 1,4 1,6 3,2 2,24 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

3 Bể keo tụ 7,168 1,4 1,6 3,2 2,24 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

4 Bể lắng hóa lý 88,0 4,0 4,0 5,5 16,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

5 Bể thiếu khí A 88,0 4,0 4,0 5,5 16,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

6 Bể thiếu khí B 88,0 4,0 4,0 5,5 16,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

7 Bể hiếu khí A 176,0 4,0 8,0 5,5 32,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

8 Bể hiếu khí B 132,0 4,0 6,0 5,5 24,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

9 Bể lắng sinh học 88,0 4,0 4,0 5,5 16,0 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

10 Bể khử trùng 19,8 1,8 2,0 5,5 3,60 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

11 Bể chứa bùn  17,82 1,8 1,8 5,5 3,24 
Kết cấu Bê tông cốt thép, 

tường xây, chống thấm 

12 
Hồ sinh học số 3 

(Ký hiệu 

6.9/TMB) 
19.500 - - 6,5 3.000 Đáy là lớp đất đầm chặt. 

13 
Hồ sinh học số 4 

(Ký hiệu 

6.10/TMB)) 
31.239 - - 6,5 4.806 Đáy là lớp đất đầm chặt. 

14 
Hồ sinh học số 5 

(Ký hiệu 

6.11/TMB)) 
31.538 - - 6,5 4.852 Đáy là lớp đất đầm chặt. 

15 Hồ sự cố 1.128 18,0 12,0 4,0 216 
Thành và đáy là lớp đất 

đầm chặt, đáy được lót bạt 

chuyên dụng HDPE. 
(Nguồn: Hồ sơ Bản vẽ hoàn công - Khu trang trại nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao 

T.I.G.E.R ) 
Bảng 3.5. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng trong hệ thống XLNT tập trung 

Stt Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Máy bơm nước thải 04 cái 
- Công suất 30 Kwh  
- Lưu lượng 20 m3/h 

2 Máy bơm nước thải hồi lưu 
02 cái - Công suất 30 Kwh  

- Lưu lượng 20 m3/h 

3 Máy bơm bùn 
02 cái - Công suất 30 Kwh  

- Lưu lượng 120 m3/h 
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4 Đĩa phân phối khí 14 đĩa 
- Đường kính đĩa: D = 270mm  
- Lưu lượng thổi: 0 – 12 m3/h. 

5 Máy sục khí 02 máy 
- Công suất 8kW  
- Lưu lượng 550 m3 khí/h 

6 Máy khuấy 02 máy 
- Thiết bị Khuấy suất 1,5 Kwh - 

Moto: 50 vòng/phút, 

7 
Bồn chứa hóa chất (PAC, 

Polymer, NaOH, Clorine) 
04 thùng 

- Thể tích 1000 lít  
- Vật liệu nhựa PVC 

8 Bơm định lượng hóa chất 04 cái 
- Công suất 45 Wh  
- Lưu lượng 20 L/h 

* Quy trình vận hành hệ thống: 

a. Vận hành các thiết bị trong phạm vi điều khiển của tủ điều khiển trung tâm.    

Sau khi tiến hành các bước kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, ta tiến hành cho hệ thống 

đi vào hoạt động theo các quy trình sau:   

- Bước 1: Mở cửa tủ điều khiển (TĐK) trung tâm, kéo các công tắc trên CB tổng và 

các CB con để chuyển tất cả CB sang vị trí ON (nếu trước đó chưa bật). Điều này cho phép 

điện đã được cấp vào các tiếp điểm của tất cả các khởi động từ.  

- Bước 2: Đóng cửa tủ điều khiển. Kiểm tra các đèn báo và đồng hồ hiển thị bên ngoài 

cửa tủ điện. 

- Bước 3: Bắt đầu vận hành thiết bị theo chế độ tự động hoặc bằng tay khi các đèn 

báo, đồng hồ đo áp, đo vôn hoạt động ổn định. Trường hợp có sự cố, dừng và kiểm tra, tìm 

nguyên nhân và khắc phục, sau khi giải quyết xong thì chuyển sang bước 4.  

a1. Vận hành ở chế độ tự động  

-  Bước 4: Bật công tắc của các thiết bị tại vị trí “AUTO”. Lúc này các thiết bị sẽ được 

điều khiển bởi PLC hoặc các timer, các thiết bị sẽ hoạt động theo chương trình đã cài đặt. 

a2. Vận hành ở chế độ không tự động  

Chế độ vận hành không tự động chỉ sử dụng trong trường hợp thử máy, hoặc hệ thống 

chạy tự động gặp sự cố. Khi đó chỉ cần bật máy sáng chế độ MAN. Lưu ý trong khi vận 

hành các máy bơm ở chế độ không tự động, cần theo dõi mực nước, không để bị cạn, có 

thể cháy bơm.  

a3. Dừng do sự cố    

-  Khi hệ thống điện gặp sự cố chạm đất, CB tổng sẽ tự động ngắt. Trước khi khởi 

động lại hệ thống cần phải kiểm tra và khắc phục thiết bị đã bị chạm. 

-  Khi đèn đỏ trên bảng điều khiển bật sáng báo hiệu máy/thiết bị tại vị trí tương ứng gặp 

sự cố  bật công tắc và CB của thiết bị đó sang vị trí “OFF” để kiểm tra và phát hiện sự cố.  

* Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống 

Bảng 3.6. Hóa chất sử dụng trong xử lý nước thải tại Trang trại 

Stt Hóa chất Khối lượng (kg/tháng) 
1 PAC 750 
2 Polyme 25 



 

56 
 

3 NaOH 750 
4 Colrine 50 
5 NaHCO3 750 
6 Mật rỉ đường 800 

* Nhu cầu điện năng cho vận hành Hệ thống xử lý nước thải: 

- Tại HT XLNT 200 m3/ngày đêm: 2,5kWh/m3 x 200 m3/ngày = 500 kWh/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải được lắp đặt công tơ riêng để theo dõi hoạt động xử lý nước 

thải có thường xuyên không. 

- Nhật ký vận hành: Hàng ngày sẽ tiến hành ghi nhật ký vận hành trạm xử lý nước 

thải để theo dõi hoạt động vận hành của hệ thống, từ đó phát hiện nhanh các sự cố và khắc 

phục kịp thời.  

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

2.1. Công trình thiết bị xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi 

2.1.1. Công trình xử lý khí thải, mùi hôi từ các chuồng nuôi 

- Chuồng nuôi được thiết kế đúng theo kiểu chuồng nuôi kín; đầu chuồng lắp đặt hệ 

thống giàn làm mát (để luôn giữ nhiệt độ của chuồng nuôi ở nhiệt độ 250C); cuối chuồng 

đặt quạt thông gió để đảm bảo chuồng nuôi luôn thông thoáng; 

- Ngoài ra, chủ đầu tư tiến hành xử lý khí thải chăn nuôi như sau: 

+ Phía cuối mỗi dãy chuồng bố trí quạt hút công suất lớn, hút toàn bộ khí thải ra 

ngoài, bổ sung chế phẩm sinh học đầu chuồng nuôi và phun vào chuồng. 

+ Trồng dải cây xanh phía sau khu vực chuồng nuôi và khu vực đất còn trống của 

trang trại để tạo bóng mát, điều hòa không khí, đồng thời hạn chế mùi phát tán ra ngoài 

môi trường (diện tích cây xanh của Trang trại S=17.629,04 m2, trang trại sẽ trồng các loại 

cây bóng mát giảm thiểu như như cây keo, cây xanh,...) 

+ Bổ sung men vi sinh vào thức ăn chăn nuôi cho lợn để tăng hiệu quả trong quá trình 

tiêu hóa cũng như hấp thụ thức ăn giúp giảm mùi hôi từ phân thải (Hiệu quả giảm mùi hôi 

đạt từ 80-90%). 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, khơi thông cống rãnh thu gom nước thải tránh ứ 

đọng trong chuồng nuôi với tần suất 02 lần/ngày sau khi cho heo ăn nhằm hạn chế tối đa 

mùi hôi thối phát sinh do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió để đảm bảo vận hành 

liên tục hệ thống thông gió hút các khí độc hại phát sinh ra ngoài khu vực chuồng nuôi. Sử 

dụng các giàn làm mát với vật liệu làm mát bằng giấy chuyên dụng; nước được bơm từ 

đỉnh dàn xuống làm ướt giấy để tạo độ ẩm. Khung dàn làm mát bằng thép, dàn được bảo 

vệ bằng lưới thép 1 ly ô vuông 1 cm. Hệ thống quạt hút gió công nghiệp được thiết kế đúng 

quy chuẩn kỹ thuật. Tại các dãy chuồng nuôi lợn nái bố trí 24 quạt hút công nghiệp; 252 

cái quạt gió trên trần nhà và 12 tấm làm chuồng nuôi; bố trí vào tường đầu hồi đối diện (vị 

trí mỗi quạt tương ứng với từng giàn) đủ lớn để có thể hút hơi nước từ hệ thống giàn làm 
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mát tạo độ ẩm cần thiết và sự lưu thông không khí trong những ngày mùa hè oi bức, nóng 

nực hoặc khô hanh (mùa đông) của chuồng nuôi.  

- Trang bị hệ thống quạt hút thông gió đầy đủ trong các chuồng nuôi.  

- Các hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh chuồng trại, ...được lắp 

đặt kín để giảm thiểu tối đa khả năng phát tán của mùi hôi ra môi trường. 

- Bố trí cổng phụ; tuyến đường riêng biệt để vận chuyển phân và chất thải rắn; 

- Phun chế phẩm tại các khu vực chuồng trại, khu vực xử lý heo ốm chết, nhà kho,.... 

để giảm thiểu mùi hôi thối phát sinh từ các khu vực này. Sử dụng chế phẩm một số chế phẩm 

EM như Emina, TBE2, EM.ST để phun khử mùi hôi tại khu vực xử lý nước thải, khu chứa 

phân, rãnh thoát nước thải của trang trại với liều lượng: Pha 1 lít EM/100 lít nước phun cho 

100 – 200m2 không khí khu vực trang trại; định kỳ phun 2 ngày/1 lần; 1 lít/lần phun; 

- Công nghệ của công ty là Công nghệ khép kín, có sử dụng men vi sinh trong thức 

ăn và thường xuyên phun men vi sinh khử mùi vào chuồng nuôi nên hạn chế được mùi, khí 

thải phát sinh, Trong trường hợp đi vào hoạt động, mùi hôi không đảm bảo, công ty sẽ tiến 

hành lắp dựng lưới chắn mùi hôi sau các dãy chuồng nuôi. 

* Hệ thống xử lý khí thải cuối chuồng nuôi 

Phía cuối dãy mỗi ô chuồng nuôi sau quạt hút mùi bố trí một buồng xử lý mùi hôi và 

khí thải tại mỗi ô chuồng nuôi (Hàng rào bẫy mùi), cụ thể: 

+ Tại khu Chuồng phối, mang thai (ký hiệu 1.1/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 

2,0m; chiều dài 19m, chiều cao 2,7m; Bể nước hồi lưu 01 bể V=1 m3, kích thước; 1x1x1m. 

+ Tại khu Chuồng mang thai (ký hiệu 1.2/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 

2,0m; chiều dài 35m, chiều cao 2,7m; Bể nước hồi lưu: 01 bể V=12,0 m3, kích thước; 

4,0x2,5x1,2m. 

+ Tại dãy Chuồng nuôi đẻ (3 nhà) (ký hiệu 1.3/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 

2,0m; chiều dài 58m, chiều cao 2,7m; Bể nước hồi lưu (chung với dãy chuồng mang thai): 

01 bể V=12,0 m3, kích thước; 4,0x2,5x1,2m. 

+ Tại dãy Chuồng sau cai (2 nhà) (ký hiệu 1.4/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 

2,0m; chiều dài 27m, chiều cao 2,7m; Bể nước hồi lưu: 01 bể V=1 m3, kích thước; 1x1x1m. 

+ Tại khu Chuồng nuôi cai sữa (ký hiệu 1.5/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 

2,0m; chiều dài 25m, chiều cao 2,7m; Bể nước hồi lưu: 01 bể V=1 m3, kích thước; 1x1x1m. 

+ Tại khu Chuồng nuôi đực (ký hiệu 1.6/TMB) và khu Chuồng nuôi hậu bị (ký hiệu 

1.7/TMB): hàng rào bẫy mùi có chiều rộng 2,0m; chiều dài 27m, chiều cao 2,7m; Bể nước 

hồi lưu 01 bể V=1 m3, kích thước; 1x1x1m. 

- Cấu tại hàng rào bẫy mùi tại trang trại: 

Bên ngoài hàng rào bẫy mùi được bao bằng lưới đen xung quanh để xử lý mùi hôi từ 

chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.  

Bên trong mỗi hàng rào bẫy mùi lắp đặt hệ thống béc phun mưa bằng các ống nhựa 
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D2 (PVC D25 Tiền Phong) chạy dọc, cách 1,0m đặt một đầu béc phun nước để dung dịch 

hấp thụ qua các đầu béc phun tạo thành các hạt sương; Khi tiếp xúc sẽ hấp thụ các khí thải 

từ chuồng nuôi và đi vào mương thu nước có kích thước BxH=0,65x0,1m bố trí phía dưới 

mỗi hàng rào bẫy mùi, sau đó được thu gom dẫn về Bể nước hồi lưu tại mỗi dãy chuồng 

nuôi (5 bể) để chứa nước phát sinh từ quá trình phun sương khử mùi. Tại đây bố trí máy 

bơm (công suất 2,2 kW) để bơm nước tuần hoàn tái sử dụng xử lý khí thải, mùi phát sinh 

sau chuồng nuôi. Khí thải sau xử lý được quạt hút đặt ở cuối buồng hút khí thải sau xử lý 

thải ra môi trường; 

Vật liệu lắp đặt giàn phun sương (hàng rào bẫy mùi) gồm:  

+ Hệ thống khung bẫy mùi sử dụng ống kẽm D48 dày 2mm, giằng khung L40x40x3. 

+ Ống nhựa D2 (PVC D25 Tiền Phong) có đục lỗ với chiều dài dọc theo chiều dài cuối 

các ô chuồng nuôi; khoảng cách giữa các ống nhựa là 0,5m; sử dụng máy bơm với công suất 

2,2 kW để bơm cấp nước cho các đầu béc( khoảng cách 1m/1 béc phun) phun sương. 

+ Bồn nhựa 1m3 có cánh khuấy để khuấy trộn chế phẩm EM ; Lượng hóa chất sử 

dụng khoảng: 1 lít chế phẩm EM/1m3; Lượng chế phẩm khoảng 1 lít /ngày. 
  

 

                      

 

 

 

  
Hình 3.8. Sơ đồ xử lý khí thải sau chuồng nuôi. 

Danh mục thiết bị của hệ thống xử lý mùi, khí thải tại trang trại 
Stt Hạng mục Thông số kỹ thuật 
1 Quạt gió trên trần Nhà phối mang thai. - 48 cái , công suất 350w 

2 Tấm làm mát Nhà phối mang thai. 
- 02 tấm, kích thước 2,0x4,8m; 
- 01 tấm, kích thước 2,0x11,4m 

3 Quạt gió trên trần Nhà trại nái PS 1200 con. - 96 cái , công suất 350w 

4 Tấm làm mát Nhà trại nái PS 1200 con. 
- 04 tấm, kích thước 2,0x4,8m; 
- 02 tấm, kích thước 2,0x11,4m 

5 
Quạt gió trên trần Nhà nuôi đẻ trại nái PS 
1200 con. 

- 108 cái , công suất 350w 

6 Quạt hút gió Nhà nuôi đẻ trại nái PS 1200 con. 
- 18 cái , kích thước 1,45x1,45m; 
- 06 cái , kích thước 1,1x1,1m 

7 
Tấm làm mát Nhà nuôi đẻ trại nái PS 1200 

con. 
- 06 tấm, kích thước 2,0x2,4m; 
- 06 tấm, kích thước 2,0x6,6m 

8 
Hệ thống dàn phun sương phía sau chuồng 

nuôi (hàng rào bẫy mùi). 
- Máy bơm: 3 cái, công suất 2,2kw; 
- Béc phun sương: 330 cái 

9 
Hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tự động để 

điều khiển hệ thống quạt hút, tấm làm 

mát…của chuồng nuôi. 
- 01 hệ thống điều khiển 

Khí thải trong 

chuồng nuôi 
Quạt hút khí có 

công suất: 100W 
Buồng xử lý khí thải 

chuồng nuôi 

Bơm nước  
công suất 2,2kW 

Dàn phun sương Ống nhựa D2 

(PVC D25 Tiền Phong) 

Ra môi 

trường 

Nước tuần hoàn 

tái sử dụng 
Bồn nhựa 1m3  

Chế phẩm EM 
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2.1.2. Công trình xử lý khí sinh học phát sinh từ hầm Biogas 

Với lưu lượng khí sinh học phát sinh phụ thuộc vào chu kỳ nuôi tổng lượng khí thải 

trong năm tương đối lớn, lượng khí thải này được chủ đầu tư sử dụng để phục vụ nấu 

nướng, chiếu sáng, phần không sử dụng hết được thu gom qua thiết bị đốt bỏ (không thải 

khí sinh học ra môi trường). 

* Tính toán lượng khí phát sinh từ hầm Biogas: 

Hệ thống hầm Biogas là một loại bể phân huỷ yếm khí, tại đây sử dụng quá trình lên 

men tạo khí gas. Đó là quá trình phức tạp diễn ra theo nhiều giai đoạn, tuy nhiên có thể 

tổng quát phương trình chung như sau: 

  

Chất hữu cơ                          CH4  + CO2 + H2 + NH3 +H2S 

 

Quá trình lên men khí mêtan gồm hai pha: pha axit và pha kiềm (hay pha mêtan). 

- Lưu lượng khí thải sinh ra từ hệ thống hầm Biogas phủ bằng bạt nhựa HDPE: Theo 

Theo đề tài nghiên cứu khoa học-Nghiên cứu xử lý chất thải trong chăn nuôi nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường và tận dụng nguồn năng lượng sinh học của Vũ Đình Tôn và 

Cộng sự; Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội, trong các hầm Biogas xảy ra quá trình phân 

hủy yếm khí các hợp chất hữu cơ tạo ra tạo thành các khí sinh học: CH4 (55% - 60%); CO2 

(35% - 40%); H2S (0,1% - 1,0%) và NH3 (0,1% - 1,0%) chiếm hàm lượng nhỏ. Trong đó: 

Khí CH4 được sử dụng làm khí đốt; Khí H2S có mùi hôi; nếu ngửi nhiều sẽ gây đau đầu, 

buồn nôn; khí H2S là khí cháy được; khi đốt cháy tạo thành các hợp chất khác của lưu 

huỳnh; Các khí còn lại ít độc hại và không tồn tại lâu trong môi trường do dễ dàng bị cây 

cối hấp thụ. Về mặt độc học các khí này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người; khi hòa tan vào trong nước tạo thành các hợp chất có tính axit gây ăn mòn kim 

loại. Tuy nhiên về mặt hóa học khí sinh học là nhiên liệu có thể sử dụng để đun nấu và sử 

dụng cho công việc hoạt động khác của trang trại. 

Theo tài liệu về Công nghệ khí sinh học của cục chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và 

phát triển Nông thôn. Lượng khí sinh học sinh ra từ hệ thống Biogas được tính theo công 

thức: 

V = Md x Y/1000 (m3/ngày) 

Trong đó: 

+ Md: Lượng phân vào hầm Biogas (kg); 

+ Y: Hiệu suất sinh khí của nguyên liệu từ 15 – 32 lít/kg (chọn Y = 32,0 lít/kg). 

Như vậy lượng khí sinh học sinh ra từ bể Biogas của trang trại là: Thay số vào công 

thức VKhí sinh học  = Md x Y/1000 (m3/lứa) = 0,032xMd 

Khối lượng phân đưa vào hầm Biogas lớn nhất trong năm khoảng 205,5 kg/ngày 

 => Khối lượng khí sinh học sinh ra trong hầm Biogas là: V= 6,6 m3/ngày 

Vi khuẩn 

Tạo mêtan 



 

60 
 

Theo đề tài nghiên cứu về thực trạng và giải pháp sản xuất và sử dụng hiệu quả khí 

Biogas trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của nhóm tác giả: Trần Hòa Duân, 

Ngô Quỳnh Phương và Nguyễn Hữu Đồng – Trường Đại học Hà Tĩnh đã được Sở KHCN 

Hà Tĩnh thẩm định tại quyết định số DA 1411/HĐ-SKHCN tỉnh Hà Tĩnh cho thấy: Thành 

phần chính của Biogas là CH4 (55-60%) và CO2 (35-40%) còn lại là các chất khác như hơi 

nước N2, O2, H2S (0,1-1%), NH3(0,1-1%) … được thuỷ phân trong môi trường yếm khí, 

xúc tác nhờ nhiệt độ từ 20 - 400 C. Để sử dụng biogas làm nhiên liệu thì phải xử lý khí sinh 

học trước khi sử dụng; 

Trong các khí trên chỉ có khí CH4 được sử dụng cho mục đích thắp sáng, đun nấu: 

Như vậy lượng khí biogas tối đa có thể sử dụng cho mục đích đun nấu là: 153,6 m3/ngày; 

Còn lại các khí khác không tham gia trong quá trình cháy sinh nhiệt mà chúng sẽ bị oxy 

hóa thành các hợp chất khác gây ô nhiễm môi trường; Tuy nhiên khu vực xây dựng trang 

trại xa khu dân cư; xung quanh là đồi trồng cây công nghiệp của bà con tại xã Trí Nang, 

huyện Lang Chánh và rừng hỗn tap, núi đá vôi…; xa khu dân cư nên tác động đến môi 

trường là không đáng kể. 

* Biện pháp xử lý: 

- Trang trại đầu tư hệ thống thu gom khí thải sinh học, khí sinh học sinh ra sau quá 

trình phân hủy trong bể biogas được cho đi lên qua hệ thống ống thu khí và được dẫn về 

khu vực lò đốt làm nguyên liệu cho quá trình xử lý xác lợn. 

- Chủ đầu tư thu hồi khí sinh học để làm nhiên liệu cho lò đốt, cụ thể như sau: Lắp 

đặt hệ thống thiết bị bao gồm: 

+ Ống dẫn khí làm bằng chất liệu nhựa dẻo PVC D60mm để tránh sự ăn mòn. Ống 

dẫn khí được nối từ hầm biogas tới các dụng cụ, thiết bị sử dụng gas như lò đốt xác. 

2.1.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do khí thải phát sinh từ nhà ủ chứa phân 

- Tiến hành phun chế phẩm sinh học để khử mùi; Sử dụng chế phẩm sinh học EM 

như Emina để khử mùi hôi tại khu vực xử lý nước thải, khu chứa phân, rãnh thoát nước với 

lượng dùng: 1 lít EM/10 lít nước cho 200m2 (diện tích khu vực phun) và đồng thời tiến 

hành trồng các hàng cây keo xung quanh khu xử lý nước thải và khu chứa phân. 

* Quy trình ủ phân: 

Phân được xếp thành từng lớp tại các khoang ủ. Để đảm bảo cho các quá trình hoạt 

động của vi sinh vật được tiến hành thuận lợi, nơi ủ phân phải có nền không thấm nước, 

cao ráo, tránh ứ đọng nước. Đống phân ủ phải có mái che mưa và để tránh mất đạm. Cạnh 

nơi ủ phân cần có hố để chứa nước từ đống phân chảy ra. Dùng nước phân ở hố này tưới 

lại đống phân để giữ độ ẩm cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn vi sinh vật hoạt 

động mạnh. 

- Quy trình ủ phân: Lượng phân sau khi thu gom về nhà chứa sẽ tiến hành ủ theo 

phương pháp ủ nhiệt với quy trình kép kín để diệt mầm bệnh, khử trùng sau đó có thể sử 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nit%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%94xy
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%C3%AAn_li%E1%BB%87u
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dụng để trồng cây trong khuôn viên trang trại và xuất bán. Phân heo được xếp thành từng 

lớp; sau đó tưới nước lên để đảm bảo độ ẩm khoảng 60-70%; phía trên mỗi lớp rắc vôi bột 

và chế phẩm EM để đẩy nhanh quá trình phân hủy, hạn chế mùi hôi và mầm bệnh ra môi 

trường; trát bùn bao phủ lên toàn bộ bề mặt của đống phân chỉ chừa một lỗ ở đỉnh (để tưới 

nước hàng ngày duy trì độ ẩm). Sau 4-6 ngày nhiệt độ đống phân tăng lên đạt 600C các loại 

vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ rất nhanh và mạnh. Phương pháp ủ nhiệt có tác dụng tốt 

trong việc tiêu diệt các mầm bệnh, vi sinh. Thời gian ủ: 30 ngày. 

- Khu vực ủ phân: Khối lượng phân khô lớn nhất thu được là 1.849kg/ngày = 1,85 

tấn/ngày. Dung tích chứa của khu vực ủ phân được xác định theo công thức sau: 

V=txM/d=30ngày×1,85tấn/ngày/1,25 tấn/m3 = 44,4 m3; chiều cao đống phân khoảng 1,5m; 

Vậy diện tích khu vực ủ phân là 29,6 m2; Với tổng diện tích nhà chứa phân tại khu chăn 

nuôi lợn nái là 275m2 chiều cao 1,5m (bao gồm cả phần chứa và ủ phân), đáp ứng sức chứa 

khối lượng phân phát sinh tại trang trại. Tại khu ủ phân thực hiện bố trí nhà có mái che, 

nền bê tông, tường xây gạch và sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi và khí thải thải 

ra môi trường. 

Vậy Khu vực ủ phân tại nhà chứa phân được chia làm 5 khoang ủ mỗi khoang có 

dung tích 6,0m2/khoang; kích thước 2x3x1,5m; 

Toàn bộ lượng Phân thu gom được vận chuyển về các khoang ủ phân; sau khi khoang 

chứa đầy phân sẽ tiến hành phun chế phẩm, phủ vôi bột và tiến hành ủ. Phun chế phẩm EM 

để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường. Sau 30 ngày ủ phân sẽ được đưa vào đóng bao 

và đưa sang khu chứa phân sử dụng làm phân bón cho cây trồng trong trang trại; phần còn 

lại bán cho các hộ dân có nhu cầu trong khu vực. 

2.1.4. Xử lý khí thải từ khu xử lý chất thải 

Hệ thống xử lý chất thải phải được xây dựng kiên cố và đảm bảo công suất để xử lý; 

Định kỳ hút bùn cặn trong hầm Biogas và ao sinh học để đảm bảo dung tích chứa và xử lý 

nước thải. 

- Trang bị bảo hộ lao động gồm quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang hoạt tính, kính 

mắt, mũ, ủng, gang tay... cho công nhân. 

- Mương rãnh, hố thu phân và nước thải của lợn được xây kiên cố, khép kín, có nắp 

che đậy để hạn chế phát tán mùi ra môi trường xung quanh. 

- Hệ thống xử lý chất thải được xây dựng kiên cố và đủ công suất để xử lý. Lắp đặt, 

bê tông kín đa số các cụm bể để giảm thiểu mùi hôi phát tán ra xung quanh. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nạo vét định kỳ tránh 

tình trạng tắc nghẽn, vỡ đường ống làm phát sinh mùi hôi thối.  

- Bùn cặn phát sinh từ trạm xử lý nước thải…. định kỳ nạo vét, sau đó dẫn về Hầm 

biogas để tiếp tục xử lý. 
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- Giếng thu phân được xây dựng bằng BTCT có nắp đậy bằng bê tông giúp hạn chế 

mùi phát sinh ra bên ngoài. 

- Đối với khí thải từ khu vực xử lý phân: Phân sau khi ép khô đóng bao và được phun 

chế phẩm EM khử mùi, rải vôi bột xung quanh khu nhà chứa phân để hạn chế ô nhiễm và 

mùi hôi. 

Ngoài ra, tại khu vực xử lý phân và khu vực xử lý nước thải sẽ được phun chế phẩm 

EM khử mùi với tần suất 01 lần/ngày. Liều lượng sử dụng: Pha 1 lít EM/100 lít nước phun 

cho 100 – 200 m2 không khí khu vực trang trại.  

2.1.5. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ kho thức ăn chăn nuôi: 

- Xây dựng kho chứa thức ăn, nguyên liệu, riêng biệt đảm bảo thông thoáng và khô 

ráo có mái che, chống nắng nóng, mưa dột và có hệ thống thông gió tốt để tránh phát sinh 

mùi, gây cảm giác khó chịu trong khuôn viên trang trại. 

- Thức ăn chăn nuôi được yêu cầu đóng gói bao bì và lưu giữ theo quy trình kỹ thuật. 

2.1.6. Xử lý mùi, khí thải phát sinh từ lò đốt xác lợn  

Quy trình công nghệ xử lý khí thải: Khói từ buồng đốt thứ cấp lò thiêu hủy được xử 

lý bằng phương pháp phun sương dung dịch Ca(OH)2:  

Dập khói bụi và khử mùi  

Các phản ứng hóa học dùng dung dịch Bazơ trung hòa Axit sinh ra muối và nước 

giảm thiểu độc hại thải ra môi trường; sau phản ứng các chất sẽ lắng xuống đấy bể, nước 

trong và dung dịch dư thừa được bơm phun sương tuần hoàn. Nước thải lắng cặn sau một 

thời gian (3 tháng) sẽ được hút chuyển qua hệ thống XLNT tập trung để xử lý. 

Ca(OH)2 + H2S  CaS + H2O 

Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Dung dịch Ca(OH)2 <20% được pha loãng vào nước 1,5 m3 nước để phun dập bụi 

trong tháp 

Khí thải sau hệ thống được thoát lên ống thoát khí H=6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Hệ thống xử lý khí thải từ lò đốt xác 

2.1.7. Biện pháp giảm thiểu sạt lở, sụt lún công trình 

Khí thải lò đốt xác 

Tháp Hấp thụ Ca(OH)2 
Bể chứa nước 

tuần hoàn 

Định kỳ 3 tháng 1 lần 
thu đưa về HTXL nước 

thải tập trung 

Ống thoát khí D450, H=6 m 

Khí sinh học 
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Trang trại xây dựng trên khu vực địa hình đồi núi, vì vậy có nguy cơ cao xảy ra sạt 

lở, sụt lún xảy một số công trình tại trang trại; Vì vậy chủ đầu tư thực hiện một số biện 

pháp giảm thiểu sự cố xảy ra như sau: 

- Thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thoát nước thải. 

Thiết kế độ dốc thích hợp thuận lợi cho dòng nước chảy; 

- Thường xuyên khơi thông, nạo vét hệ thống thoát nước mưa để đảm bảo khả năng 

tiêu thoát nước chống ngập úng khi có mưa lớn. Các công trình xây dựng được lắp đặt cột 

thu lôi để giảm thiểu tác động từ sự cố sét đánh đến con người và vật nuôi.  

- Xây dựng các công tình đảm bảo đúng thiết kế, đầm nén đảm bảo độ chặt; đối với 

các trồng trình trên cao xây dựng hệ thống kè taluy bảo vệ các công trình trên cao. 

2.2. Xử lý khí thải từ máy phát điện 

Để đảm bảo sự liên tục cho hoạt động sản xuất của dự án, Chủ đầu tư trang bị 01 máy 

phát điện dự phòng có tổng công suất là 300 KVA để sử dụng trong trường hợp mất điện 

lưới. Quá trình đốt dầu DO để vận hành máy phát điện sẽ đưa vào không khí các loại khí 

thải có chứa chất ô nhiễm như bụi, SO2, NOx, CO và VOC gây ô nhiễm cho môi trường 

không khí.  

Theo thông số nhà sản xuất, máy phát điện chạy dầu DO nhãn hiệu HQC, công suất 

300 KVA sẽ tiêu thụ hết 50 lít dầu DO/1giờ/máy (tính cho quá trình hoạt động của 100% 

tải). Khi hoạt động lượng khí thải phát sinh của máy phát điện dự phòng trong 01 giờ được 

tính như sau: 

+ Lượng khí dư sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu là 30%; nhiệt độ khí thải 2000C; 

mức tiêu hao nhiên liệu 50lít/giờ/máy tương đương với 47,5kg/máy (tỷ trọng dầu DO là 

0,95kg/lít); lượng khí thải đốt chảy 01 kg dầu DO với điều kiện trên là 38m3. 

+ Từ những dữ liệu trên ta có lượng khí thải phát sinh lớn nhất từ máy phát điện dự phòng 

khi hoạt động hết công suất (tính cho 1 máy phát điện) là: 

Q = 47,5 kg/giờ/máy x 38m3/kg = 1.085m3/giờ. 

Để giảm thiểu ô nhiễm khí thải của máy phát điện dự phòng khi hoạt động, nhà sản 

xuất đã tích hợp hệ thống xử lý khí thải động cơ diesen trong hệ thống ống thoát khí thải 

động cơ (cao khoảng 4m) kèm theo máy để đảm bảo khí thải được xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ (cột B). Ngoài thiết bị xử lý khí thải động cơ kèm theo, Công ty còn thực hiện vận hành 

máy phát điện đúng quy trình kỹ thuật của nhà sản xuất; định kỳ bào trì, bảo dưỡng thay 

thế thiết bị cho hệ thống xử lý khí thải. 

Hoạt động của máy phát điện không diễn ra liên tục nên ảnh hưởng đến môi trường 

không cao. Tuy nhiên để giảm thiểu ô nhiễm từ máy phát điện, chủ dự án sẽ thực hiện các 

biện pháp sau: 

- Máy phát điện được đặt trong nhà để máy phát điện tách biệt với các hạng mục khác 
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của dự án và có ống dẫn đưa khí thải ra ngoài. Trong quá trình vận hành chủ đầu tư đảm 

bảo khi có sự cố, máy phát điện vận hành trong nhà đặt máy phát điện, không làm ảnh 

hưởng đến môi trường làm việc của công nhân. 

- Trồng, mở rộng cây xanh theo quy hoạch đã được duyệt tại dự án để đảm bảo cây 

xanh trong khuôn viên dự án, tạo cảnh quan, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ dự án. Trồng 

cây xanh dọc tuyến đường nội bộ trong khu vực dự án, đặc biệt là khu xử lý nước thải. Các 

loại cây trồng là những cây có nhiều tinh giàu để giảm mùi như cây keo tai tượng, cây bạch 

đàn., cây ăn quả (xoài, nhãn, cam...). Hiện nay số lượng cây xanh ở khu vực dự án đang rất 

ít nên Công ty cam kết sẽ trồng theo đúng diện tích cây xanh đã được quy hoạch. Nguồn 

nước tưới cho cây trồng được lấy từ nguồn nước thải sau khi xử lý tái sử dụng của trại. 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện xảy ra. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Khi trang trại đi vào hoạt động sẽ phát sinh CTR sinh hoạt bao gồm các loại rác thải 

văn phòng phẩm, thức ăn thừa,...với lượng thải là 47 kg/ngày, tương đương 17,2 tấn/năm 

(tính 365 ngày làm việc thường xuyên). 

Stt Nguồn phát sinh 
Khối lượng 
(kg/ngày) 

Khối lượng 
(tấn/năm 

1 
Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của công nhân 
viên làm việc tại Trang trại. 

47 17,2 

Thành phần của các nguồn thải trên chủ yếu là túi nilon, giấy, bìa caton, vỏ bao bì, 

thức ăn thừa, giẻ vụn,.... 

- Thông số kỹ thuật của thiết bị lưu trữ: 

+ Sử dụng thùng composit 240 lit/thùng (6 thùng), có nắp đậy, đặt cạnh khu nhà ở 

công nhân, nhà văn phòng, nhà nghỉ ăn ca, nhà ăn nhà bếp tại Khu trại nái PS1200 con và 

khu phụ trợ ngoài để thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân. Rác thải sinh hoạt được 

phân chia thành các loại rác hữu cơ, rác tái chế và các loại rác thải khác. Mỗi loại rác thải 

được chứa vào các thùng chứa có màu sắc khác nhau để thực hiện phân loại rác thải tại 

nguồn theo Quyết định số 13/2022/ADD-UBND ngày 02/03/2022 của UBND tỉnh về quy 

định chi tiết chất thải rắn sinh hoạt. 

+ Chất thải rắn từ khu vực nhà ăn ca: trang bị 2 thùng đựng rác loại 100 lit/thùng để 

chứa rác thải tại khu vực bếp nấu. Được chia thành thùng chứa chất thải rắn hữu cơ và chất 

thải rắn khác. 

Hiện tại, trên địa bàn chưa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, Công ty bố trí khu 

đất có diện tích khoảng 100m2 để chôn lấp rác theo quy trình. Thời gian tới, Công ty ký 

hợp đồng với đội vệ sinh môi trường tại địa phương để vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Cử công nhân hàng ngày thu gom và vận chuyển rác thải đến khu chôn lấp trong 

trang trại, thực hiện chôn lấp với tần suất: 1 ngày/ tiến hành chôn lấp 1 lần. 
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3.2. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn thông thường 

3.2.1. Khối lượng phát sinh chất thải rắn sản xuất 

Khi trang trại đi vào hoạt động sẽ phát sinh CTR chăn nuôi như sau: 

 (1) Phân lợn phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án:  

+ Đối với lợn con ăn dặm: toàn bộ lượng phân sẽ theo nước rửa chuồng (nước chứa 

phân) vào Giếng thu phân trước khi vào Biogas.  

+ Đối với lợn nái và lợn đực: Trang trại áp dụng biện pháp thu phân khô trước khi 

rửa chuồng đồng thời xây dựng Giếng thu phân (trước khi vào bể biogas); Giếng thu phân 

có thể tích 42 m3 để tách phân trước khi vào Biogas. Đối với quá trình phân thải ra chiếm 

40% lượng thức ăn. Lượng phân thải ra được công nhân thu gom khoảng 90% lượng phân 

khô; còn lại 10% theo nước rửa chuồng đi vào Giếng thu phân trước khi được dẫn vào hầm 

Biogas để xử lý. 

Như vậy, lượng phân thải ra hàng ngày được thể hiện qua bảng như sau: 

Bảng 3.7. Bảng tính toán lượng phân thải phát sinh  

Loại gia súc nuôi 

Khối 

lượng 

thức ăn 

(kg/ngày) 

Lượng 

phân 

sinh ra 

(kg/ngày) 

Lượng phân 

khô thu gom 

tại chuồng 

(kg/ngày) 

Lượng phân 

đi vào hầm 

Biogas 

(kg/ngày) 
Lợn nái chờ phối giống 

(1.200 con) 
2.400 960 864 96 

Lợn nái mang thai  
(1.200 con) 

3.000 1.200 1.080 120 

Lợn nái sinh sản  
(1.200 con) 

4.800 1.920 1.728 192 

Lợn đực giống (40 con) 112 45 40 4,48 
Lợn con theo mẹ  
(1.875 con) 

225 90 81 9,0 

Tổng 5.137 2.055 1.849 205,5 
Qua bảng tính toán trên cho thấy lượng phân lớn nhất sinh ra trong ngày là: 2.055 

kg/ngày, trong đó: Lượng phân khô thu gom tại chuồng là 1.849 kg/ngày; lượng phân hòa 

tan trong nước được dẫn vào hầm Biogas là: 205,5 kg/ngày; 

Như vậy, Lượng phân khô thu được là 1.849 kg/ngày được tập kết tại nhà chứa phân (ký 

hiệu 1.22/TMB) có diện tích 275m2 (kích thước DxR=22x12,5m; H=1,5m) của Trang trại. 

- Quy đổi khối lượng phân thải phát sinh tính trên đơn vị năm. 

Loại gia súc nuôi 

Khối 

lượng 

thức ăn 

(kg/năm) 

Lượng 

phân 

sinh ra 

(kg/năm) 

Lượng phân 

khô thu gom 

tại chuồng 
(kg/năm) 

Lượng phân 

đi vào hầm 

bioga 

(kg/năm) 
Lợn nái chờ phối giống 

(1.200 con) 
110.880 44.352 39.916,8 4.435,2 

Lợn nái mang thai 
(1.200 con) 

759.000 303.600 273.240 30.360 
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Lợn nái sinh sản 
(1.200 con) 

316.800 126.720 114.048 12.672 

Lợn đực giống (40 con) 40.880 16.352 14.716,8 1.635,2 
Lợn con theo mẹ 
(1.875 con) 

81.000 32.400 29.160 3.240 

Tổng 1.308.560 523.424 471.082 52.342,4 
Qua bảng tính toán trên cho thấy lượng phân lớn nhất sinh ra trong ngày là: 523.424 

kg/năm, trong đó: Lượng phân khô thu gom tại chuồng là 471.082 kg/năm; lượng phân hòa 

tan trong nước được dẫn vào hầm Biogas là: 52.342.4 kg/năm; 

(2) Thực phẩm dư thừa, bao bì đựng thức ăn, thức ăn rơi vãi… theo kinh nghiệm 

chăn nuôi của CĐT thì có khối lượng ước tính khoảng 40,0 kg/ngày =14.600 kg/năm. 

(3) Khối lượng bùn cặn phát sinh: 

- Bùn cặn từ hầm bioga: 

Lượng bùn cặn trong bể Biogas được tính toán như sau:  

Px  =  
Y x (S0 – S) x Qt x 10-3 

(kg/ngày) 
1 + (kd x θc) 

Trong đó:  

+ Y: Hệ số tạo sinh khối, mgVSS/mg COD.ngày (Lấy Y = 0,1) 

+ S0: Hàm lượng COD trong nước thải, S0 = 1.161 mg/l (theo bảng 3.6). 

+ S: Hàm lượng COD trong nước thải đầu ra sau xử lý, S = 52,8 mg/l (theo bảng 3.6). 

+ Qt: Lưu lượng nước thải tối đa đi vào 2 hầm Biopgas trại Trang trại  (m3/ngày). Ta 

có: Qt = 98,1 m3/ngày. 

+ kd: Hệ số phân hủy  nội bào, mgVSS/mg COD.ngày. Thông thường kd = 0,02 – 0,05, 

chọn kd = 0,02 ngày-1. 

+ c: Thời gian lưu nước trong bể. Chọn c
 = 45 ngày. 

Thay các giá trị trên vào công thức ta được hàm lượng bùn sinh ra là: 

+ Thay các giá trị trên vào công thức ta được khối lượng bùn sinh ra hàng ngày trong 

hầm Biogas là: 

Px  = 
0,1×(1.161 – 52,8)×98,1×10-3 

 = 5,72 (kg/ngày) 
1 + (0,02×45) 

Lượng bùn cặn sinh ra từ Hầm Biogas là: 5,72 kg/ngày tương đương với 2.088,5 

kg/năm. 

- Bùn cặn phát sinh từ hồ sinh học:  

+ Đối với khu chăn nuôi lợn nái: Lượng bùn lắng cặn ước tính tại các hồ sinh học 

3,4,5 (tổng diện 12.658 m2) là 0,01 m. Tổng khối lượng bùn lắng cặn phát sinh là: 12.658 

m2 x 0,01 m = 126,58 m3/năm tương đương với 189,87 tấn/năm=189.870 kg/năm.  

(Trong đó: Tỷ trọng riêng của bùn thải từ hệ thống xử lý 1,5 tấn/m3). 

- Bùn thải từ Trạm xử lý nước thải:  
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+ Đối với trạm xử lý nước thải tập trung công suất 200 m3/ngày đêm tại khu chăn 

nuôi lợn nái: Lượng bùn cặn từ hệ thống XLNT: 0,3% x 98,1 m3/ngày = 0,294 m3/ngày = 

0,441 tấn/ngày = 441 kg/ngày = 161.129 kg/năm. 

(Trong đó: Tỷ trọng riêng của bùn thải từ hệ thống xử lý 1,5 tấn/m3). 

(4) Lợn chết không do dịch bệnh:   

Số gia súc ốm chết trong quá trình nuôi chiếm khoảng 5%, Theo quy mô chăn nuôi 

tại chương 1 thì số lượng heo con ốm chết khoảng là 1.185 con/năm. Lợn con có khối 

lượng từ 5-7kg. Như vậy lượng chất thải này phát sinh là 7.110 kg/năm = 7,11 tấn/năm. 

 (5) Khối lượng nhau thai trong quá trình sinh sản của lợn nái:  

Lượng chất thải này ước tính khoảng 6,9 tấn/năm (Khối lượng nhau thai phát sinh 

khoảng 2,5kg/nái/lứa, tương đương 2,5kg/nái/lứa x 1.200 nái x 2,3 lứa = 6.900 kg/năm). 

3.2.2. Biện pháp xử lý, công trình, thiết bị lưu giữ. 

Để giảm thiểu tác động do CTR sản xuất phát sinh trong hoạt động của trang trại, chủ 

đầu tư đã xây dựng, lắp đặt các công trình, thiết bị lưu giữ và đưa ra các biện pháp giảm 

thiểu như sau: 

 (1) Phân lợn thải phát sinh:  

- Đối với khối lượng phân không thu gom được hòa tan trong nước thải chảy vào hệ 

thống hầm (qua các khe sàn tấm đan bê tông/slate, lưu trữ tại hầm và được dẫn Giếng thu 

phân; sau đó được bơm cưỡng bức vào Hệ thống Bể Biogas để xử lý cùng với nước thải 

chăn nuôi của trang trại. 

- Khối lượng phân khô thu được tại các chuồng chăn nuôi lợn: Phân sau khi thu gom 

sẽ được phun chế phẩm sinh học EM với định mức 0,01 lít/1 tấn phân (chế phẩm gốc được 

pha loảng tỷ lệ 1/100 để phun lên phân sau ép; trộn đều trước khi đóng bao) để tiếp tục 

phân hủy chuyển hóa các chất hữu cơ trong phân và giảm mùi; đóng bao và được chuyển 

về kho chứa phân; Phân sau khi ủ tại kho chứa một phần được sử dụnng để bón cho cây 

trồng trong trang trại; cung cấp làm phân bón trong nông nghiệp tại địa phương. Tần suất 

thu gom 02 lần/ngày vào sáng và chiều. 

* Công trình lưu chứa phân thải phát sinh: 

- Nhà chứa phân: 01 nhà chứa phân có diện tích 275 m2 (kích thước 22,5x12,5x1,5m); 

+ Kết cấu: Nhà kho lưu giữ chất thải được xây dựng kiên cố, xung quanh được xây 

bao quanh bằng tường xây gạch ống 8x8x18cm vữa XM M75, trát mặt vữa XM M75, 

tường mặt ngoài quét vôi cao 1,5m. Mái lợp tôn dày 3,5 zem. Bê tông nền Mac 200 và sử 

dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi và khí thải thải ra môi trường. 

(2) Chất thải rắn thông thường gồm vỏ bao bì thức ăn chăn nuôi, thức ăn rơi vãi…  

- Đối với bao bì đựng thức ăn chăn nuôi được thu gom tập kết một góc tại nhà chứa 

phân và được tận dụng làm bao chứa phân và bán, còn lại được bán cho Công ty cung cấp 

thức ăn. 
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- Đối với thức ăn rơi vãi được thu gom vào 01 thùng nhựa có V = 20 lít sau khi lợn 

ăn xong. Sau đó được sử dụng làm thức ăn cho cá. 

(3) Bùn cặn phát sinh tại dự án: 

- Bùn cặn từ hầm Biogas; Bùn thải từ hệ thống xử nước thải và Hồ sinh học của Trang 

trại định kỳ 01 năm/lần thu gom để làm phân bón cho cây trồng tại trang trại, chỉ xuất bán 

khi dư thừa. 

Lượng bùn này được xử lý bằng cách dùng chế phẩm DW97, DW98: 1 gói DW 97, 

DW 98 (20g)/m3 hầm biogas, hoà nước đổ vào đường nạp phân định kỳ 12 tháng một lần 

(DW 97, DW 98 là tổ hợp các vi sinh vật có khả năng phân huỷ nhanh các thành phần khó 

tiêu trong cặn bã của bể phốt như xenlulo, kitin, pectin, tinh bột, protein, lipit và một số 

hoạt chất sinh học khác. DW 97, DW 98 là chế phẩm không độc hại, trung tính, không ăn 

mòn và giữ tính ổn định, lâu dài, Các chế phẩm này giúp tránh bồn tắc bồn cầu tiêu, tránh 

xử lý bể phốt khó khăn, tốn kém mất vệ sinh, khử mùi hôi, tiêu diệt trứng giun và vi trùng 

gây bệnh. Định kỳ, trong khoảng 01 năm bùn cặn từ hầm Biogas được công nhân trại hút 

rồi bán cho các cơ sở sản xuất phân bón để làm phân bón hữu cơ sinh học). 

(4) Xác lợn chết không do dịch bệnh truyền nhiễm, nhau thai từ quá trình sinh sản 

của lợn nái được xử lý như sau: 

Trong quá trình chăn nuôi đối với gia súc bị ốm thì chủ trang trại đã bố trí các khu 

vực trại cách ly có tổng diện tích là 1.251,2 m2 xa khu vực chăn nuôi heo khỏe mạnh để 

điều trị, xung quanh khu vực chuồng cách ly heo ốm cần phải rải vôi bột và phun thuốc 

khử trùng tránh làm lây lan dịch bệnh sang các con khỏe. Trong hoạt động của trại xảy ra 

trường hợp lợn ốm chết (chủ yếu là heo con), lông heo, nhau thai.  

- Đối với nguồn lợn bị ốm chết không do dịch bệnh (chết do ốm, sốt; có các biểu hiện 

lâm sàng về hô hấp, chết do còi cọc), nhau thai từ lợn nái: Chủ cơ sở đã tiến hành xây dựng 

Nhà hủy xác + lò đốt xác có diện tích 24 m2. Thiết kế cấu tạo: Nền nhà hủy xác bằng bê 

tông cốt thép với gạch ramost chịu nhiệt độ cao và vữa thủy tinh, láng hồ dầu bề mặt chống 

thấm, tường xây gạch chịu lửa dày 200mm, trát vữa thủy tinh chịu lửa và nhiệt độ cao, mái 

bê tông và ống khói thoát khí bằng vật liệu chịu nhiệt. 

Tại nhà hủy xác chủ cơ sở đã bố trí xây dựng, lắp đặt lò đốt xác lợn chết, cụ thể như 

sau: 

Kích thước lò:  

+ Rộng 2,19 x Dài 3,58 x Cao 2,3m 

+ Bê tông cốt thép. 

+ Nền bể dốc về rốn thu. 

+ Khung treo bơm bằng kết cấu thép sơn chống rỉ. 

+ Kết cấu xà gồ bàng thép sơn epoxy chống rỉ. 

+ Mái tôn nhựa 2 lóp dày 1.5mm. 
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Quy trình công nghệ của hệ thống đốt xác 

 

 

 

Hình 3.10. Quy trình công nghệ lò đốt xác 

* Thuyết minh: 

Hệ thống lò thiêu hủy lợn chết tại cơ sở cho phép tiêu hủy gia súc an toàn với môi 

trường, loại bỏ hầu hết khói, mùi, khí thải từ quá trình đốt xác. Lò có thể sử dụng liên tục 

trong thời gian 24 giờ/ngày với chế độ kiểm soát nhiệt hoàn toàn tự động, đáp ứng tiêu 

chuẩn khí thải QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải 

công nghiệp. Khí thải lò thiêu sẽ không gây hại môi trường dự án và vùng lân cận. 

Công suất của lò 500 kg/mẻ. 

Quy trình công nghệ thiêu như sau: 

- Kết cấu lò: Kiểu lò đốt đáy tĩnh. Cấu tạo bao gồm hai buồng đốt: buồng đốt chính 

để đốt xác bò chết và buồng phụ để đốt khói, khí độc.  

Ở buồng đốt chính không khí và dầu Diesel được cấp vào nhờ hệ thống quạt gió và 

bơm cao áp. Nhiệt độ đốt tại buồng chính 7000C - 8000C. Quá trình cháy này làm cho 

những chất hữu cơ bị phân huỷ vì nhiệt.  

Khói và các sản phẩm phân huỷ nhiệt là các hyđrocacbon và oxit cacbon hoặc các khí 

độc không bị phân hủy nhiệt  ở buồng chính sẽ được chuyển sang buồng đốt phụ. Tại đây, 

không khí và khí sinh học được cấp bổ sung để đảm bảo quá trình cháy hoàn toàn . Nhiệt 

độ tại buồng thứ cấp luôn duy trì mức 1.1000C – 1.2000C thông qua thiết bị cảm biến nhiệt. 

 Các phản ứng cháy và vận tốc rối trong buồng đốt sơ cấp được duy trì ở mức thấp để 

giảm thiểu việc mang tro bụi sang buồng đốt thứ cấp. Buồng đốt thứ cấp sẽ xử lý một phần 

các khí độc hại trước khi khói đi qua bể xử lý khói. 

 Buồng đốt sơ cấp. 

Các phản ứng hoá học diễn ra 

1) Sự cháy của các bon (C) 

- Cháy hoàn toàn: Các bon (C) sẽ được kết hợp với oxi (O2) trong quá trình cháy sẽ 

sinh ra khí các bon níc (CO2).   

Phản ứng hóa học:  C + O2    CO2 

Quá trình này sẽ sinh ra 1 lượng nhiệt là cứ 1 kg C sinh ra 8.100 kcal. 

1 kg C +   kg O2  kg CO2 + 8.100 kcal/kgC 

- Cháy không hoàn toàn: Phản ứng hóa học:  2C + O2   2CO 

Quá trình này sẽ sinh ra 1 lượng nhiệt là cứ 1 kg C sinh ra 2440 kcal. 

1 kg C +   kg O2   kg CO + 2440 kcal/kgC 

2) Sự cháy của hydro (H) 

Khí sinh 

học từ 

Biogas 

Bẫy 

nước 
Bình 

lọc 

thô 

Bình tích 

khí 1400 

lít 

Buồng 

đốt sơ 

cấp 

Buồng 

đốt thứ 

cấp 

Tro 
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Hydro (H) sẽ được kết hợp với oxi (O2) trong quá trình cháy sẽ sinh ra hơi nước 

(H2O). Phản ứng hóa học:  2H2 + O2 2H2O 

Quá trình này sẽ sinh ra 1 lượng nhiệt là cứ 1 kg H2 sinh ra 34200 kcal. 

1 kg H2 + kg O2  kg H2O + 34200 kcal/kgH2 

3) Sự cháy của lưu huỳnh (S) 

Lưu huỳnh (S) sẽ được kết hợp với oxi (O2) trong quá trình cháy sẽ sinh ra khí  (SO2).   

Phản ứng hóa học:  S + O2 SO2 

Quá trình này sẽ sinh ra 1 lượng nhiệt là cứ 1 kg S sinh ra 2600 kcal. 

1 kg S + kg O2  kg SO2 + 2600 kcal/kgS 

4) Sự cháy của ni tơ (N) 

Ni tơ (N) sẽ được kết hợp với oxi (O2) trong quá trình cháy sẽ sinh ra khí (NO).   

Phản ứng hóa học:  2N + O2   2NO + QN 

Các phản ứng cháy xảy ra liên tục sẽ tạo ra một lượng nhiệt lớn nên nhiệt độ của lò 

luôn được duy trì ổn định. 

 Buồng đốt thứ cấp  

Hỗn hợp khí từ buồng sơ cấp đưa sang buồng đốt thứ cấp chứa các chất cháy (CO, 

H2; O2 dư; hơi nước, bụi….) được đốt cháy tiếp nhờ đầu phun DO trang bị tại ngăn buồng 

đốt thứ cấp. Nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp được duy trì ở nhiệt độ 1.100-1.200 oC. (Buồng 

đốt thứ cấp được trang bị hai đầu đốt dầu DO tự động. Nhiệt độ buồng đốt được đo bởi 

cảm biến nhiệt và đồng hồ điện tử hiện số). Nhờ nhiệt cao và thời gian lưu khí trong buồng 

đốt thứ cấp đủ lâu (2 giây) đảm bảo quá trình đốt cháy hoàn toàn các chất gây mùi và độc 

hại như dioxin; furans; PCBs. Tương tự như ở buồng đốt sơ cấp, buồng đốt thứ cấp có bố 

trí cửa van dùng để điều chỉnh áp suất, gió, không khí. Khi các cửa được đóng mở điều 

chỉnh phù hợp sẽ tạo thành sự đối lưu không khí phù hợp với nhiệt độ bên trong của lò. 

Khi nhiệt độ trong lò lên cao khí ôxy theo van được đưa vào trong lò nhằm duy trì nhiệt độ 

đốt cháy tự nhiên. Khí thải từ buồng đốt thứ cấp sẽ di chuyển ra hệ thống xử lý khí thải tập 

trung của cơ sở để xử lý đạt QCVN 30:2012/BTNMT. 

Trang thiết bị máy móc và phụ kiện kết nối. 

Bảng 3.8. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của lò đốt xác 

Stt Thiết bị Đơn vị Số 

lượng 
Thông số kiểu cách 

1 
Bình tách nước: Mã hiệu 

bình: BTK 100-00 
Cái 01 

Kiểu đứng 
Dung tích chứa: V=100 lít Đường kính 

bình: D=570mm Chiêu cao thân trụ: 

H=1.000mm Vật liệu: SS400, sơn chống rỉ 

2 
Bình lọc thô 
Mã hiệu bình: BLK 100- 

00 
Cái 01 

Kiều đứng 
Dung tích chứa: V=100 lít Đường kính 

bình: D=570mm Chiều cao thân trụ: 

H=1.000mm Vật liệu: SS400, sơn chống rỉ 
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3 
Bình chứa khí biogas. Mã 

hiệu bình: BCK 1,4/2-00 
Cái 01 

Kiểu đứng 
Dung tích chứa: V=1.400 lít Đường kính 

bình: D=1.000mm Chiều cao thân trụ: 

H=1.500mm 
Áp suất thử thủy lực 4 bar 
Vật liệu: SS400, chiều dày đáy: s=5mm 

4 Bộ ghi lò Bộ 01 Gang chịu nhiệt 

5 
Ống khói+hệ thống nối từ 

lò đến ống khói 
Bộ 01 

Kích thước: F450 x 6.000, chia 02 đoạn nối 

bích, 01 đoạn nối 
Vật liệu: SS400, chiều dày s=3mm 

6 
Dầu đốt 
Model: RS 45/M BLU 

Riello- Xuất xứ Italy 
Bộ 02 

- Chế độ điều khiển vô cấp; công suất 90-5 

5 0Kw; điện áp l/230/50Hz; Tổng công suất 

tiêu thụ 0,75kW - Bao gồm hộp kiểm soát 

3013362, biến thế đánh lửa, quạt gió, que 

dò lửa, que đánh lửa, dây cao áp, bộ điều 

khiển gió... 

7 Tủ điều khiển lò đốt Tú 01 
Tính năng: Điều khiến đẩu đốt làm 
việc 02 chế độ: Tự động và bằng tay 

8 Quạt nén khí tăng áp Cái 01  

9 

Phụ kiện đấu nối (bích, 
ống DN 50, DN 65, DN 
32; gioăng amiang và các 
bu lông đai ốc lắp xiết...) 

Bộ 01 

Đấu nối hàn, ren, bu lông lắp xiết 
chịu áp lực khí khi nén khí vào bình 
chúa khí nén cung cấp cho đầu đốt. 

10 

Van an toàn 
-DN25 
- DN 65 
- DN32 
- DN 15 
- Van 1 chiều nối bích 

DN65 
Đồng hồ áp suất 

Cái 

01 
04 
02 
03 
03 
02 

 

11 

Hệ thống đường ống 
HĐPE ĐK 60 dan khi 
biogas tìr Bê biogas sơ cấp 
đến lò đốt + đồng hồ đo áp 

Bộ 01 

 

12 
Bể xử lý nước thải chứa 

dung dịch Ca(OH)2 
Bể 01 

Kích thước: DxRxH=1,6x1,1x1 (m) 
Kết cấu: BTCT 

 (Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại cơ sở) 

 (6) Xác lợn chết do dịch bệnh truyền nhiễm 

Công ty báo ngay cho đơn vị cung cấp giống, cán bộ thú y và các ngành chức năng 

địa phương, các cấp các ngành có liên quan để cùng xử lý và bố trí khu chôn lợn chết trong 

trường hợp dịch bệnh xảy ra thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

Ngoài ra, chủ trang trại đã bố trí quy đất cây xanh khoảng 1000 m2 tại phía Tây Nam 

trang trại (khu vực trồng cây xanh) để xử lý tại chỗ lợn chết khi có đại dịch dịch lớn với số 

lượng lớn. Quy trình xử lý được thực hiện theo Thông tư 07/2016/TTBNNPTNT ngày 
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31/5/2016 và QCVN 01-41:2011/BNNPTNT. 

Sau khi tiêu hủy đàn heo xong phải vệ sinh toàn bộ khu vực trang trại theo đúng 

hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các bước tiến hành vệ sinh chuồng trại: Sau khi tiêu 

hủy đàn heo xong phải vệ sinh toàn bộ khu vực trang trại như sau:  

 Làm sạch cơ học khu vực chăn nuôi. 

 Tháo dỡ các vật dụng trong chuồng nuôi và đưa ra ngoài để vệ sinh và tiêu 

độc, khử trùng. 

 Thu gom toàn bộ phân rác đưa ra ngoài để ủ hoặc đốt. 

 Dùng nước sạch rửa toàn bộ nền chuồng, vách, tường, máng ăn, máng uống, sau 

đó dùng nước xà phòng 2% để rửa. 

 Phun thuốc sát trùng toàn bộ trần, tường, nền chuồng nuôi. 

 Trước khi nuôi phải tiến hành khử trùng lần thứ 2 sau đó cách ly 7 ngày mới đưa 

vật nuôi vào chuồng nuôi.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Trang trại bao gồm: 

Bóng đèn huỳnh quang hỏng, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính dầu, cặn dầu nhớt, bao bì chứa 

thuốc thú y bị nhiễm các thành phần nguy hại, nhau thai, bùn thải từ quá trình xử lý nước 

thải… 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành được thể hiện trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 3.9. Dự báo khối lượng CTNH phát sinh trong quá trình vận hành 

Stt Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 
(kg/năm) 

1 
Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ 
sinh chuồng trại (bao bì mềm thải chứa thành phần 
nguy hại từ quá trình sát trùng xe, chuồng trại) 

14 02 02 25,3 

2 Bao bì mềm (bao gồm bao bì thuốc thú y) 18 01 01 45,6 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa các thành 
phần nguy hại 

18 01 02 150 

4 
Thùng, bao bì cứng thải bằng nhựa đựng thuốc sát 
trùng, chế phẩm khử mùi, hóa chất xử lý môi trường 

18 01 03 30 

5 Giẻ lau, bao tay dính hóa chất/dầu mỡ 18 02 01 25 

6 
Bơm kim tiêm đã qua sử dụng  hoặc dính các thành 
phần lây nhiễm nguy hại 

13 02 01 15 

7 Hộp mực in thải 08 02 04 5,2 
8 Dầu thải từ máy phát điện 13 07 01 45 
9 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 3,0 
10 Gạch chịu lửa thải có thành phần nguy hại  19 11 03 65 

11 Lợn chết do dịch bệnh 14 02 01 
Khi có dịch 

bệnh 
 Tổng cộng 409,1 
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* Công trình, thiết bị lưu giữ: 

- Kho lưu chứa: Bố trí ngăn lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 15 m2 

(DxR=5x3m) tại khu vực góc của nhà chứa phân có diện tích 275 m2. 

+ Tại ngăn lưu chứa CTNH: Nền được đổ bê tông và láng nền vữa xi măng chống 

thấm, tường xây gạch cao khoảng 1,5m, mái lợp tôn, có gờ cao tránh chảy tràn chất thải 

dạng lỏng, có thiết bị phòng cháy chữa cháy và có biển cảnh báo.  

- Thông số kỹ thuật của thiết bị lưu trữ: 

+ Tại từng khu chăn nuôi của Trang trại: Các chất thải nguy hại phát sinh (như: giẻ 

lau chùi máy móc dính dầu, vỏ chai đựng dầu nhớt, pin, ắc quy, các đèn sưởi ấm cho gia 

súc bị hỏng, kim tiêm tiêm phòng dịch bệnh, vỏ chai, bao bì đựng thuốc thú y như Coli-

flox, Doxytyl-F, Enroseptyl,…) được công nhân trong trang trại thu gom vào các thùng 

chứa đặt trong khu vực trang trại.  

Trang bị 05 thùng chứa dung tích 200 lit/thùng đặt tại khu vực Nhà kho chứa chất 

thải nguy hại có dán nhãn mác đúng quy định để hợp đồng với đơn vị có chức năng vận 

chuyển đến khu vực xử lý theo đúng quy định. 

+ Dầu thải được bố trí thu gom vào 01 thùng phuy chứa dung tích 100 lit có dán nhãn 

mác đúng quy định được bố trí tại khu vực Nhà kho chứa chất thải nguy hại để vận chuyển 

đến khu vực xử lý theo đúng quy định (mỗi khu chăn nuôi bố trí 1 thùng). 

+ Chai lọ đựng hóa chất khử trùng, thuốc thú y được thu gom vào bao bì, chứa trong 

nhà kho, xử lý cùng với chất thải nguy hại phát sinh trong trang trại. 

* Toàn bộ lượng CTNH được thu gom và hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường 

Nghi Sơn (theo HĐ số 01/HĐKT/2024/BAF&NSEC ngày 24/7/2024) đến thu gom vận 

chuyển, xử lý và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung. 

* Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của máy bơm nước, máy 

nén khí phục vụ hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày đêm,. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của các quạt hút mùi, xử 

lý khí thải cuối các dãy chuồng nuôi; 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

* Biện pháp xử lý: 

- Chủ đầu tư cam kết trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân cho công nhân 

làm việc trực tiếp tại khu vực Trang trại. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị (máy bơm, máy phát điện quạt hút…) 

sử dụng trong khu vực Trang trại. 

- Không để cho hệ thống máy bơm nước hoạt động tập trung cùng 1 lúc. 

- Trang trại chăn nuôi được bố trí xa khu dân cư, do đó âm thanh phát ra từ khu vực 
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chuồng trại ảnh hưởng không đáng kể đến khu vực xung quanh. Hơn nữa, chuồng trại được 

thiết kết dưới dạng kín, xung quanh trại là hàng rào cây xanh nên tiếng ồn từ các hoạt động 

sẽ được giảm đáng kể. 

- Cho gia súc ăn đúng theo chế độ khẩu phần, đúng giờ hạn chế để gia súc bị đói khi 

đó tiếng ồn phát sinh từ tiếng kêu của đàn gia súc cũng giảm đi đáng kể. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Khi dự án đi vào vận hành, có thể xảy ra các sự cố như: sự cố, rủi ro do hư hỏng trạm 

xử lý nước thải, hệ thống xử lý khí thải, sự cố do cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh. 

Khi có sự cố xảy ra, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó như sau: 

6.1. Phương án phòng ngừa rủi ro, sự cố do cháy nổ 

- Hầm Biogas: Hệ thống thu hồi khí gas phải được lắp đặt đúng kỹ thuật và an toàn 

khi sử dụng; Không được lắp đặt các đường ống dẫn khí gas đi qua những nơi dễ cháy nổ. 

Trên đường ống dẫn khí gas phải bố trí các van khóa gas để dễ dàng khắc phục được sự cố 

rò rỉ khí gas ở các đường ống dẫn; Phải lắp đặt thiết bị máy đo áp suất khí để tránh sự cố 

nổ hầm biogas. Vận hành và sử dụng hầm biogas đúng cách đảm bảo khí gas không bị rò 

rỉ, xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thu khí từ hệ thống 

hầm biogas như kiểm tra đường ống dẫn gas, khóa van, áp kế… Khi phát hiện đường ống 

dẫn gas bị rò rỉ phải nhanh chóng đóng khóa van gas và nhanh chóng khắc phục sự cố. 

-  Đối với sự cố cháy nổ khác: Tại các khu nhà, các thiết bị điện đều có các aptomat 

đóng ngắt tự động khi có có sự cố chập điện xảy ra. Xây dựng nội quy an toàn cháy nổ cho 

công nhân làm việc trong trang trại. Đảm bảo thường trực nguồn nước chữa cháy (nước 

chữa cháy được lấy từ hồ sinh học, nước máy, nước giếng khoan trên các bể chứa nước 

trong khu vực trang trại). Trang bị các trang thiết bị chữa cháy như: 30 bình chữa cháy 

xách tay MFZ4, 10 bình khí chữa cháy MT3, 06 bình chữa cháy xe dẩy. Cơ sở đã niêm yết 

5 bộ nội quy, tiêu lệnh, biển chỉ dẫn thoát nạn theo quy định.  

Đối với hệ thống chữa cháy ngoài nhà, bố trí: 1 máy bơm chữa cháy động cơ xăng – 

Honda GX270 và phụ kiện (Thông số kỹ thuật Q=55 m3/h, H=25mc); 01 máy bơm chữa 

cháy Tohatsu V30 AS-20HP và phụ kiện (Thông số kỹ thuật Q=75 m3/h, H=32mc); 20 

cuộn vòi B chữa cháy; 04 lăng B chữa cháy. 

Nguồn nước chữa cháy được lấy từ 2 bể nước dung tích 180 m3, nước giếng khoan 

tại các bể chứa nước và các hồ sinh học có dung tích lớn. Hệ thống giao thông nội bộ như 

hành lang, cửa ra, vào thuận lợi cho công tác triển khai đội hình chữa cháy, cứu người bị 

nạn, cứu tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

6.2. Phương án phòng ngừa rủi ro, sự cố do dịch bệnh, sự cố lợn chết 

Để phòng chống dịch bệnh thông thường Chủ trang trại rất coi trọng việc vệ sinh thú y: 

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn. Công tác phòng chống 

dịch bệnh của trang trại được trình bày cụ thể tại chương 1. 
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- Khi phát hiện lợn ốm và nghi ốm nhưng chưa rõ bệnh phải đưa lợn về ô nuôi cách 

ly (phía cuối chuồng nuôi) để điều trị.  

- Xây dựng khu cách lý gia súc ốm chết cách biệt ra khu vực riêng, tập trung các gia 

súc bị bệnh để dễ điều trị, tránh lây lan sang gia súc khoẻ. 

- Xây dựng hệ thống cấp thoát nước đạt tiêu chuẩn chất lượng trong chăn nuôi, xây 

dựng trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. 

- Thường xuyên phun thuốc diệt côn trùng toàn bộ khu vực trang trại. 

- Tăng cường các biện pháp diệt chuột (sử dụng bả sinh học, đặt bẫy, nuôi mèo...) và 

các loài như: chim, côn trùng,…..từ khu vực khác đến. 

- Đưa các chế phẩm EM hoặc EMUNI - 5 vào thức ăn để giảm mùi hôi thối đồng thời 

thường xuyên phun các chế phẩm này xung quanh trang trại nhằm giảm thiểu mùi hôi. 

- Thường xuyên vệ sinh thú y, khử trùng đối với các phương tiện ra vào trại. Bên cạnh 

đó Chủ trang trại còn tăng cường giáo dục ý thức cho công nhân đảm bảo vệ sinh trong lao 

động cũng như trong sinh hoạt, khi phát hiện ra những trường hợp bất thường xảy ra thì 

báo ngay cho những người quản lý biết để kịp thời xử lý. Ngoài ra, cơ sở đã xây dựng 

chuồng cách ly lợn bị bệnh, ốm. 

- Trong trường hợp khi phát hiện dịch bệnh, trang trại cần thực hiện các biện pháp sau: 

+ Không được tiêm phòng vácxin khi phát hiện lợn mắc dịch bệnh, như thế sẽ làm 

bùng phát dịch bệnh nhanh. Vác xin chỉ được tiêm phòng trước (từ 7 - 15 ngày) khi lợn 

chưa bị bệnh mới có tác dụng. 

+ Khi phát hiện trang trại xảy ra dịch bệnh chủ trang trại phải báo cáo nhanh với cơ 

quan chức năng tại địa phương (UBND xã Trí Nang, UBND huyện Lang Chánh, Chi cục 

thú ý tỉnh Thanh Hóa) để được phối hợp, xử lý kịp thời. Thông báo rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng về nơi phát hiện dịch và bùng phát dịch bệnh. 

+ Nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại, ra vào nơi có dịch. 

Làm rào chắn Vare để ngăn người và phương tiện đi vào ổ dịch.  

+ Phun tiêu độc khử trùng các phương tiện từ ô dịch đi ra theo đúng quy định. 

+ Tiêu hủy lợn ốm và nghi ốm do dịch bệnh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Mỗi loại bệnh dịch sẽ có một quy trình xử lý và phương thức tiêu 

độc, sát trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi riêng theo pháp lệnh của thú y. 

- Đối với lợn chết do dịch bệnh lớn (gây chết hàng loạt) chủ trang trại sẽ báo với các 

cơ quan chức năng như: UBND xã Trí Nang, UBND huyện Lang Chánh, Chi cục thú y 

tỉnh… để kịp thời xử lý và tiêu huỷ đàn lợn chết. Xác lợn bị chết do dịch bệnh phải được thu 

gom, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.  

6.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng Hệ thống xử lý nước thải 

Các sự cố và cách khắc phục đối với Hệ thống XLNT tập trung thường xảy ra được 

thể hiện cụ thể trong bảng sau 



 

76 
 

Bảng 3.10. Tóm tắt các sự cố xảy ra trong quá trình xử lý và xả nước thải và cách khắc phục 

Stt 
Các sự cố có thể 

xây ra 
Công trình, thiết bị và phương án phòng ngừa,  

ứng phó sự cố Quy trình vận hành 

1 

Trạm xử lý nước thải  
tập trung gặp sự cố 
không thể hoạt động 
hoặc dừng hoạt động 
để sửa chữa, thay thế 
thiết bị định ký 

- Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có công 
xuất xử lý 200m3/ngày đêm, gấp 2,94 lần tổng lưu lượng 
nước thải phát sinh của Trang trại để đảm bảo an toàn xử lý 
nước thải sau khi xự cố xảy ra. 
- Xây dựng Hồ sự cố nước thải (ký hiệu 6.5/TMB), hồ có thể 
tích 1.128 m3 để chứa nước thải khi hệ thống xử lý nước thải 
gặp sự cố. Hồ có kết cấu đáy và bờ được lót bạt HDPE chống 
thấm đáy có lót chống thấm. Với thể tích của hồ sự cố đảm 
bảo lưu chứa nước thải tối thiếu ít nhấtt 11,5 ngày, đảm bảo 
thời gian khắc phục sự cố 
- Lắp đặt đường ống xả thải cùng van đóng mở từ Bể trộn hóa 
chất (bể đầu vào của HT XLNT) về Hồ sự cố có lót bạt HDPE 
để xả thải nước thải chưa xử lý về hồ sự cố khi Hệ thống 
XLNTTT gặp sự cố. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải  tập trung có sự cố, 
công nhân dừng vận hành hệ thống XLNT, đóng 

van xả thải nước thải ra môi trường của hồ sinh học 
số 5, đồng thời mở van xả nước thải từ bể chứa nước 
thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải để xả nước 
thải ra Hồ sự cố có lót bạt HDPE lưu giữ không thải 
ra môi trường.  
- Sau khi hệ thống xử lý nước thải tập trung được 
khắc phục xong sự cố, tiến hành khóa van tại bể 
trộn hóa chất (bể đầu vào của HT XLNT) và bơm 

nước thải chưa qua xử lý từ hồ sự cố về bể trộn hóa 
chất - đầu vào của hệ thống xử lý để xử lý.  
* Quy trình xử lý:  
+ Bước 1: Khóa van nước thải sau hồ sinh học số 5 
+ Bước 2: Nước thải chưa xử lý của hệ thống XLNT 
→ Hồ sự cố có lót bạt HDPE→ Lưu giữ nước thải 
không thải ra môi trường. 
+ Bước 3: Khắc phục sự cố tại hệ thống XLNT 
+ Bước 4: Khóa van tại bể đầu vào, bơm nước thải 
chưa xử lý từ hồ sự cố về bể đầu vào của hệ thống 
XLNT để tiến hành xử lý. 

2 

Sự cố hỏng hóc do 
máy nén khí, máy 
bơm, máy khuấy do 
hỏng hóc, chập điện, 
quá tải,... 

- Lắp đặt thiết bị bảo vệ cho nén khí, máy bơm máy khuấy 
(Zơlơ nhiệt, Atomat, khởi động từ, phao điện, thiết bị chông 
mất pha, chống đảo pha...) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo 
thông số của thiết bị và của những thương hiệu nổi tiếng, 
thông dụng. 
- Lắp đặt đèn tiến hiệu, còi báo dừng hoạt động các thiết bị 
khi có sự cố. 

- Hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ máy móc, thiết bị về giá 
trị thực tế vận hành để bảo vệ thiết bị. 
- Định ký bảo trì, bảo dưỡng và thay thế máy móc, 
thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 
- Khi có sự cố khẩn trương thay thế, sử chữa,... 
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- Mua sắm thêm máy móc, thiết bị dự phòng và tập kết trong 
kho của Trạm xử lý để thay thế khi cần thiết 

3 

Sự cố do tắc, vỡ 
đường ống thu gom 
nước thải từ các nhà 
đầu tư thứ cấp về 
Trạm xử lý nước thải  
tập trung 

- Đầu tư bơm nước thải và đường ống mềm dự phòng để khi 
xẩy ra sự cố bơm chuyển tải nước thải trên đường ống thu 
gom về Trạm xử lý nước thải  tập trung; 
- Trên các tuyến cống thu gom đầu tư các hố ga, hố lắng nước 
thải để lắng bùn, đất trong nước thải. 
- Định kỳ nạo vét đất, bùn thải trong các hô ga, hố lắng đưa 

đi xử lý để tăng hiệu quả thu gom các tuyến cống. 

- Khi xẩy ra sự cố tắc hoặc vỡ đường ống thu gom, 
công nhân vận hành Trạm xử lý nước thải  tập trung 
tiến hành dải đường ống, lắp đặt máy bơm đêỏ bơm 

chuyển tải nước thải từ hố ga, hố thu gom trên 
đường ống về hố hố thu kế tiếp đảm bảo nước thải 
được thu gom về trạm xử lý. 
- Cùng với việc bơm chuyền tải tiến hành nạo vét, 
thay thế đường ống đảm bảo nước thải được thu 
gom về Trạm xử lý nước thải  tập trung. 
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6.4. Biện pháp giảm thiểu sự cố từ hầm biogas:  

- Theo dõi tình trạng hoạt động của hầm biogas, theo dõi áp suất khí, hệ thống đường 

ống thoát khí, sửa chữa khắc phục rò rỉ khí qua đường ống. Khi thấy hở khí gas (có mùi) 

tiến hành sửa chữa ngay.  

- Không đặt các thiết bị dễ cháy và treo biển cấm lửa tại khu vực bể biogas. 

- Thường xuyên theo dõi áp suất khí qua áp kế để đánh giá tình trạng hoạt động của 

hệ thống biogas. 

- Pha loãng, khuấy đảo chất thải làm tăng sản lượng khí và hạn chế đóng váng, phòng 

tránh chất độc hại gây tắc, gây độc có thể làm chết vi sinh vật trong bể phân giải, dùng hết 

khí sinh học, không xả khí gas ra môi trường.  

- Khi xảy ra sự cố hầm biogas, đáy hầm biogas bị thủng: Chủ đầu tư sử dụng loại bạt 

lót nhập khẩu chất lượng cao, khu vực bố trí hầm biogas có điều kiện địa chất tốt, nền đá 

tự nhiên nên sự cố đối với đáy hầm biogas là không đáng kể. Trường hợp hi hữu, dẫn đến 

thủng, rách hầm biogas: Ngừng dẫn nước thải về hầm có sự cố, tiến hành xử lý ngay lập 

tức bằng cách bơm hút toàn bộ nước trong hầm biogas bị sự cố sang hầm khác, hồ sự cố, 

rà soát điểm rách, thủng để hàn khắc phục. 

- Định kỳ hàng năm các bể biogas sẽ được nạo hút định kỳ để giảm thiểu sự tạo váng 

của bể; giảm tải cho hầm Biogas đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại hầm 

Biogas. 

- Ngoài ra, để hạn chế các sự cố từ trạm xử lý nước thải (hư hỏng) hoặc các sự cố khí 

thải từ hầm biogas ra ngoài môi trường Công ty sẽ bố trí cán bộ vận hành hệ thống xử lý 

theo dõi và kiểm tra hàng ngày tình trạng của hệ thống hoặc lắp đặt camara theo dõi hoạt 

động của hệ thống để có các biện pháp xử lý kịp thời 

6.5. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hư hỏng Hệ thống xử lý khí thải 

- Đối với thiết bị xử lý khí thải của máy phát điện: 

Sự cố bụi, khí thải có thể xảy ra khi thiết bị xử lý khí thải của máy phát điện dự phòng 

gặp xự cố, hỏng hóc hoặc nhiên liệu sử dụng cho máy phát điện không đúng chủng loại 

theo yêu cầu của động cơ. Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

của máy phát chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau: 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý khí thải lắp đặt theo máy phát điện dự phòng, 

nếu phát hiện có dấu hiệu hỏng hóc thì tiến hành sửa chữa, thay thế ngay. 

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện dự phòng theo khuyến cáo nhà sản xuất. 

- Sử dụng nhiên liệu cho hoạt động của máy phát điện dự phòng theo đúng tiêu chuẩn 

của thiết bị và hợp đồng mua thiết bị với đơn vị cung cấp có uy tín về chất lượng. 

- Đối với thiết bị xử lý mùi hôi sau chuồng nuôi:  

Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ các hệ thống xử 

lý khí thải, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý khí thải, chuẩn bị các bộ phận, 
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thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng. 

6.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố do mưa bão, lũ lụt 

- Thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết trên địa bàn để có kế hoạch ứng phó kịp 

thời. 

- Các công trình thu gom và thoát nước được thường xuyên kiểm tra, nạo vét các hố 

ga... nhằm đảm bảo việc thoát nước trong mùa bão. 

- Các công trình xử lý chất thải, nước thải đều được xây dựng kiên cố, có mái che, 

nắp đậy và có thành, nền cao hơn so với hiện trạng để tránh bị nước mưa gây ngập lụt dẫn 

đến gây ô nhiễm môi trường. 

- Các công trình ao sinh học lưu giữ nước thải sau xử lý đều có bờ cao hơn so với 

hiện trạng xung quanh để tránh gây tràn ra bên ngoài khi có mưa. 

6.7. Biện pháp giảm thiểu tác động gây nên bởi rủi ro, sự cố do thị trường tiêu thụ 

Trong quá trình chăn nuôi không thể tránh khỏi sự cố về thị trường tiêu thụ khi nguồn 

cung cấp lớn hơn nhu cầu của thị trường dẫn đến các ảnh hưởng như: lợn không bán được, 

thức ăn càng ngày càng tăng dẫn đến thiệt hại về kinh tế trong quá trình chăn nuôi,… Do 

đó để hạn chế rủi ro này thì chủ cơ sở cam kết có chính sách kinh doanh, tìm thị trường 

tiêu thụ,…để đảm bảo hạn chế tối đâ thiệt hại trong chăn nuôi. 

Ngoài, Chủ Trang trại sẽ cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, tìm hiểu về nhu cầu và giá cả 

thị trường tiêu thụ, có kế hoạch xây dựng liên kết chuỗi giá trị trong quá trình chăn nuôi để 

đảm bảo đầu ra ổn định.  

Chủ Trang trại sẽ đưa các điều khoản quy định rõ ràng trong việc xuất bán heo trong 

hợp đồng giữa Chủ Trang trại và đơn vị thuê nuôi cụ thể là Công ty cổ phần nông nghiệp 

BAF Việt Nam để đảm bảo rằng heo sau khi đạt đủ khối lượng sẽ được xuất bán đúng thời 

điểm, tránh tình trạng tồn đọng lâu ngày gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi. 

6.8 Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do ngộ độc thực phẩm 

- Để phòng chống sự cố do ngộ độc thực phẩm xảy ra, khu vực thực hiện dự án áp 

dụng một số biện pháp sau: 

+ Cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực nhà bếp phải được trang bị đầy đủ kiến 

thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao động trong quá trình chế 

biến thức ăn như: khẩu trang, mũ, găng tay,…khi chế biến thức ăn. 

+ Khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải luôn sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo quản, 

chế biến riêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm chín; có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa 

đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; không 

sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín. 

+ Khu vực kho phải có đầy đủ trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực phẩm, 

nguyên liệu thực phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá…); bảo quản riêng biệt đối với thực phẩm 

sống, thực phẩm chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ. 
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+ Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp đồng 

về nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục 

cho phép của Bộ Y tế. 

- Đối với nhân viên chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước; 

Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và Chủ đầu tư thường xuyên 

khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp (tần suất 02 lần/năm vào khoảng tháng 

4 và tháng 8 hàng năm). 

- Thực hiện quá trình lưu mẫu trong 24 giờ bằng tủ lưu mẫu, nhằm điều tra quá trình ngộ 

độc thực phẩm nếu xảy ra. Quy trình lưu mẫu được thực hiện thường xuyên và nghiêm ngặt. 
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7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Các công trình dự án đầu tư bảo vệ môi trường khác với các biện pháp BVMT trong báo cáo ĐTM đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê 

duyệt tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017; tuy nhiên, công trình xử lý nước thải đã được nâng cấp và có thay đổi 

so với biện pháp BVMT trong báo cáo ĐTM được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.11. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường đã được điều chỉnh thay đổi so với báo cáo ĐTM 

Stt 
Tên công trình 

BVMT 
Phương án đề xuất trong báo 

cáo ĐTM 
Phương án điều chỉnh, thay đổi đã được 

thực hiện  Ghi chú 

1 
Hệ thống thu 
gom, thoát nước 
mưa 

- Cống BTCT D600, D800; 
L=1.100m; 
- Mương B1000, L = 200m; 

- Xây rãnh hở thoát nước mặt (Rãnh hở thu 

nước B620 (L=1.198,2m); phần rãnh đi dưới 

mặt dường có nắp bằng tấm đan. 
- Rãnh dọc B620 (L=330,4m);  
- Mương hở D1500 (L=3.039,9m);  
- Cống qua đường D200 (L=5m). 

Xây dựng hệ thống thu gom thoát 

nước mưa phù hợp với địa hình 

tại Trang trại, đảm bảo thu gom 

triệt để nước mưa chảy tràn tại cơ 

sở. 

2 
Hệ thống thu 
gom nước thải Cống BTCT D600 

- Nước thải sinh hoạt sử dụng đường ống 
PVC D110 (L=361,8m). 
- Nước thải chăn nuôi: Sử dụng ống PVC 
D315mm (L=486,8m) rồi thu vào giếng thu 
phân. Phân từ giếng thu phân được bơm qua 

đường ống PVC - D160mm (L=125,9m) 

Xây dựng hệ thống thu gom thoát 
nước thải phù hợp với địa hình tại 
Trang trại, đảm bảo thu gom triệt 
để nước thải phát sinh tại cơ sở. 

3 Bể tự hoại 

- Số lượng 02 bể: 
+  01 bể tại Khu trại nái PS 1200: 
V=7,0 m3, Kích thước DxRxH= 
3,5x2,0x1,0m. 
+ 01 bể tại Khu phụ trợ ngoài: 
V=3,0 m3, Kích thước DxRxH= 
2,0x1,5x1,0m. 

- Số lượng 02 bể: 
+  01 bể tại Khu trại nái PS 1200: V=15,75 
m3, Kích thước DxRxH= 3,5x2,5x1,8m. 
+ 01 bể tại Khu phụ trợ ngoài: V=8,1 m3, 
Kích thước DxRxH= 2,65x1,7x1,8m. 

 

Tổng thể tích bể đảm bảo để thu 

gom xử lý nước thải sinh hoạt 

phát sinh tại Trang trại. 

4 Bể tách dầu mỡ 
- Số lượng 01 bể: Thể tích V=1,0 
m3, Kích thước DxRxH= 
1,0x1,0x1,0m. 

- Số lượng 01 bể: Thể tích V=8,1 m3, Kích 
thước DxRxH= 2,65x1,7x1,8m. 

Thể tích bể đảm bảo để thu gom 
xử lý nước thải nhà bếp phát sinh 
tại Trang trại. 
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5 Hầm Biogas 

Số lượng 03 hầm Biogas, 
+ 02 Biogas sơ cấp có thể tích 
V=2.560 m3/hầm (Hầm phủ bạt 
HDPE, phần lưu trữ khí 149,96 
m3); 
+ 01 Biogas thứ cấp có thể tích 
V=2.314,98 m3 (Hầm phủ bạt 
HDPE, phần lưu trữ khí 75,0 m3) 
 

Số lượng 02 hầm Biogas: 
+ 01 hầm Biogas sơ cấp: Thể tích 6.268 m3 
(DxRxh = 45m x 25m x 7m) có tính phần 
taluy; Hầm phủ bạt HDPE (phần trữ khí 950 
m3 ) 
+ 01 hầm Biogas thứ cấp: Thể tích 5.871 m3 
(DxRxh = 35m x 30m x 7m); Hầm phủ bạt 
HDPE (phần trữ khí 630 m3 ) 

Tăng dung tích chứa giúp tăng 

khả năng lưu chứa của hầm 
Biogas, đảm bảo hiệu quả xử lý 
nước thải chăn nuôi phát sinh. 

6 Hồ sơ lắng Không bố trí 
- Số lượng 01 hồ: Thể tích 1.615m3 (DxRxh 
= 25m x 12m x 4m); Taluy đất, lót bạt HDPE 

Lắng sơ bộ các chất cặn bẩn còn 
sót lại trước khi dẫn vào hồ điều 
hoà để ổn định nồng độ nước thải. 

7 Hồ điều hòa  Không bố trí 
- Số lượng 01 hồ: Thể tích 1.939m3 (DxRxh 
= 25m x 14m x 4m); Taluy đất, lót bạt HDPE 

Giúp nước thải được điều hoà lưu 

lượng nồng độ trước khi dẫn về 
hệ thống XLNT tập trung giúp 
tăng hiệu quả xử lý nước thải 

8 

Hệ thống xử lý 
nước thải công 
suất 200 
m3/ngày đêm 

Không bố trí 
- Số lượng 01 HT: Thể tích 824m3 (DxRxh 
= 16,8m x 8,6m x 5,7m); Kết cấu BTCT. 

Giúp nâng cao hiệu quả xử lý và 
đảm bảo chất lượng nước thải đầu 
ra của trang trại đạt QCVN 62-
MT: 2016/BTNMT (Cột B). 

9 Hồ sự cố Không bố trí 
- Số lượng 01 hồ: Thể tích 1.128 m3 ; Taluy 
đất, lót bạt HDPE 

Đảm bảo cho quá trình khắc phục 
sự cố hệ thống xử lý nước thải 

10 Hồ sinh học 
- Số lượng 03 hồ sinh học xử lý 
nước thải. Thể tích V=20.000 
m3/hồ 

- Số lượng 03 hồ:  
+ Hồ sinh học số 3: Thể tích V=19.500 m3; 
Diện tích S=3.000 m2. H=6,5m; 
+ Hồ sinh học số 4: Thể tích V=31.239 m3; 
Diện tích S=4.806 m2. H=6,5m; 
+ Hồ sinh học số 5: Thể tích V=31.538 m3; 
Diện tích S=4.852 m2. H=6,5m; 

Xây dựng hồ sinh học phù hợp 
với địa hình tại Trang trại. Tổng 
thể tích các hồ sinh học đảm bảo 
xử lý nước thải phát sinh tại 
Trang trại. 

11 
Hệ thống xử lý 
khí thải sau 

Sử dụng chế phẩm EM bổ sung 
vào thức ăn hoặc nước uống để 

- Phía cuối dãy mỗi ô chuồng nuôi sau quạt 

hút mùi bố trí một buồng xử lý mùi hôi và 

Chủ cơ sở đảm bảo biện pháp xử 
lý khí thải, mùi phát sinh sau 
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chuồng nuôi giảm mùi hôi và lượng phân phát 
sinh. 
Chuồng trại được thiết kế theo 
tiêu chuẩn chuồng kín; sau hệ 
thống quạt hút công ty lắp đặt 
buồng kín và phun nước dưới 
dạng sương để xử lý khí thải phát 
sinh. 

khí thải tại mỗi ô chuồng nuôi (Hàng rào bẫy 

mùi), cụ thể: 
+ Bên ngoài hàng rào bẫy mùi được bao bằng 

lưới đen xung quanh để xử lý mùi hôi từ 

chuồng nuôi đảm bảo tiêu chuẩn trước khi 

thải ra môi trường.  
+ Bên trong mỗi hàng rào bẫy mùi lắp đặt hệ 
thống béc phun mưa bằng các ống nhựa D2 
(PVC D25 Tiền Phong) chạy dọc, cách 1,0m 
đặt một đầu béc phun nước để dung dịch hấp 
thụ qua các đầu béc phun tạo thành các hạt 
sương./ Sử dụng chế phẩm EM để phun xử 
lý mùi, khí thải sau chuồng nuối. 

chuồng nuôi. 

12 Máy ép phân Đầu tư máy ép phân Không đầu tư 

Do lượng phân phát sinh theo 
thực tế ít, nên đơn vị lựa chọn 
phương án hót phân tại tại chuồng 
nuôi đưa về nhà chứa ủ phân, 
phần còn lại sẽ vào biogas để đảm 
bảo đủ cơ chất cho hầm hoạt động 
hiệu quả. 

13 

Xử lý nhau thai, 
Xử lý xác lợn 
chết hàng ngày 
(nếu có) 

Chôn lấp Xây dựng lắp đặt lò đốt xác lợn  

Đảm bảo vệ sinh môi trường hơn, 

giảm ô nhiễm nguồn nước ngầm, 
nước mặt khu vực, tận dụng được 
khí biogas sẵn có. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải. 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh của Khu nhà vệ sinh ngoài, nhà tắm 

sát trùng, nhà nghỉ ăn ca, nhà văn phòng (bao gồm: nước rửa tay, xử lý sơ bộ qua song chắn 

rác, nước rửa sàn và nước thải đại tiện, tiểu tiện xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn) tại khu 

trại nái PS 1200 con (Ký hiệu 1.10 đến 1.13 và 1.15 trên bản vẽ tổng mặt bằng 1/500). 

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh của từ Khu nhà bảo vệ, nhà văn 

phòng, nhà ở công nhân (bao gồm: nước rửa tay, xử lý sơ bộ qua song chắn rác, nước rửa 

sàn và nước thải đại tiện, tiểu tiện xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn) tại khu phụ trợ ngoài 

(Ký hiệu 2.1; 2.3 và 2.5 trên bản vẽ tổng mặt bằng 1/500). 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ Nhà ăn, bếp, căng tin tại khu phụ trợ ngoài (Ký 

hiệu 2.4 trên bản vẽ tổng mặt bằng 1/500). 

+ Nguồn số 07: Nước thải chăn nuôi phát sinh từ khu vực các chuồng nuôi tại khu Trại 

nái PS 1200 con (Ký hiệu từ 1.1 đến 1.7 trên bản vẽ tổng mặt bằng 1/500). 

1.2. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 98,1 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải:  

01 dòng nước thải sau xử lý tại hồ sinh học số 5 tự chảy qua đường ống HDPE, D315 

ra Suối cạn ở phía Đông Bắc trang trại, đoạn chảy qua xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải đề 

nghị cấp phép như sau: 

- Kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2031, dòng nước thải xả ra môi 

trường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các thông số không vượt quá giá trị tối 

đa cho phép theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi (cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,2), cụ thể như sau: 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 5,5 - 9 

03 

tháng/lần  
Không thuộc 

đối tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l 108 
3 COD mg/l 324 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l 162 

5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 162 
6 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62-MT:2016/BTNMT 

(cột B, Kq = 0,9; Kf = 1,2). 
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+ Cột B quy định nồng độ của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Kể từ ngày 01/01/2032, dòng nước thải xả ra môi trường phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và các thông số không vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN 62:2025/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (cột C). Cụ thể như sau: 

Stt Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

1 pH - 6 - 9 

03 

tháng/lần  
Không thuộc 

đối tượng 

2 BOD5 (20oC) mg/l ≤100 
3 COD mg/l ≤250 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l ≤120 

5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l ≤120 
6 Tổng P mg/l ≤30 
7 Tổng Coliforms MPN/100ml ≤5.000 

Cột C quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả 

nước thải ra nguồn nước tiếp nhận không thuộc các trường hợp quy định tại mục 1.3.1.1 và 

mục 1.3.3.2 Quy chuẩn này. 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Vị trí xả thải: Nước thải tại hồ chứa nước sau xử lý được xả ra ngoài môi trường tại điểm xả 

có tọa độ: X= 2223655(m); Y= 524046(m); (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30). 

- Điểm xả nước thải sau xử lý phải được lắp đặt biển báo, ký hiệu rõ ràng, thuận lợi cho 

việc kiểm tra, giám sát hoạt động xả thải theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 87 Luật Bảo 

vệ môi trường.  

+ Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý dẫn về hồ sinh học số 5 để tự chảy qua đường 

ống PVC, DN315 ra nguồn tiếp nhận. 

+ Hình thức xả: Tự chảy. 

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. (việc xả thải phải có kế hoạch cụ thể và 

niêm yết công khai tại vị trí xả nước thải của trang trại). 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối cạn ở phía Đông Bắc của Trang trại thuộc địa phận 

xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

1.6. Vị trí tưới cây tại trang trại 

Vị trí tưới cây: Chỉ tưới cho diện tích cây xanh trong phạm vi trang trại có diện tích 

17.629,04 m2, sử dụng các đường ống phân phối đều nước, không để đường ống dẫn tập trung 

vào một vị trí, không tưới trong trường hợp thời tiết bất lợi (trời mưa). 

- Loại cây trồng: Cây keo lai 

- Nước thải được bơm tái sử dụng tuần hoàn cho tưới cây từ hồ sơ lắng sau hầm Biogas 
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với lưu lượng 26,4 m3/ngày.đêm 

- Tần suất tưới: 4 lần/năm 

- Vị trí tưới cây tại trang trại: Khu đất trồng cây nằm trong khuôn viên của Trang trại tại 

xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

- Nước thải sau xử lý trước khi tái sử dụng để tưới gốc cho cây trồng (tưới vào vùng rễ 

xung quanh gốc cây); phải hoàn thiện thủ tục hợp quy và đảm bảo đạt QCVN 01-

195:2022/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây 

trồng trước khi tái sử dụng, cụ thể như sau: 

Stt Chất ô nhiễm đề 
nghị cấp phép Đơn vị 

Giá trị giới 
hạn đề nghị 

cấp phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Qaun trắc 
tự động liên 

tục 
1 pH - 5,5- 9 

01 năm/lần  
Không 

thuộc đối 

tượng 

2 Clorua (Cl-) mg/l ≤ 600 
3 Asen (As) mg/l ≤ 0,1 
4 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,01 
5 Crom tổng số (Cr) mg/l ≤ 0,5 
6 Thủy ngân (Hg) mg/l ≤ 0,002 
7 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,05 

8 Ecoli 
MPN 

/100ml 
≤ 200 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

2.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ máy phát điện tại Trang trại  

+ Nguồn số 02: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu vực chuồng phối, mang thai tại khu trại 

nái PS 1200 con (Ký hiệu số 1.1/TMB) 

+ Nguồn số 03: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu vực chuồng mang thai khu trại nái PS 

1200 con (Ký hiệu số 1.2/TMB). 

+ Nguồn số 04: Khí thải (mùi) phát sinh từ dãy chuồng nuôi đẻ khu trại nái PS 1200 con 

(Ký hiệu số 1.3/TMB). 

+ Nguồn số 05: Khí thải (mùi) phát sinh từ dãy chuồng sau cai khu trại nái PS 1200 con 

(Ký hiệu số 1.4/TMB). 

+ Nguồn số 06: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu chuồng nuôi cai sữa khu trại nái PS 1200 

con (Ký hiệu số 1.5/TMB). 

+ Nguồn số 07: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu chuồng nuôi lợn đực khu trại nái PS 

1200 con (Ký hiệu số 1.6/TMB). 

+ Nguồn số 08: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu chuồng nuôi lợn hậu bị khu trại nái PS 

1200 con (Ký hiệu số 1.7/TMB). 

+ Nguồn số 09: Khí thải (mùi) phát sinh từ Trạm xử lý nước thải, công suất 200 
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m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 10: Khí thải (mùi) phát sinh từ khu nhà chứa phân tại khu trại nái PS 1200. 

+ Nguồn số 11: Khí thải (mùi) phát sinh từ lò đốt xác lợn tại nhà huỷ xác; 

+ Nguồn số 12: Khí thải (khí sinh học) phát sinh từ hệ thống hầm biogas. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

+ Các dòng khí thải số 01 đến số 10: Lưu lượng không xác định. 

+ Dòng khí thải số 11: Lưu lượng 5.500 m3/giờ. 

+ Dòng khí thải số 12: Lưu lượng không xác định. 

- Dòng khí thải:  

+ Dòng khí thải số 01: Khí thải được xả ra môi trường qua ống khói không thường xuyên 

(xả thải khi vận hành máy phát điện dự phòng). 

+ Dòng khí thải số 02 đến số 08: Khí thải (mùi) được thải ra môi trường qua hệ thống 

quạt hút, phun sương và lưới chắn mùi phía cuối các chuồng nuôi, xả liên tục 24/24h. 

+ Dòng khí thải số 09 và số 10: Tự phát tán ra môi trường, phát tán liên tục 24/24 giờ. 

+ Dòng khí thải số 11: được thu gom xử lý qua bể xử lý nước thải chứa dung dịch nước 

vôi trong, sau đó thải qua ống khói thải ra ngoài môi trường; 

+ Dòng khí thải số 12: Được thu gom qua đường ống về sử dụng là nghiên liệu cho lò 

đốt xác lợn chết tại khu Trại nái PS 1200 con; 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải:  

+ Các dòng khí thải số 01,02,03,04,05,06,07,08,09 và số 12: Chất lượng khí thải, mùi 

sau xử lý, giảm thiểu phải Đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

+ Từ ngày Giấy phép có hiệu lực đến ngày 31/12/2031: Khí thải sau xử lý của dòng khí 

thải số 11 xả ra môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 

30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp (Cột B), cụ 

thể như sau: 

Stt 
Chất ô nhiễm đề 

nghị cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn đề nghị 

cấp phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Qaun trắc 

tự động liên 

tục 
1 Bụi tổng mg/Nm3 100 

03 tháng/lần  
Không 

thuộc đối 

tượng 

2 CO mg/Nm3 250 
3 NOx mg/Nm3 500 
4 SO2 mg/Nm3 250 

Từ ngày 01/01/2032: Khí thải sau xử lý của dòng khí thải số 08 xả ra môi trường phải 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (Cột C), cụ thể như sau: 
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Stt Chất ô nhiễm đề 

nghị cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới 

hạn đề nghị 

cấp phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Qaun trắc 

tự động liên 

tục 
1 Bụi tổng mg/Nm3 ≤45 (12) 

03 tháng/lần  
Không 

thuộc đối 

tượng 

2 CO mg/Nm3 ≤200 (12) 
3 NOx mg/Nm3 ≤350 (12) 
4 SO2 mg/Nm3 ≤180 (12) 

- Vị trí, phương thức xả khí thải và dòng khí thải: 

Môi trường không khí tại trang trại và khu vực xung quanh tại bản Giàng Vìn, xã Trí 

Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá. 

* Phương thức xả thải:  

- Dòng khí thải số 01: Khí thải được xả ra môi trường qua ống khói không thường xuyên 

(xả thải khi vận hành máy phát điện dự phòng). 

- Dòng khí thải số 02 đến số 08: Khí thải (mùi) được thải ra môi trường qua hệ thống 

quạt hút, phun sương và lưới chắn mùi phía cuối các chuồng nuôi, xả liên tục 24/24h. 

+ Dòng khí thải số 09 và số 10: Tự phát tán ra môi trường, phát tán liên tục 24/24 giờ. 

+ Dòng khí thải số 11: được thu gom xử lý qua bể xử lý nước thải chứa dung dịch nước 

vôi trong, sau đó thải qua ống khói thải ra ngoài môi trường; 

+ Dòng khí thải số 12: Được thu gom qua đường ống về sử dụng là nghiên liệu cho lò 

đốt xác lợn chết tại khu Trại nái PS 1200 con; 

2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Vận hành thường xuyên và đúng quy trình các công trình, biện pháp xử lý khí thải, 

mùi hôi chuồng nuôi, khu xử lý nước thải, khu ủ phân, nhà hủy xác lợn chết… 

- Thường xuyên kiểm tra các hầm biogas để kịp thời phát hiện bạt thủng,  rách để kịp 

thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo không để rò rỉ khí thải ra môi trường. 

- Định kỳ hút bùn cặn trong hầm biogas và ao sinh học để đảm bảo dung tích chứa và 

xử lý nước thải; hệ thống thu gom và xử lý nước thải kín tránh sự phát tán mùi hôi; thường 

xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nạo vét định kỳ tránh tình trạng tắc nghẽn, 

vỡ đường ống làm phát sinh mùi hôi thối,... 

- Định kỳ phun chế phẩm sinh học để giảm thiểu mùi khu hủy xác lợn, khu chứa phân, 

khu xử lý nước thải; ủ phân theo đúng quy trình kỹ thuật. 

- Đối với mùi, khí thải phát sinh từ hệ thống thu gom xử lý nước thải: Trạm xử lý nước 

thải phải được xây dựng kiên cố và đủ công suất để xử lý; định kỳ hút bùn cặn trong hầm 

Biogas và hồ sinh học, hồ sinh thái để đảm bảo dung tích chứa và xử lý nước thải; hệ thống 

thu gom và xử lý nước thải kín tránh sự phát tán mùi hôi; thường xuyên kiểm tra hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải, nạo vét định kỳ tránh tình trạng tắc nghẽn, vỡ đường ống làm phát 

sinh mùi hôi thối,... 

- Đối với khí thải phát sinh từ khu chuồng nuôi, khu chứa phân, nhà hủy xác, khu xử lý 
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nước thải: Định kỳ phun chế phẩm sinh học để khử mùi; tiến hành ủ phân ngay khi thu gom 

vận chuyển về nhà chứa phân theo đúng quy trình kỹ thuật của quá trình ủ phân nhiệt. 

- Đối với khí thải sinh học từ các hầm Biogas: Lắp đặt đường ống, khoan và, pép và 

đuốc đốt đảm bảo thu gom toàng bộ khí thải sinh học từ các hầm Biogas về đốt, nghiêm 

cấm xả khí sinh học ra môi trường. 

- Bố trí đủ nguồn lực, thiết bị bảo đảm vận hành thường xuyên, hiệu quả hệ thống công 

trình thu gom, xử lý khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung. 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của máy bơm nước, máy nén 

khí phục vụ hoạt động của Trạm xử lý nước thải tập trung 200 m3/ngày đêm,. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ hoạt động của các quạt hút mùi, xử lý 

khí thải cuối các dãy chuồng nuôi; 

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:  

Vị trị phát sinh tiếng ồn và độ rung nằm trong khuôn viên Trang trại tại bản Giàng Vìn, 

xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Tọa độ vị trí các điểm phát sinh tiếng ông 

và độ rung theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o múi chiếu 3o, như sau: 

+ Nguồn số 01: Tọa độ đại điện: X= 2223654(m); Y= 523722(m). 

+ Nguồn số 02: Tọa độ đại điện: X= 2223618(m); Y= 523584(m). 

+ Nguồn số 03: Tọa độ đại điện: X= 2223640(m); Y= 523696(m). 

- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và tiếng ồn 

cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 
1 70 55 - Khu vực thông thường 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 
1 70 60 - Khu vực thông thường 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 
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4. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

a. Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

Bảng 4.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Stt Nguồn phát sinh 
Khối lượng 
(tấn/năm) 

1 
Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của  
công nhân làm việc tại trang trại 

17,2 

b. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Bảng 4.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Stt Tên chất thải Khối lượng phát sinh 
(kg/năm) 

1 Phân lợn 523.424 
2 Bao bì thức ăn, thức ăn dư thừa,… 14.600 
3 Bùn cặn từ hầm bioga 2.088,5 
4 Bùn cặn từ các hồ sinh học 189.870 
5 Bùn thải từ Trạm xử lý nước thải 161.129 
6 Lợn chết không do dịch bệnh 7.110 
7 Khối lượng nhau thai trong quá trình sinh sản của lợn nái 6.900 
 Tổng 905.122 

c. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

Bảng 4.3. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát 

Stt Tên chất thải Mã chất thải Khối lượng phát sinh  

(kg/năm) 

1 

Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá 

trình vệ sinh chuồng trại (bao bì mềm thải chứa 

thành phần nguy hại từ quá trình sát trùng xe, 

chuồng trại) 

14 02 02 25,3 

2 Bao bì mềm (bao gồm bao bì thuốc thú y) 18 01 01 45,6 

3 
Bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa các 

thành phần nguy hại 
18 01 02 150 

4 
Thùng, bao bì cứng thải bằng nhựa đựng thuốc 
sát trùng, chế phẩm khử mùi, hóa chất xử lý môi 
trường 

18 01 03 30 

5 Giẻ lau, bao tay dính hóa chất/dầu mỡ 18 02 01 25 
6 Gạch chịu lửa thải có thành phần nguy hại  19 11 03 65 
 Tổng  340,9 

d. Khối lượng chất thải rắn nguy hại 

Bảng 4.4. Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh 

Stt Loại chất thải Mã CTNH Khối lượng 
(kg/năm) 

1 
Bơm kim tiêm đã qua sử dụng  hoặc dính các 
thành phần lây nhiễm nguy hại 

13 02 01 15,0 
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2 Hộp mực in thải 08 02 04 5,2 
3 Dầu thải từ máy phát điện 13 07 01 45 
4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 3,0 
5 Lợn chết do dịch bệnh 14 02 01 Khi có dịch bệnh 
 Tổng cộng 68,2 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

a1. Thiết bị lưu chứa:  

- 05 Các thùng lưu chứa dung tích 200 lít/thùng; 

- 01 Các thùng chứa dung tích 100 lít/thùng chứa dầu thải; 

- Bao bì ghi nhãn mác của từng loại CTNH được lưu giữ.  

a.2. Kho lưu chứa:  

Bố trí ngăn lưu chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 15 m2 (DxR=5x3m) tại khu 

vực góc của nhà chứa phân có diện tích 275 m2. 

+ Tại ngăn lưu chứa CTNH: Nền được đổ bê tông và láng nền vữa xi măng chống thấm, 

tường xây gạch cao khoảng 1,5m, mái lợp tôn, có gờ cao tránh chảy tràn chất thải dạng lỏng, 

có thiết bị phòng cháy chữa cháy và có biển cảnh báo.  

- Kho lưu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường. Chất thải nguy hại được định kì chuyển giao cho các đơn 

vị chức năng thu gom, xử lý. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

(không nguy hại) 

b1. Thiết bị lưu chứa:  

- Không bố trí thiết bị lưu chứa. 

b2. Kho lưu giữ: 

- Nhà chứa phân có diện tích 275,0 m2 (kích thước 22,5x12,5x1,5m); Thiết kế, cấu tạo: 

nhà kho lưu giữ chất thải được xây dựng kiên cố, xung quanh được xây bao quanh bằng tường 

xây gạch ống 8x8x18cm vữa XM M75, trát mặt vữa XM M75, tường mặt ngoài quét vôi cao 

1,5m. Mái lợp tôn dày, nền đổ bê tông Mac 200 và sử dụng chế phẩm sinh học để giảm thiểu 

mùi và khí thải thải ra môi trường. 

- Nhà huỷ xác có diện tích 24 m2 (kích thước DxR=6x4m). Thiết kế cấu tạo: Nền nhà 

hủy xác bằng bê tông cốt thép với gạch ramost chịu nhiệt độ cao và vữa thủy tinh, láng hồ 

dầu bề mặt chống thấm, tường xây gạch chịu lửa dày 200mm, trát vữa thủy tinh chịu lửa và 

nhiệt độ cao, mái bê tông và ống khói thoát khí bằng vật liệu chịu nhiệt. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

c1. Thiết bị lưu chứa:  
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- 6 thùng lưu chứa có nắp đậy, dung tích 240 lít/thùng; 

- 02 thùng chứa có nắp đậy dung tích 100 lít/thùng đặt tại khu vực bếp nấu; 

c2. Kho lưu chứa: 

- Không bố trí kho lưu chứa; 

Hiện tại, trên địa bàn chưa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, Công ty bố trí khu đất 

có diện tích khoảng 100m2 để chôn lấp rác theo quy trình. Thời gian tới, Công ty ký hợp đồng 

với đội vệ sinh môi trường tại địa phương để vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Cử công nhân hàng ngày thu gom và vận chuyển rác thải đến khu chôn lấp trong trang 

trại, thực hiện chôn lấp với tần suất: 1 ngày/ tiến hành chôn lấp 1 lần. 

5. Cam kết về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự 

cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.  

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi 

trường này.  
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường: 

- Trong quá trình hoạt động, Công ty thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, các nội dung theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh 

phê duyệt; Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước; Tuyệt đối không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. 

- Chuồng trại được thiết kế đúng tiêu chuẩn chuồng nuôi kín, trong chuồng nuôi lắp đặt 

quạt thông gió (Phía cuối chuồng) và hệ thống giàn làm mát (đầu hồi chuồng) đảm bảo chuồng 

nuôi luôn được thông thoáng. Sau hệ thống quạt hút Công ty sẽ lắp đặt buồng kín và phun 

nước dưới dạng sương để xử lý khí thải phát sinh. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hệ thống 

thông gió cho chuồng nuôi để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt.  

- Thường xuyên vệ sinh khu vực chuồng nuôi tránh để ứ đọng chất thải trong chuồng 

nuôi với tần suất 02 lần/ngày sau khi lợn ăn xong. Trong quá trình thu gom, vận chuyển và 

lưu giữ phân trang trại sẽ sử dụng vôi bột để để giảm bớt ô nhiễm. 

- Toàn bộ hệ thống thu gom chất thải của trang trại được xây dựng khép kín hạn chế tối 

đa mùi hôi phát tán ra môi trường.  

+ Hiện nay, để giảm bớt mùi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi, khu xử lý chất thải, tăng 

khả năng xử lý nước thải của hầm biogas đã có rất nhiều trang trại sử dụng chế phẩm EM bổ sung 

vào thức ăn hoặc nước uống như: Chế phẩm Emina (Trường ĐH Nông nghiệp 1), TB-E2 5% 

(Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc), E.M- ST... để làm giảm mùi 

hôi và lượng phân phát sinh, đẩy nhanh quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải nhanh 

hơn, đồng thời tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Liều lượng: 20ml chế phẩm/1 m³ nước uống cho 

lợn. Chế phẩm EM (Trường ĐH Nông nghiệp 1) cũng được Trại T.I.G.E.R sử dụng cho hầm chứa 

phân ngầm trong chuồng, giếng thu phân, kho chứa phân và phun sương lên hệ thống lưới bẫy 

mùi sau các dây quạt gió của các chuồng nuôi. 

- Thường xuyên vận hành Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống giàn phun sương xử lý 

khí thải sau chuồng nuôi, hệ thống xử lý khí thải lò đốt xác lợn chết hạn chế phát thải mùi hôi 

khí thải gây ảnh hưởng môi trường xung quanh; 

- Thu gom, chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý đảm bảo thời 

gian quy định (không quá 1 năm). 

- Rà soát hồ sơ và các công trình xử lý bảo vệ môi trường, lập hồ sơ xin cấp Giấy phép 

môi trường đảm bảo thời gian Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

2.1. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 
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- Lưu lượng nước thải phát sinh năm 2024: 52.290 m3/năm; 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải định kỳ  

Kết quả quan trắc nước thải định kỳ được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải năm 2023 tại Trang trại 

Stt Chỉ tiêu 
phân tích Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 62-
MT:2016/BTNMT 

(Cột B, Kq=0,9, Kf=1,2) 
NT  

(03/3/2023) 
NT 

(04/7/2023) 
1 pH - 6,98 7,0 5,5-9 
2 TSS mg/l 36,8 62 162 
3 BOD5 mg/l 30,6 76 108 
4 COD mg/l 46,2 150 324 
5 Tổng N mg/l 39,2 140,1 162 

6 Coliform 
MPN/ 
100ml 

3,6x103 4.300 5.000 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải năm 2024 tại Trang trại 

Stt 
Chỉ tiêu 

phân tích Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 62-
MT:2016/ 
BTNMT 

(Cột B, Kq=0,9, 
Kf=1,2) 

NT  
(12/3/ 
2024) 

NT 
(2/6/ 
2024) 

NT 
(10/10/ 
2024) 

NT 
(04/12/ 
2024) 

1 pH - 7,1 7,2 7,1 7,09 5,5-9 
2 TSS mg/l 65 56 29 14 162 
3 BOD5 mg/l 82 30 12 50 108 
4 COD mg/l 139,2 48 20,4 86,4 324 
5 Tổng N mg/l 77,1 48,8 <2 12,2 162 

6 Coliform 
MPN/ 
100ml 

4.800 3.200 2.600 38 5.000 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: NT: Nước thải tại ao inh học số 3 trước khi thải ra môi trường. 

-  Quy chuẩn so sánh: QCVN 62-MT: 2016/BTNMT (cột B, Kq=0,9; Kf=1,2) - Quy chuẩn 

kỹ thuật về nước thải chăn nuôi. 

Cột B Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi khi xả ra 

nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Nhận xét: So sánh nồng độ các thông số quan trắc từ các bảng trên với QCVN 62-MT: 

2016/BTNMT (cột B) cho thấy nồng độ tất cả các chất ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. 

2.3. Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp khả năng đáp ứng của công trình 

xử lý nước thải 

- Công trình xử lý nước thải tại cơ sở đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh 

hoạt, sản xuất phát sinh từ trình hoạt động của Trang trại. 

- Nước thải sau xử lý trước khi đấu nối vào môi trường tiếp nhận đảm bảo nằm trong 

quy chuẩn cho phép của Pháp luật hiện hành. 
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải. 

* Kết quả quan trắc không khí năm 2023 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2023 tại Trang trại 

Stt Chỉ tiêu 
phân tích 

Đơn vị 
Kết quả phân tích 

Giới hạn 
cho phép 

Ngày 03/3/2023 Ngày 04/7/2023 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1 Nhiệt độ oC 18,5 17,6 18,7 18,2 17,6 18,7 31,6 31,7 32,0 32,3 32,6 32,5 20-34(1) 
2 Độ ẩm % 67,5 68,0 65,9 68 69,2 67,5 68,4 68,3 67,9 67,7 67,4 67,5 40-80(1) 

3 
Tốc độ 
gió 

m/s 
0,5-
1,1 

0,4-
1,1 

0,5-
1,2 

0,4-
1,2 

0,5-
1,1 

0,4-
1,0 

0,2-
0,4 

0,3-
0,5 

0,4-
0,6 

0,5-
0,7 

0,4-
0,6 

0,3-
0,5 0,1-0,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 63 61 64 58 53 57  69,2 68,7 59,3 60,1 53,2 50,6 70(2) 
5 SO2 µg/m3 42 40 38 39 41 38 32,1 30,4 27,8 29,3 27,2 28,7 5(3) 
6 NO2 µg/m3 56 62 59 58 64 55 22,1 21,3 19,8 20,5 19,3 20,2 5(3) 
7 NH3 µg/m3 145 152 138 128 163 148 49,2 54,8 22,5 26 32,9 27,6 17(3) 
8 H2S µg/m3 87 83 88 85 92 92 17,6 19,1 8,9 10,7 15,6 11,4 10(3) 
9 Bụi µg/m3 139 143 151 183 174 169 150 147 158 161 156 162 8(4) 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Khu chuồng nuôi số 1; 

+ K2: Khu chuồng nuôi số 2; 

+ K3: Khu vực phía sau chuồng nuôi số 1 (phía sau dàn phun sương); 

+ K4: Khu vực phía sau chuồng nuôi số 2 (phía sau dàn phun sương); 

+ K5: Khu vực hầm Biogas; 

+ K6: Khu vực xử lý chất thải; 

-  Quy chuẩn so sánh:  

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc; 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  
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+ (3)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 

- Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích ở bảng trên ta thấy: Tiếng ồn, nồng độ bụi và các chỉ tiêu không khí của trang trại năm 2023 qua 

các thời điểm lấy mẫu như sau: Giá trị tiếng ồn và nồng độ bụi và các chỉ tiêu không khí tại các vị trí trong khu vực Trang trại đều nằm trong 

giới hạn cho phép theo QCVN 03/2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 

50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 02/2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép vụi tại nơi 

làm việc; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 

26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khi hậu - Giá trị cho phép vì khí hậu tại nơi làm việc. 

* Kết quả quan trắc không khí năm 2024 

Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường không khí năm 2024 tại Trang trại 

* Quý 1,2/2024: 

Stt 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 
Giới hạn 
cho phép 

Ngày 25/3/2024 Ngày 2/6/2024 
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

1 Nhiệt độ oC 21,7 21,8 21,0 21,5 22,0 20,9 32,5 32,9 31,4 32,1 33,4 33,2 20-34(1) 
2 Độ ẩm % 92,5 92,3 92,4 92,7 92,5 93,1 78,3 77,8 79,2 78,4 76,1 76,6 40-80(1) 

3 
Tốc độ 
gió 

m/s 
0,3-
0,5 

0,4-
0,6 

0,4-
0,7 

0,5-
0,7 

0,6-
0,8 

0,8-
1,0 

0,3-
0,5 

0,4-
0,6 

0,7-
0,9 

0,8-
1,1 

0,6-
0,8 

0,9-
1,1 

0,1-0,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 65,2  67,9 62,5 61,7 50,5 50,1 68 67 63 60 43 48 70(2) 
5 SO2 µg/m3 31,7 32,8 30,9 31,4 30,3 32,1 33,1 32,3 35,4 34,2 31,7 31 5(3) 
6 NO2 µg/m3 22,1 23,2 21,8 22,2 21,2 22,7 23,6 22,5 24,8 24 22 21,9 5(3) 
7 NH3 µg/m3 52,9 56,2 48,5 52 46,5 47,6 49 54,7 51,4 42,4 43,1 43,3 17(3) 
8 H2S µg/m3 29,8 32 26,2 28,5 23,8 25 25,5 28,6 26,9 21,2 13 17,1 10(3) 
9 Bụi µg/m3 153 150 159 157 162 165 152 154 157 159 153 155 8(4) 
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* Quý 3,4/2024: 

Stt 
Chỉ tiêu 

phân tích Đơn vị 
Kết quả phân tích 

Giới hạn 
cho phép Ngày 10/10/2024 Ngày 4/12/2024 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K1 K2 K3 K4 K5 K6 
1 Nhiệt độ oC  26,5 27,2 27,5 28,1 28,5 28,9 26,4 27,1 28,3 28,5 29,0 29,4 20-34(1) 
2 Độ ẩm % 88,5 88,2 88,0 87,5 87,2 87,0 84,2 84,0 83,5 83,1 82,6 82,4 40-80(1) 

3 
Tốc độ 
gió 

m/s 
0,3-
0,4 

0,3-
0,5 

0,5-
0,8 

0,5-
0,7 

0,5-
0,8 

0,5-
0,9 

0,3-
0,4 

0,4-
0,5 

0,4-
0,7 

0,4-
0,9 

0,6-
0,9 

0,9-
0,11 0,1-0,5(1) 

4 Tiếng ồn dBA 60,5 61,1 53,2 52,1 45,1 45,2 66,3 65,9 60,2 50,3 50,0 49,2 70(2) 
5 SO2 µg/m3 36,8 35,6 34,8 34,4 33,6 31,8 34,6 34,5 32,3 31,3 33,4 32,6 5(3) 
6 NO2 µg/m3 25,9 25,1 24,4 24 23,7 22,4 24,5 24,2 23 22,4 23,5 23,1 5(3) 
7 NH3 µg/m3 53,5 55 48 49,2 45,9 46,9 53,2 55 51,5 52,2 51,6 50,3 17(3) 
8 H2S µg/m3 24,3 26,5 18,1 20,1 16,8 17,5 22,2 24,1 19 21 19,7 17,6 10(3) 
9 Bụi µg/m3 101 104 134 139 110 108 106 109 101 103 110 108 8(4) 

Ghi chú: 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ K1: Khu chuồng nuôi số 1; 

+ K2: Khu chuồng nuôi số 2; 

+ K3: Khu vực phía sau chuồng nuôi số 1 (phía sau dàn phun sương); 

+ K4: Khu vực phía sau chuồng nuôi số 2 (phía sau dàn phun sương); 

+ K5: Khu vực hầm Biogas; 

+ K6: Khu vực xử lý chất thải; 

-  Quy chuẩn so sánh:  

+ (1)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc; 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

+ (3)QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

+ (4)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc 
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- Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích ở bảng trên ta thấy: Tiếng ồn, nồng độ bụi và 

các chỉ tiêu không khí của trang trại năm 2023 qua các thời điểm lấy mẫu như sau: Giá trị 

tiếng ồn và nồng độ bụi và các chỉ tiêu không khí tại các vị trí trong khu vực Trang trại đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03/2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

03:2019/BYT về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; 

QCVN 02/2019/ BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép vụi tại nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – 

Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về Vi khi hậu - Giá trị cho phép vì khí hậu tại nơi làm việc. 

* Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công 

trình xử lý bụi, khí thải. 

Căn cứ kết quả quan trắc định kỳ không khí của các quý, các bbieenj pháp, hệ thống 

xử lý khí thải, mùi hôi tại Trang trại đảm bảo, hiệu quả, giảm thiểu phát tán khí thải, mùi 

hôi ra môi trường xung quanh. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

- Tình hình phát sinh, xử lý chất thải: 

Bảng 5.5. Tổng hợp khối lượng chất thải tại Trang trại 

Stt Nhóm CTSH Khối lượng 
(kg/năm) 

Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 
xử lý 

I Năm 2023   
1 Chất thải rắn sinh hoạt 1.000 - 

2 Chất thải nguy hại  58 
Công ty cổ phần Môi trường 

Nghi Sơn 
I Năm 2024   
1 Chất thải rắn sinh hoạt 1.000 - 

2 Chất thải nguy hại  70 
Công ty cổ phần Môi trường 

Nghi Sơn 
5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở: 

Ngày 14/10/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ 

môi trường tại Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, 

tỉnh Thanh Hoá theo Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 20/9/2024 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Kết quả kiểm tra: 

* Hồ sơ, thủ tục về môi trường: 

+ Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 40/GXN-UBND ngày 

11/02/2022 của UBND tỉnh. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 116/GP-UBND ngày 24/6/2020 do Chủ 
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tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp. 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023; Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải 

nguy hại số 01/HĐKT/2024/BAF&NSEC ký ngày 24/7/2024 với Công ty cổ phần môi 

trường Nghi Sơn. 

- Hợp đồng thu gom, xử lý chất chăn nuôi (phân lợn) làm phân bón với đơn vị có 

chức năng. 

* Các biện pháp quản lý, xử lý chất thải tại Trang trại. 

- Nước thải: Nước thải sinh hoạt từ tắm rửa, giặt rũ, vệ sinh (tiểu tiện, đại tiện)  bể 

tự hoại 03 ngăn  Hệ thống hồ sinh học  Suối cạn; Nước thải nhà ăn  Bể tách dầu mỡ 

 Hệ thống hồ sinh học  Suối cạn; Nước thải chăn nuôi lợn  Giếng thu (dung tích 

80m3)  Hầm biogas sơ cấp (dung tích 4.629,96m3)  Biogas thứ cấp (dung tích 

2.314,98m3)  Hồ lắng (dung tích 1.000m3)  Hồ điều hòa (dung tích 1.400m3)  Hệ 

thống xử lý hóa lý kết hợp vi sinh (dung tích 834m3, công suất 200 m3/ngày)  Hệ thống 

các hồ sinh học (hồ số 1, dung tích 19.965m3; hồ số 2, dung tích 23.418m3 và hồ số 3, dung 

tích 20.556m3)  Suối cạn (một phần sử dụng tưới cây). 

- Mùi, khí thải: Khí thải, mùi hôi phát sinh từ phân lợn được giảm thiểu bằng sử dụng 

men tiêu hóa giảm thiểu mùi hôi (Chế phẩm Emina; TB-E2 5%; E.M- ST,..) trộn vào thức 

ăn và nước uống cho lợn; định kỳ phun chế phẩm sinh học giảm thiểu mùi hôi vào trong các 

chuồng nuôi; sử dụng vôi bột, chế phẩm vi sinh khử mùi hôi cho khu nhà chứa, ủ phân; các 

tuyến mương thu gom, thoát nước thải có nắp đậy kín để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi 

trường; khí sinh học phát sinh từ hầm Biogas được thu hồi sử dụng cho lò đốt xác lợn. 

- Chất thải rắn thông thường: Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa, 

sau đó chôn lấp hợp vệ sinh trong khuôn viên Trang trại (do trên địa bàn chưa có đơn vị 

thu gom rác thải sinh hoạt nên tạm thời Công ty bố trí khu đất có diện tích khoảng 100m2 

để chôn lấp rác thải sinh hoạt theo quy trình); Phân khô được thu gom, đóng bao và ủ trong 

nhà chứa phân có mái che để bán cho các cơ sở sản xuất phân bón để làm phân bón; phân 

ướt và nước tiểu của lợn được gom về hầm biogas để xử lý. Lợn chết, nhau thai được xử 

lý nấu cho cá ăn; Bao bì, vỏ thuốc sau khi sử dụng được tập kết vào kho để trả lại cho đơn 

vị cung cấp. 

- Chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại: CTNH được thu gom vào các thùng 

chứa đặt trong kho có mái che. Các loại chai lọ thuốc thú y được trả lại cho nhà cung cấp. 

* Kết quả phân tích, đánh giá mẫu chất thải: 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lấy 01 mẫu nước thải chăn nuôi sau hệ thống 

xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường và 03 mẫu không khí xung quanh. 

Kết quả phân tích cho thấy: 

+ Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường so sánh 

với QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi 
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(Cột B; Kq =0,9; Kf = 1,2) cho thấy: Các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép. 

+ Kết quả phân tích 03 mẫu không khí xung quanh so sánh với QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về không khí xung quanh cho thấy các thông số 

phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

- Kiến nghị: 

+ Tiếp tục vận hành thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật các công trình xử lý chất 

thải, quản lý chặt chẽ các nguồn phát sinh nước thải, khí thải, mùi hôi đảm bảo các nguồn 

thải phải được xử lý đạt QCCP; tuyệt đối không được thải nước thải chưa qua xử lý ra môi 

trường; lắp đặt công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Lập hồ sơ đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép môi trường theo quy định 

tại khoản 1 Điều 39, khoản 3, Điều 41, khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ cho 

Trang trại trước ngày 24/6/2025 (ngày hết hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước). 

+ Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với Trang trại, trường hợp 

phát hiện Trang trại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải chưa qua xử lý ra 

ngoài môi trường phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan để xử lý theo quy định. 

- Kết quả khắc phục:  

+ Công ty thực hiện vận hành thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật các công trình 

xử lý chất thải, quản lý chặt chẽ các nguồn phát sinh nước thải, khí thải, mùi hôi đảm bảo 

các nguồn thải phải được xử lý đạt QCCP; tuyệt đối không thải nước thải chưa qua xử lý 

ra môi trường; đã lắp đặt công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện lập hồ sơ đê xuất cấp 

giấy phép môi trường cho Trang trại theo quy định. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở đã được thi công xây dựng 

hoàn thiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh Thanh Hóa phê 

duyệt tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án đầu tư xây 

dựng công trình trang trại chăn nuôi lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 

nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R (nay 

là Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R) và Các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở đã 

được xác nhận hoàn thành tại Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

số 40/GXN-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa cho trang trại chăn nuôi 

lợn hàng hoá chất lượng cao T.I.G.E.R  quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang 

Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R (nay là Công ty cổ phần chăn nuôi 

T.I.G.E.R). 

Ngày 24/6/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy phép môi trường thành phần: 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 116/GP-UBND. Các công trình xử lý chất thải 

tại Trang trại không có sự thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần đã được cấp. 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát hiện nay, 

cơ sở đang hoạt động nghiêm túc thực hiện đúng theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình 

bảo vệ môi trường và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã được UBND tỉnh cấp 

phép và không có sự thay đổi. Căn cứ theo điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa 

đổi tại khoản 13, điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025, đối với công trình 

xử lý chất thải của cơ sở không có sự thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần thì 

không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Vị trí, tần suất, thông số giám sát và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng như sau: 

Bảng 6.1. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của dự án 

Stt Loại 
mẫu 

Vị trí và số 
lượng 

Thông số 
giám sát 

Quy chuẩn so sánh Tần suất 
giám sát 

1 
Nước 
thải 

NT: Nước thải 
tại Hồ sinh học 

pH, TSS, 
BOD5, COD, 

Tổng N, 
Coliform. 

- Kể từ ngày giấy phép có 
hiệu lực đến hết ngày 
31/12/2031 áp dụng QCVN 
62-MT:2016/BTNMT 
(Kq=0,9; Kf=1,2; Cột B) – 

06 
tháng/lần 
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Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải chăn nuôi. 
- Kể từ ngày 01/01/2032 áp 
dụng QCVN 
62:2025/BTNMT - Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
nước thải chăn nuôi (cột B) 

2 
Khí 
thải 

KT: Mẫu khí 
thải tại Hệ thống 
xử lý khí thải 
của lò đốt xác 
lợn chết 

Lưu lượng, 
Áp suất, 
Nhiệt độ, 
Bụi tổng, 
CO, NOx, 

SO2,  Tổng 
Hydrocacbon 

- Kể từ ngày giấy phép có 
hiệu lực đến hết ngày 
31/12/2031 áp dụng QCVN 
30:2012/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
lò đốt chất thải công nghiệp 
(Cột B); 
- Kể từ ngày 01/01/2032 áp 
dụng QCVN 
19:2024/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
khí thải công nghiệp (Cột 
C); 

03 
tháng/lần 

3 
Không 

khí 

KK1: Mẫu 
không khí sau 
buồng xử lý khí 
thải chuồng nuôi 

Hydrocacbon 
(CnHm), 

NH3, H2S; 
CO, NO2, 

SO2 

QCVN 06:2009/BTNMT – 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về một số chất độc hại 

trong không khí xung 
quanh 

06 
tháng/lần 

KK3: Mẫu 
không khí tại 
khu xử lý nước 
thải. 
KK4: Mẫu 
không khí tại 
nhà kho chứa 
phân 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án thuộc đối tượng không phải giám sát môi trường theo chương trình quan trắc 

tự động, liên tục chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm. 
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Bảng 6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Stt Thông số 
phân tích 

Đơn vị Số 

mẫu/lần 

Khối 

lượng 
(3 tháng/ 

lần) 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

I Đo đạc và phân tích chất lượng nước thải (4 lần/năm)  
1 pH - 1 4 76.833 307.332 
2 TSS mg/l 1 4 204.961 819.844 
3 BOD5 mg/l 1 4 263.545 1.054.180 
4 COD mg/l 1 4 278.330 1.113.320 
5 Tổng N mg/l 1 4 454.341 1.817.364 
6 Coliform MPN/100ml 1 4 797.602 3.190.408 
II Đo đạc và phân tích chất lượng không khí (2 lần/năm) 
1 CnHm µg/m3 3 2 346.126 2.076.756 
2 NH3 µg/m3 3 2 474.325 2.845.950 
3 H2S µg/m3 3 2 503.238 3.019.428 
4 CO µg/m3 3 2 786.490 4.718.940 
5 NO2 µg/m3 3 2 483.374 2.900.244 
6 SO2 µg/m3 3 2 467.638 2.805.828 
II Đo đạc và phân tích chất lượng khí thải (4 lần/năm) 
1 Lưu lượng m3/h 1 4 369.221 1.476.884 
2 Áp suất Pa 1 4 176.935 707.740 
3 Nhiệt độ oC 1 4 326.084 1.304.336 
4 Bụi tổng µg/m3 1 4 2.836.908 11.347.632 
5 CO µg/m3 1 4 547.604 2.190.416 
6 NOx µg/m3 1 4 737.282 2.949.128 
7 SO2 µg/m3 1 4 516.287 2.065.148 
 Tổng     48.710.878 

Ghi chú: Đơn giá của các thông số phân tích theo Quyết định 19/2020/QĐ-UBND, 

ngày 7/5/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm 

hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty cổ phần chăn nuôi T.I.G.E.R xin cam kết các nội dung sau đây: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường: 

+ Các số liệu, dữ liệu (như nguồn ô nhiễm, thông số ô nhiễm, tải lượng ô nhiễm,..). 

Chủ cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào số liệu thống kê, đo đạc 

thực tế tại cơ sở trong thời gian hoạt động nên có mức độ tin cậy và độ chính xác cũng như 

phù hợp với cơ sở trong thời gian tới. 

+ Có một số đánh giá tác động, nguồn thải của dự án mang tính định tính hoặc bán 

định lượng do chưa đủ thông tin hoặc chưa có số liệu chi tiết để đánh giá. Nhưng nhìn 

chung báo cáo đã đánh giá tương đối đầy đủ các tác động và có độ tin cậy cần thiết về tác 

động nguồn thải của dự án, đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp khả thi để hạn chế 

các tác động tiêu cực đến môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Nước thải từ dự án sẽ được xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Kq=0,9; 

Kf=1,2; Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

+ Bụi và khí thải phát sinh từ dự án sẽ đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

+ Cam kết phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại theo 

đúng quy định hiện hành. 

+ Cam kết tuân thủ các quy định về tần suất quan trắc, chương trình và giám môi 

trường theo quy định. 

+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu ô nhiễm, các biện pháp 

phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. 

+ Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường được đề 

xuất tại Chương 3 của báo cáo;  

+ Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các 

sự cố, rủi ro về môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

+ Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép môi trường, chủ đầu tư cam 

kết công khai Giấy phép môi trường theo quy định tại khoản 2, điều 47, Luật Bảo vệ môi 

trường 2020. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tỉnh Thanh Hóa và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam nếu có vi phạm các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường./. 
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CQNG HOA XA ugr CHU NGHIA VrEr NAM
O0. t0p - fU Ao - Uanl, p

Thanh H6a, ngdy /j thdns 3 ndnt 2017

HqP OoXC rHUE OAr

Cdn cri LuQt D6t dai ngey 29 thdng 1i ndm 2013;
Cdn cirNghi dinh s6 4312O|4ND-CP ngdy 15 th6ng 5 nim 2Ol4 cua Chinh

phri v6 hu6ng d6n thi hdnh mOt s6 di6u cira Ludt D6t dai;
Cdn cir Th6ng tu s6 3O|\O|4ITT-BTNMT ngdy 021612A14 cua BQ trucrng

B0 Tai nguy6n vd M6i trucrng quy dinh vO h6 so giao dAt, cho thu6 d6t, chuy6n
muc dich str dpng dAt, thu h6i d6t;

Cdn cir Quy6t dinh s6 27891QD-UBND ngey Bl8l20I7 cua UBND tinh v0

viQc cho C6ng ty TNHH MQt thdnh vi6n Chdn nu6i T.I.G.E.R thu6 d6t tqi x6 Trf
Nang, nuyql Lang Ch6nh dO su dUng vdo muc dich Trang trai chdn nu6i lgn
hdng h6a ch6t luqng cao T.I.G.E.R.

H6m nay, nghy q3 thfing J ndm 2017 tqi SO Tdi nguy6n va M6i trudng
Thanh H6a, chting t6i g6m:

I. BGn cho thu6 dat lA UBND tinh Thanh Ho6:
Do 6ng: Hodng Vdn Th6"
Chric vp: Ph6 Gi6m d6c Scv Tdi nguy6n vd M6i trumg Thanh Ho6 ldm dai dien.

lI. BGn thuO a6t li COng ty TNHH MQt thhnh vi6n Chin nu6i
T.I.G.E.R:

Dia chi try sd chinh: Trung tAm gi6o dpc thucrng xuy6n, bin Chi6ng Ban,
xd Quang Hi6n, huyQn Langch6nh, tinh Thanh H6a.

H9 vd t6n: Nguy6n Dinh Chi6n.
Chfc vp: Gi6m d6c.
SO tai kho6n: 2400201003801, tpi NgAn hdng N6ng nghiQp vd Phdt tri6n N

th6n ViQt Nam, chi nhanh Hrmg YCn.

ffi. Hai BOn thofr thu$n ky hgp il6ng thu6 dit v6i c6c di6u, khoin sau il6y:
Didu 1. BCn cho thu6 d6t cho 

-gen 
thue d6t thu€ khu d6t nhu sau:

1. DiQn tich ddtthu6 ld 607.127,6 m2 (S6u trdm linh bAy nghin mQt trSm hai
b6y phAy s6u m6t vu6ng), trong d6: DiQn tich khu chu6ng trai 33.873,8 rn2; diQn

tich nhdphp trg 9.892,1 *'; diQn tich trai c6ch ly 975,5 m2; di6n tich trarn nuoc
1.300,9 m2; diQn tich h6 biogas 7.708 m2; di6n tich h6 sinh hoc 20.7OO m2; di0n
tfch dudng giao th6ng nQi b0 9.807 m2; diQn tich d6t rilng s6n xudt hi6n trang
522.870,3 ^'t4ix5 Tri Nang, lryen Lang Ch6nh, tinh Thanh Hoa.

2.Yi tri, ranh gi6i khu d6t dugc x6c dinh theo Trich luc ban d6 dia chinh
khu cl6t sO +OqZTI.BD, ty 19 1/2000 do V6n phong DSng ky quy6n su dung d6t
thuQc S& Tdi nguy6n vir.M6i.trudng Thanh Hoa lpp ngdy 201612017.

3. Thdi h4n thu€ ddt: DOn ngay 0l182067
4. Mgc dich sri dUng d6t thu6: Trang trai chdn nuoi l-ry" n hdng hoa chAt lugng

cao T.I.G.E.R.
Di6u 2. BOn thu6 d6t c6 tr6ch nhiQm tr6 tidn thu6 d6t theo quy dinh sau:

1" Dcyn gi6 thu6 d6t s6n xu6t kinh doanh phi n6ng nghiQp ld 72.870 ddng/m2
(BAy hai nghin t6m trdm b6y muoi dOng tr6n m6t vu6ng); ddt n6ng nghiQp kh6c ld
12.000 d6ng/m2 (Muoi hai nghin ddng tr0n m6t vuong).



2. Thdi gian xdc dinh don gi6 thu6 O6t de tinh ti6n thu6 d6t tr6 tidn m6t lAn
cho cA thoi gian thu0 d6t 50 n6m, tu ngdy O3l}l2}fi dAn ngdy 031812067, theo
Th6ng b6o vd,dcrn gi6 thu6 d6t, thu6 mdt nu6c sO gZ88lfe-tf ngdy 22l\l2Tl7
cria Cgc Thu6 tinh Thanh Hoa.

3. Phucrng thfc n6p ti6n thu6 d6t: NQp ti6n thu6 d6t m6t IAn cho cA thoi
gian thu6.

4. Noi n6p ti€n thu6 d6t: Kho bqc Nhd nu6c huy6n Lang Ch6nh.
5- ViQc cho thu6 d6t kh6ng ldm m6t quy6n cua Nhd n*6. ld dai dien cLu so

hiru d6t dai vd mgi tdi nguyen ndm trong lOng d6t.
Ei.6u 3. Vi6c su dpng d6t tren t<hu Oat if,re ph6i phu hcTp voi muc dich su

dUng O6t Oa ghi trong Di6u 1 cua Hqp d6ng ndy.
Di6u 4. Quy6n vd nghia vu c[ra c6c BCn.
1. BCn cho thu6 d6t dam b6o vi6c su dung dat.cua BCn thu€ d6t trong thoi gian

thgc hiQn hqp d6ng, klrOng duoc ..huyin giao quyen s[r dpng khu d6t tr€n cho b6n
thf ba, chdp hdnh quy6t dfnh thu hoi dat theo quy dinh cua ph6p luAt vd ddrt dai;

2. Trongthoi gian thgc hiQn. hqp dong, 
'eln 

inro JAi.J'.a. qrye" ,a-"gniu
vu theo quy dlnh cria ph6p ludt d6t dai.

Trucrng hqp BCn thuo d6t bi thay d6i do chia t6ch, s6p nh0p, chuyen d6i
doanh nghi6p, b5n tdi s6n g8n li6n voi d6t thu0, thi tO chfc, c6 nlian dugc hinh
thdnh hqp phSp sau khi BCn thu6 dat bi thay d6i sE thuc hi6n ti6p quydn vd nghia
vp cira B6n thu6 d6t trong thoi gian cdn lai ctia Hq p d6ng ndy.

3. Trong thcvi han hqp dqg cdn hi6u luc thi hdnh,-n6u BCn thu6 d6t tra lai
todn bQ ho{c mQt phAn khu d6t thuO tru6c thoi han thi phai th6ng b6o cho BOn
cho thu6 O6t UiCt trudc it nhdt ld 6 th6ng. BOn cho thue dAt tra lolcho Ben thu6

1?, Irglp tlrgri qi1 03 th6ng, kc tir. nga, nhQn dusc d€ nghi cua B6n thue d6t.
Thdi di6m k6t thirc hqp d6ng tinh d€n ngey bdn giao mdt bdng.

Di6u.5. Hqp d6ng thu6 d6t ch6m dut trong 16r t..rong hqp sau:

quan nhd nu6c c6 thAm qrydn cho thu0 d6t do ch6p thudn;
3. B€n thu6 d6t bi ph6 sdn hodc bf ph6t mai tai s6n hodc giai th6;
4. BCn thu6 d6t bf co quan nhi nu6c c6 thAm qry6n tnu nOi theo quy dinh

cira ph6p llur_{?t du1,". , .. . ,
Di6u 6. ViQc gi6i quy6t tdi s6n gdn li6n v6i dAt sau khi k6t thric Hop d6ng

ndy dugc thuc hi6n theo quy dinh cira ph6p lu6t.
Di6u 1.Hai BOn cam kot thpc trign atng quy dinh cfia Hqp d6ng ndy, n6u

BCn ndo kh6ng thuc hi6n thi phAi b6i thucrng do vi6c vi pham hqp d6ng gdy ra
theo quy dinh cfia ph6p lupt.

Di6u 8.Hqp d6ng gdy dugc lpp thdnh 04 b6n co giittri phdp ly nhu nhau, m6i
BCn giir 01 b6n vd gtii d6n Co quan Thut5, Kho bac Nhd nu6c roi th, ti6n thuo d6t.

Hcr-p d6ng ndy c6 hi6u ltrc kC tir ngey kf l,Y--
BOn thu0 Adt r

#*ffij
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trieANNHAN oAN
rhur TTTANH uoA

sd rAr NqtN vA vr6r rRrrCIyc
s(i: l.t1 mi- srr.wrr

- LJBND hry€n Lang Ch6nh;

- IJBND xI Tri N*g;
- COng ty TNIIH MTV CN T.I.G.E.R;
- Gi6m d6c Se @/c);
- P*' vT, QLDE (Dflne).

CQNG HOA XA ngr cHir NGHIA Vr-Er NAM
DOc l6p -Tu do -Hanh phfic

Thanh Hod, ngdy ,l L thdng ! ndm 2017

THONG nAo
Vd viQc thr;c hiQn quydn vir nghia vB sfr dgng d6t cfra
C6ng ty TNHII MOt thinh vien Chin nu6i T.I.G.E.R

SO Tei nguy6n vi Mdi truong Thanh H6a xin th6ng bdo:
Don v! sri dgng il6t: C6ng ty TNHH MOt thanh vi6n ChEn nu6i T.I.G.E.R.
TrB gd chinh: Trung tim gi6o dgc thudrng xuyon, ban chidng Ban, xE

Quang Hii5n, huyQn Larrgbfrann,iiot Thanh H6al
96rg ty TNHH Mgt thanh vi6n Chdn nu6i T.I.G.E.R du-o. c UBND tinh cho

thu6 d5tei Quv6t ctffi s6 2TS}IQD-UBND nsey Cf,BtzOtT.
- PiQ" tich d6t thu6 li 607 .127,6 m2 1S6u trlm linh b6y nghin mQt tr6m hai

biyphny s6u m6t vuong) tpi x{ Tri Nang, huyQn Larrgcheni, ti"n rn*h H6a.
-Ji,tri, ranh gioi khu d6t dugc x6c dlnh theo Trich luc ben dd dia chinh

ktru d6t sa qogntBp, ry le l/2000 do vdn phong D[ng hj quyAn r,i dud ;6i
thuQc sd rei nguyon vp M6j trulng Thanh H6a lpp ngey 2o/6120t7.

- Thdi h4n thu6 d6t: Otin ngiy03/812067.
- Mpc dich st dung d6t thuC: Trang f4i ch6n nu6i lgn hang h6a ch6t lugng

cao T.I.G.E.R
Se rei nguycn vi Mdi uulng Thanh H6a dE ky Hqp d6ng thu6 cl6t v6i

C6ng ty TNHH MOt thanh vi6n Chdn nu6i T.I.G.E.R. Sd Tei nguydn vd M6i
trudrng dC nghi UBND huyQn Lang Ch6nh chi dpo Phdng Tni nguy6n vi Mdi
trudrng, UBND xE Tri Nang thgc hiQn vi€c chinh 1)? hO so dia chinh; thgc hiQn
chric nEng quan li nhe nudc a6i voi viQc sri dung ilSt ctra C6ng ty TNHH Mqt
thanh vi6n ChEn nu6i T.I.G.E.R theo quy rlinh cria ph6p lu?t hiQn hdnh.l*/,.Noinhfin: KT. GIAM DbC-"



UY BAN NHAN DAN
TiNH THANH HOA

SO KEHO~CH vA DAu TV'

CONG HoA xA HOI CHUNGHiA VIET NAM. . .
Dqc l~p - Tt}' do - H~nh ph tic

I
GIA.V CHUNG ~M:m~!!j

Ma s6 du an: 4651803687
Chung nhdn Ian tlau: Ngay 26 thong 9 ndm 2016

Chung nhdn thay tl6i Ian thii nhcit: Ngay 12 thdng 01 ndm 2017
Chung nhdn thay tl6i Ian thu' hai: Ngay 31 thdng 3 ndm 2017

Can cir Luat d~u nr s6 67/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014;

Can cir Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di~u cua Luat ThuS thu nhap doanh
nghiep s6 32/2013/QH13 ngay 19thang 6 nam 2013;

. Can cir Nghi dinh s6 118/2015/ND-CP ngay 12 thang 11 nam 2015 cua
Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang d~n thi hanh m9t s6 di~u cua Luat d~u nr;

Can cir Nghi dinh s6 210/2013/ND-CP ngay 19 thang 12 nam 2013 cua
Chinh phu quy dinh v~ chinh sach khuyen khich doanh nghiep d~u tu vao nang
nghiep, nang than; __ ~. . .' _...",

.--- 'f.....i~1'lnJe,\ .
Can cir Nghi dinh s6 21 /i?13~~~r.8~~efii1\~"W12 nam 2013, eua

Ch!nh phil quy ~!nh chi tiSt va ~~~.Cl~~!!l:,~~~eu eua Lu?t Thue thu
nh~p doanh nghl~p; ~~A\ .."- -Qu\'f~:_....J4...,C1'~J\~,,' '

Can cu Nghi dinh s6 46/20 c· - gay 5 thang'S' nam 2014 cua Chinh
phu quy dinh v~ thu ti~n thue d~t . " ) nu6c' \"'-l

, " ~ ~~~ C' _ HU ..-" -
Can clf Thong tu so 16/ f C' ..., ..,' T 'y 18 thang 11 nam 2015 cua

Be) truong Be) KS hO,~chva ~/. ef '0/ '~\"r ~ 'p'8 au thvc hi~n thu tl_lCd~u tu va
bao cao ho~t de)ng dau tu t~i ,~e..'.~~_.,~ .:!f ~,

,Can Clf QuySt dinh s6 ""1.~~~:_,-__ ~ ngay 01 thang,OI nam 2010, cu~
UBND tinh Thanh H6a quy din~ A..",r~ ft- P~1nh'~IAAl_l,9uyen h~n va co cau ta
chuc cua eo quan chuyen mon ve linh v~-~k;~%b~H7ti~adau tu thu9C UBND tinh,
UBND cftp huy~n;

Can cu QuySt dinh s6 3091/QD-UBND ngay 16 thang 8 nam 2016 cua Chu
tich UBND tinh Thanh H6a v~ vi~c ch~p thu?n chu truang d~u tu dg an Trang
tr~i chan nuoi Iqn hang h6a ch~t Iuqng cao T.I.G.E.R t~i huy~n Lang Chanh;

- Can clf QuySt dinh s6 5125/QD-UBND ngay 30 thang 12 nam 2016 eua Chu
tich UBND tinh Thanh H6a v@vi~c di@uchinh ph~m vi, ranh gi&i khu d~t thge
hi~n dv an d~u tu Trang tr~i chan nuoi Iqn hang ·h6a ch~t luqng cao T.I.G.E.R t~i
huy~n Lang Chanh;

Can cu Gi~y chlmg nh?n dang ky d~u tu s6 4651803687 do Sa KS ho~eh va
D~u tu tinh Thanh H6a chlmg nh?n Ifin d~u ngay 26 thang 9 nam 2016, chUng
nh?n thay d6i I§n thlf nh~t ngay' 12 thang 01 nam 2017 cho Cang ty TNHH m9t



thanh vien chan nuoi T.I.G.E.R thirc hien du an Trang trai chan nuoi 19'11hang hoa
chat hrong cao TIGER;

Xet d~ nghj di~u chinh du an d§u nr va h6 sa kern theo do Cong ty TNI-ll-I
mot thanh vien chan nuoi T.I.G.E.R nop ngay 13 thang 02 nam 2017 va d~ nghi
cua Truong phong Kinh t~ obi ngoai,

SaKE HO~CH VA DAu TUTiNH THANH HOA

- Chung nh~n:

Du an Trang trai chan nuoi 19'nhang hoa ch§t Ill'9'11gcao TIGER; rna s6 du
an 4651803687 do So' K~ hoach va D§u nr tinh Thanh Hoa clurng nhan I§n d§u
ngay 26 thang 9 nam 2016, chirng nhan thay d6i I§n tlnr nhat ngay 12 thang 01
nam 2017.

Dang ky di~u chinh: ti~n d<)thuc hien du an.

Nhii tllt" tu:

Cong ty TNHH mot thanh vien chan nuoi T.I.G.E.R;

Gi~y chirng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty TNHH mot thanh vien, rna
s6 doanh nghiep 2802407467 do Phong Dang ky Kinh doanh, Sa K~ hoach va
D§u tll' tinh Thanh Hoa c~p, dang ky I§n d§u ngay 08 thang 6 nam 2016.

Trl;lsa chinh: Trung tam Giao d\lc thll'emgxuyen, bim Chi~ng Ban, xa Quang
Hi~n, huy~n Lang Chanh, tinh Thanh Hoa.

Nglfifi it!,i diin theophap lu{lt:

H9 va ten: Nguy~n Dinh Chi~n Gioi tlnh: Nam

Chuc V\l:Giam d6c

ChUng minh nhan dan s6:

Ngay c~p: 12110/2015

Nai c§p: C\lcCanh sat Dang ky quan Iy cll' tm va Dil' li~u qu6c gia v~ dan cu.

Nai dang ky h<)kh~u thucmg tru: P304 - CT6 khu do thi D~ng Xa, xa C6 Bi,
huy~n Gia Lam, thanh ph6 Ha N<)i.

Ch6 a hi~n nay: P304 - CT6 khu do thi D~ng Xa, xa C6 Bi, huy~n Gia Lam,
thanh ph6 Ha N<)i.

Qu6c ti-ch:Vi~t Nam

040084000222

Dang ky th~fChiin d~flin dati tlf vui npi dung nhlf sau:

Di~u 1: NQi dung dl}'an dAu tll'

1. Ten dv an d§u tu: TRANG T~I CHAN NUOI LON HANG HOA CHAT
LU'ONGCAO TIGER.

2. M\lc tieu d\l' an: Xay d\lng trang tr~i chan nuoi 19'11t~p trung cong nghi~p,
k~t hqp nuoi ca nll'oc ng9t va tr6ng diy an qua, ph\lC V\l thi truemg trong nll'oc va
xu§t kh~u.

3. Quy mo, cong su§t:
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- Quy mo: 45 day chuong trai (54.000m2), nha dieu hanh 01 tang (280m2),
nha sat trung (720m2), kho cam (3.132m2), nha ky thuat (360m2), nha nghi ca
cong nhan (243m2), nha an ca (l64m2), kho thuoc (130m2), h~ thong mroc thai
biogas (2.000m2) va cac cong trinh ha t~ng ky thuat, phu tro khac (khoang
239.000m2); h6 nuoi ca (150.000nl); cay an qua (150.000m2).

- Cong suar: 22.500 con lon/nam, 40 t~n ca/nam, Giai quyet viec lam cho 82
lao dong,

_4. Dia diem thuc hien du an: Xa Tri Nang, huyen Lang Chanh, tinh Thanh Hoa,

5. Dien tich sir dung d~t: 600.000m2•

6. Tfmg v6n d~u tu cua du an: 162.000.000.000 d6ng (mot tram sau muoi
hai ty dong).

Nguon v6n: V6n tu co cua Cong ty 47.000.000.000 d6ng (chiem 29%), v6n
vay ngan hang 115.000.000.000 d6ng (chiem 71%).

7. Thai han hoat dong: 50 nam, kS til ngay diroc UBND tinh Thanh Hoa cho
thue d~t.

8. TiSn dQthirc hien du an d~u tu:

- Khoi cong xay dVng: Thang 5 nam 2017.

- Hoan thanh va dua van ho~t dQng: Thang 12 nam 2019.

Di~u 2. Cae uu diii, h8 trg dfiu tu

Dv an Trang tr~i chan nuoi 19n hang hoa ch~t lugng cao TIGER t~i xii Tn
Nang, huy~n Lang Chanh la dll an nong nghi~p d~c bi~t uu diii d~u tu thea quy
dinh t~i Kho.in 3 DiSu 3 Nghi dinh s6 210/2013/Nf)-CP ngay 19 thang 12 nam
2013 clla Chinh phll vS chinh sach khuySn khich doanh nghi~p d~u tu van nong
nghi~p, nong thon va Nghi dinh s6 118/2015/Nf)-CP ngay 12 thang 11 nam 2015
clla Chinh phll quy dinh chi tiSt va huang d~n thi hanh mQt s6 diSu CllaLu?t DAu
tu. Do do, dv an thuQc d6i tugng duQ'chu6'ng cac uu diii sau:

1. Vu dai v.SthuS thu nh~p doanh nghi~p: DuQ'cmiSn thuS 04 nam, giam 50%
s6 thuS phai nQp trong 09 nam tiSp thea d6i vai thu nh?P clla Cong ty TNHH mQt
thanh vien chan nuoi T.I.G.E.R til thvc hi~n dVan Trang tr~i chan nuoi 19n hang
hoa ch~t lugng cao TIGER; ap dVng thuS su~t 10% trong thai h~? 15 nam. .

- GO'sO-phap If: Theo quy dinh t~i Khoan 1DiSu 15 va Khoan 1 DiSu 16 Nghi
dinh s6 218/2013/Nf)-CP ngay 26 thang 12 nam 2013 clla Chinh phll quy djnh chi
tiSt va huang d~n thi hanh mQts6 diSu clla Lu?t thuS thu nh?P doanh nghi~p.

- DiSu ki~n: Khi dv' an oi van ho~t dQng, nSu Cong ty TNHH mQt thanh vien
chan nuoi T.I.G.E:R th\rc hi~n dung vai h6 sa dang Icy va thl,lc hi~n d~y dll chS dQ
s6 sach kS toan thi' dv an duQ'chuo-ng uu dai thea quy dinh. . .

2. Vu da:i vS tiSn thue d~t: DuQ'c miSn tiSn thue d~t kS til ngay dv an: hoan
thanh, di van ho~t dQng.

- CO' sa phap ly: Theo quy dinh t~i Khoan 2 DiSu 6 Nghi dinh s6
210/20 13/ND-CP ngay 19 thang 12 nam 2013 clla Chinh phll vS chinh sach khuySn
khich doanh nghi~p d~u tu vao nong nghi~p, nong thO~.
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- DiSu kien: Khi du an di van hoat dQng, nSu Cong ty TNlffi mot thanh vien
chan nuoi T.I.G.E.R thuc hien dung voi h6 sa dang ky va thirc hien d~y du chS dQ

. s6 sach kS toan thi du an diroc huang uu dili thea quy dinh.

3. Cac lYU dili khac: Duoc huang cac uu dili khac thea quy dinh hien hanh cua
phap luat,

Di~u 3. Cac di~u kien dBi vo-i nha d~u ttr thirc hien dir an. . . .
- Hoan thanh h6 sa, thu tuc vS d~u nr, xay dung, bao v~ moi tnrong, sir dung

d~t, dam bao thai gian thea DiSu 3 Quyet dinh s6 30911QD-UBND ngay 16 thang
8 nam 2016 cua Chu tich UBND tinh Thanh Hoa; Gi~y chirng nhan dang ky d~u
tu nay se hSt hi~u Ivc thi hanh va bi thu h6i truac thai h~n trong truOng hqp van
ban quySt dinh chu tnrang d~u tu tren khong con gia tri phap IY. .

- TriSn khai thvc hi~n dv an thea dung tiSn dQ dil dang kyo Dv an diu tu se
bi ch~m dm ho~t dQng thea mQt trong cac truOng hqp quy dinh t~i DiSu 48 Lu~t
Diu tu nam 2014.

- Chiu trach nhi~m truac phap lu~t vS tinh chinh xac, trung thvc cua cac nQi
dung dff dang ky; trong qua trinh tri@nkhai thvc hi~n dv an va ho~t dQng, yeu ciu
nha diu tu ch~p hanh dung cac quy dinh hi~n hanh cua phap lu~t Vi~t Nam lien
quan dSn lInh vvc ho~t dQng; chiu sv kiSm tra, giam sat cua ca quan Nha nuac co .
th~m quySn; d6ng thai, th\TChi~n chS dQ bao cao dinh kytheo quy dinh.

Di~u 4. Gi~y chUng nh~n dang Icy diu tu nay co hi~u l\TckS tiT ngay ky, thay
thS Gi~y chlrng nh~n d~u tu s6 4651803687 do S6 KS ho~ch va D~u tu tinh
Thanh Hoa c~p ngay 26 thang 9 nam 2016, chUng nh~n thay d6i lin th11nh~t ngay
12 thang 01 nam 2017.

Di~u 5. Gi~y chung nh~n dang ky diu tu mlY duQ'c l~p thanh 02 (hai) ban
g6c; Cong ty TNi-IH mQt thanh vien chan nuoi T.I.G.E.R duqc c~p 01 ban va 01 ..
ban luu t~i So KS ho~ch va Diu tu tinh Thanh Hoa. D6ng thai sao gui cac so,
nganh: Xay d\mg, Tai nguyen va Moi truOng, Nong nghi~p va PTNT, C\lC thuS
tinh Thanh Hoa va UBND huy~n Lang Chanh dS ph6i hqp thea d5i, quan ly thea
lInh V\TCchuyen nganh.l.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN LANG CHANH 	Doc lap - Tu.  do - Hanh phtic 

Lang Chanh, ngay 43 tiding 5 nom 2020 

GIAY PHEP XAY DUNG 

s6: 5 gi  /GPXD 

1. CAI) cho: Cong ty TNHH Chan Nuoi T.I.G.E.R 

- Dia chi: Trung tam gido dijc nghe nghiep - Gido clvc thtiong xuyen, thi 
trAn Lang Chanh, huyen Lang Chanh, tinh Thanh Hoa. 

- Ngu&i dai dien: TrAn Qu6c Hung. 	- Chirc 	tich Cong ty 

2. Dirac 	xay dung cong trinh: Trang trai chan nuoi ion hang heia 
chat luting cao.  T.I.G.E.R 

- Dia chi : Xa Tri Nang, huyen Lang Chanh, thinh Thanh I-16a. 

Ten du an: Trang trai chan nuoi lqn hang boa chAt lucrng cao 
T.I.G.E.R. 

Gam cac not dung sau: 

3. Trai ncii PS 1200 con. 
3.1.1. Chung ph6i, mang thai (1 chu6ng) 

+ Loai ding trinh: Cong nghiep 	 Cap cong trinh: III 
+ Dien tich xay dung: 1341,05 m2  
+ T6ng dien tich san: 1341,05m2  
+ Chieu cao cong trinh: 3,91m 
+ S6 tang: 1 tang 

3.1.2. Chung mang thai (1 chu6ng) 
+ Loai cong trinh: Cong nghiep 	 CAp cong trinh: III 
+ Dien tich xay dkrng: 2390,14 m2  
+ T6'ng dien tich san: 2390,14 m2  
+ Chieu cao cong trinh: 5,038m 
+ S6 tang: 1 tang 

3.1.3. Chung nuoi de (3 nha) 

	

+ Loai cong trinh: cong nghiep 	 CAI) ding trinh: III 
+ Dien tich xay th,rng: 1168,38 m2  
+ Tling dien tich san: 3505,14 m2. 
+ Chieu cao ding trinh: 4,041m. 
+ So tang: 01 tang 

3.1.4. Chu6ng sau cai (2 nha) 

	

+ Loai cong trinh: ding nghiep 	 CAp cong trinh: III 



+ Dien tich xay dung: 615,3x2 = 1.230,6 m2  
+ T6ng din tich san: 1.230,6 m2. 
+ Chi'eu cao cong trinh: 3,562m. 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.5. Chung nuoi cai sib. 
+ Loai cong trinh: cong nghiep 
+ Din tich xay dung: 485,59 m2  
+ T6ng din tich san: 485,59 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 4,122 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.6. Chung nuoi chic 
+ Loai cong trinh: cong nghiep 
+ Din tich xay Ong: 569,7 m2  
+ T6ng din tich san: 569,7 m2  
+ Chi&I cao cong trinh: 3,683 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.7. Chung nuoi hlau bi 
+ Loai cong trinh: Cong nghiep 
+ Din tich xay dung:388,75 m2  
+ T6ng dien tich san: 388,75 m2  
+ Chi'Ll cao cong trinh : 3,545m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.8. Cau tie'p nh4n lgn(02 cai) 
+ Loai cong trinh: Cong ngh4 
+ Dien tich xay dgng:21,85x2=43,7 m2  
+ TOng d*1 tich san43,7 m2  
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.9. Nha silo cam: 
+ Loai cong trinh: Cong nghiep 
+ Dien tich xay dung: 242 m2  
+ r6ng din tich san: 242 m2  
+ Chi'eu cao cong trinh : 8,378 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.10. Nha v' sinh ngoai 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Din tich xay dt,rng:16 m2  
+ T6ng din tich san: 16 m2  
+ Chi'eu cao cong trinh : 4,195 m 

Cap cong trinh: III 

Cap cong trinh: III 

Cap cong trinh: III 

Cap cong trinh: III 

Cap cong trinh: III 

Cap cong trinh: IV 



+ S6 tang: 01 tang 
3.1.11. Nha tam, sat trung: 

+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dien tich xay dgng:72 m2  
+ T'Ong di@n tich san: 72 m2  
+ ChiL cao cong trinh : 4,945 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.12. Nha nghi an ca 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Di'n tich xay dung: 118,2 m2  
+ T6ng din tich san: 118,2 m2  
+ ChiL cao cong trinh : 4,38 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.13. NU. van phong 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dintich xay dung: 154,5 m2  
+ T6ng din tich san: 154,5 m2  
+ Chi'Li cao cong trinh : 4,69 m 

3.1.14. Nha bap v' 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Di@'i tich xay dung: 18,4 m2  
+ T6ng di'n tich san: 18,4 m2  
+ Chiki cao cong trinh: 3,865 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.15. Nha sat trung 0 to 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dien tich xay dung: 48 m2  
+ T6ng din tich san: 48 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 5,7 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.1.16. Tram di'n 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dien tich xay dung: 45 m2  
+ T6ng din tich san: 45 m2  
+ Chi&su cao cong trinh: 4,5 m 
+ S6 tang: 01 tang 

3.2. Khu pill' try ngoai 
3.2.1. Nha bao 17' 

+ Loai cong trinh: Dan dung 

Cap ding trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 



+ DiL tich xay dgng:31,8 m2  
+ TOng dien tich san: 31,8 m2  
+ ChiL cao cong trinh : 4,098 m 
+ SO tang: 01 tang 

3.2.2. Nha sat trang 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dien tich xay citmg:140,89 m2  
+ TO'ng dien tich san: 140,89 m2  
+ ChiL cao cong trinh : 6,133 m 
+ SO tang: 01 tang 

3.2.3. Nha van phong + kho vat ter 
+ Loai cong trinh: Dan Ong 
+ Dien tich xay Ong: 201,78 m2  
+ T6ng dien tich san: 201,78 m2  
+ ChiL cao cong trinh : 5,3 m 

3.2.4. Nha an, b6p, cang tin 
+ Loai cong trinh: Dan dung 
+ Dien tich xay dgng: 219.12 m2  
+ TOng dien tich san: 219.12 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 4,76 m 
+ SO tang: 01 tang 

3.2.5. Nha o cong nhan 
+ Loai cong trinh: Dan Ong 
+ D*1 tich xay Ong: 266.76 m2  
+ TOng dien tich san: 266.76 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 5,095 m 
+ SO tang: 01 tang 

3.2.8. Nha ti6p nhan lgn 
+ Loai cong trinh: Dan Ong 
+ D*1 tich xay Ong: 141,6 m2  
+ TOng dien tich san: 141,6 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 5,052 m 
+ SO tang: 01 tang 

3.3. Trai cad, ly 
2.3.1. Trai cach ly 

+ Loai cong trinh: Cong nghi0 
+ Disn tich xay dirng:426,3 m2 
+ TOng dien tich san: 426,3 m2 
+ ChiL cao cong trinh : 3,636m 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: IV 

Cap cong trinh: III 



+ So tang: 01 tang 
3.4. Tram mak tang: 
3.4.1. Tram bum rurac 

+ Logi ding trinh: Dan dung 	 Cdp cong trinh: IV 
+ Dien tich xay dung: 37,2 m2  
+ Tong din tich san: 37,2 m2  
+ ChiL cao ding trinh: 3,18 m 
+ So tang: 01 tang 

3.4.2. Be ntroc ( 06 be) 
+ Loai cong trinh: Dan dung 	 Cdp cong trinh: IV 
+ Dien tich xay dung: 300 m2  
+ To'ng din tich san: 300 m2  
+ ChiL cao cong trinh: 2,62 m 

3.5. Be xir ly vi sinh: 
3.5.1. Be xir 15/ vi sinh 

+ Loai cong trinh: Cong nghie'p 	 Cdp cong trinh: IV 
+ Dien tich xay dung: 166.48 m2  
+ T6ng dien tich san: 166.48 m2  
+ Chi&'u cao cong trinh: 5,7 m 

3.6. Ccic hang muc pity try' gam: C6rig vao, hang rao, san dtrong di nclii b(1, tiL 
canh, h" th6ng ranh thoat ntroc mira, thoat nu& thai. 

- Theo Quye't dinh thu h6i dat s6 809/QD-UBND ngay 17 thang 4 nam 
2017 dm UBND tinh Thanh floa. 

4. Gidy phep có hiL luc khoi cong xay dung trong thei Ilan 12 thang ke tir ngay 
cap; qua th6i flan teen thi phai cue nghi gia han gidy phep 	g./. 

Ndi nhetn: 
- Nhu teen; 
- Luu: VT 



Chu dAu ttr phai Hive hien cac not dung sau day: 

1. Phai hoan toan chiu trach nhiem truac phap 14t neu xam pham cac 
quyen hap phap cua cac chu sa hiru lien la 

2. Phai, thvc hien dung cac quy dinh 	phap luat v" &At dai, dAn xay 
dung va Giay phep xay dung nay. 

3. Phai thong bao cho ca quan cap phep xay dung den kiem tra khi dinh vi 
cong trinh, xay !ming va ding trinh ngam (nhu ham ve sinh ttr hoai, xit 13',  nu& 
thai...). 

4. Xuat trinh GiAy phep xay dung cho chinh quyen sa tai trac khi lchai cong 
xay dung va treo Bien bao tai dia diem xay dtmg theo quy dinh. 

5. Khi dieu chinh thi4 Ice lam thay cfOi not dung giAy phep xay dung thi 
phai de nghi dieu chinh giay phep va cho quyet dinh cua co quan cap giay phep 
xay dtmg. 

DIEU CHINH GIAY PHEP 

1. Ni dung dieu chinh: 

2. 'Mei gian có hien lgc dia gidy phep: 

	, ngay 	 thong 	nom 	 
Thii truirng co' quan cap giay phip xay thyng 

(19% ghi ro ho ten, clang ditu) 





















 
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /GXN-UBND   Thanh Hoá, ngày     tháng     năm 2022 

GIẤY XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao
T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ XÁC NHẬN 

         I. Thông tin chung về Dự án: 
Tên chủ dự án: Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R.  
Địa điểm hoạt động: Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 
Số điện thoại: 0912 105 872   
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số: 

2802407467, đăng ký lần đầu ngày 08/6/2016. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 

Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê 
duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn 
hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của 
Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R. 

II. NỘI DUNG XÁC NHẬN 
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án Đầu tư xây dựng 

Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí 
Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R (chi tiết tại Phụ 
lục kèm theo). 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DỰ ÁN 
Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thường xuyên 

vận hành và lập nhật ký vận hành các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã nêu 
tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Phụ lục kèm theo Giấy xác nhận này; thực hiện chương trình quan 
trắc môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ và đột xuất theo quy định 
của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Chủ dự án đã hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Giấy xác nhận này là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi 
trường trong quá trình hoạt động; được điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường theo 
quy định của pháp luật./. 

 Nơi nhận:                      KT. CHỦ TỊCH 
- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R;                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở TN&MT (để theo dõi);     
- Lưu: VT, PgNN. 
 
 

                                                                                         
 
                                                                                              Lê Đức Giang 
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PHỤ LỤC 
(Kèm theo Giấy xác nhận số         /GXN-UBND ngày     tháng     năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 
1. Công trình thu gom, xử lý nước thải 
- Nước mưa chảy tràn  Tuyến mương thu gom, thoát nước riêng (mương hở, 

chiều dài khoảng 1.300m)  Suối cạn.  
- Nước thải sinh hoạt từ tắm rửa, giặt rũ, vệ sinh (tiểu tiện, đại tiện)  Bể tự 

hoại 03 ngăn (02 bể, dung tích 15,75m3 tại khu trang trại, 8,0m3 tại khu nhà ở công 
nhân)  Hệ thống hồ sinh học  Suối cạn.  

- Nước thải khu vực nhà bếp  Bể tách dầu mỡ (dung tích 8,1m3)  Hệ 
thống hồ sinh học  Suối cạn.  

- Nước thải nuôi lợn  Giếng thu (dung tích 42m3)  Hầm biogas sơ cấp 
(dung tích 6.268m3, phần trữ khí 950m3), thứ cấp (dung tích 5.871m3, phần trữ khí 
630m3)  Hồ lắng (dung tích 1.615m3)  Hồ điều hòa (dung tích 1.939m3)  Hệ 
thống xử lý hóa lý kết hợp vi sinh (công suất 200 m3/ngày đêm)  Hệ thống các hồ 
sinh học (hồ số 1, diện tích 3.000m2; hồ số 2, diện tích 4.806m2 và hồ số 3, diện 
tích 4.852m2)  Suối cạn. 

- Hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng phục vụ cho xử lý nước thải gồm: 
NaOH (750kg/tháng), PAC (750kg/tháng), Polimer (25kg/tháng), NaHCO3 
(750kg/tháng), rỉ mật đường (800kg/tháng), clorin (50kg/tháng). 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B) với hệ số Kq = 0,9; Kf =1,1.  

2. Công trình, thiết bị xử lý mùi hôi, khí thải 
- Mùi hôi tại các dãy chuồng nuôi được quạt hút đẩy ra phía sau qua các lớp 

lưới chắn, có phun nước dạng sương và bổ sung chế phẩm vi sinh để giảm thiểu;  
- Khí sinh học từ các hầm biogas được tận dụng làm nhiên liệu thiêu xác lợn 

chết, một phần phục vụ sinh hoạt; mùi, khí thải phát sinh từ lò thiêu xác lợn chết 
được dẫn qua ống thoát khí trước khi thải ra môi trường; 

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, thu gom phân lợn, thức ăn thừa về kho 
chứa, ủ phân; khu vực kho chứa phân được xây dựng kín để giảm thiểu tối đa mùi 
hôi phán tán ra môi trường; trồng cây xanh xung quanh trang trại,… 

- Các dãy chuồng nuôi được lắp đặt các quạt thông gió (phía cuối chuồng) và 
hệ thống giàn làm mát (đầu hồi chuồng) đảm bảo chuồng nuôi thoáng mát; 

- Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm tự động để điều khiển 
hệ thống quạt hút, tấm làm mát của chuồng nuôi. 

- Sử dụng chế phẩm Emina (Trường ĐH Nông nghiệp I), TB-E2 5% (Trung 
tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc), E.M- ST…để giảm 
bớt mùi phát sinh từ khu vực chuồng nuôi, khu xử lý chất thải, tăng khả năng xử lý 
nước thải của hầm biogas. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 
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- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Hiện tại, trên địa bàn chưa có đơn vị thu 
gom rác thải sinh hoạt, Công ty bố trí khu đất có diện tích khoảng 100m2 để chôn 
lấp rác theo quy trình. Thời gian tới, Công ty ký hợp đồng với đội vệ sinh môi 
trường tại địa phương để vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Đối với chất thải rắn chăn nuôi: Phân khô được thu gom, đóng bao và ủ 
trong nhà chứa phân có mái che, diện tích 50m2; phân ướt và nước tiểu của lợn 
được gom về giếng thu, sau đó bơm về hệ thống xử lý nước thải, định kỳ hút bùn 
cặn từ hầm biogas, hệ thống xử lý hóa lý kết hợp vi sinh phơi khô và bán cho các 
cơ sở sản xuất phân bón để làm phân bón. Lợn chết, nhau thai lợn được xử lý trong 
lò thiêu đốt xác lợn và nấu cho cá ăn; bao bì, vỏ thuốc thú y sau khi sử dụng được 
tập kết vào kho để trả lại cho đơn vị cung cấp. 

4. Công trình lưu giữ, quản lý chất thải nguy hại  
Chất thải nguy hại (vỏ bao bì đựng hóa chất sát khuẩn, vỏ chai, lọ đựng thuốc 

kháng sinh…) được thu gom, lưu giữ và chuyển giao lại cho đơn vị cung cấp; dầu, 
mỡ, giẻ lau dính dầu mỡ; bóng đèn huỳnh quang, pin đèn thải,…được phân loại, 
thu gom vào 03 thùng có nắp đậy có dung tích 240 lít/thùng, lưu giữ trong nhà kho 
kín, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.  

5. Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường   
- Niêm yết công khai các nội quy về an toàn lao động, an toàn vận hành máy 

móc, thiết bị, PCCC tại các khu vực văn phòng, khu vực chuồng trại;  
- Xây dựng hồ sự cố có thể tích V = 1.128m3 có lót bạt HĐPE đảm bảo chống 

thấm, chống rò rỉ nước thải, thời gian lưu giữ nước khoảng 02 ngày. 
- Bố trí khu chuồng trại riêng biệt để nhốt riêng lợn ốm, lợn bệnh, quy hoạch 

khu chôn lấp lợn chết khi xảy ra dịch bệnh; 
- Xây dựng phương án ứng phó với các sự cố: Hư hỏng hệ thống xử lý nước 

thải, mùi hôi, khí thải; dịch bệnh, lợn chết; ngộ độc thực phẩm; mưa bão, sạt lở đất. 
6. Chương trình quan trắc môi trường 
6.1. Quan trắc nước thải  
- Tần suất quan trắc: 04 lần/năm (03 tháng/01 lần).  
- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Tổng N, Tổng P, Coliform.  
- Vị trí quan trắc: 01 điểm tại ao sinh học số 3 trước khi thải ra môi trường.  
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B) với hệ số Kq = 0,9; Kf =1,1.  

6.2. Quan trắc môi trường không khí  
- Tần suất quan trắc: 04 lần/năm (03 tháng/01 lần).  
- Thông số quan trắc: Vi khí hậu, bụi, tiếng ồn, CO, NO2, SO2, NH3, H2S.  
- Vị trí quan trắc: 02 vị trí tại khu vực chuồng nuôi; 02 vị trí phía sau chuồng 

nuôi; 01 vị trí tại khu xử lý nước thải; 01 vị trí tại kho chứa phân. 
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:   
+ QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia- Giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;  
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+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh.  

7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 
- Vận hành thường xuyên, đúng quy trình đối với các công trình bảo vệ môi 

trường nêu trong Giấy xác nhận này, đảm bảo các loại chất thải phát sinh phải được 
xử lý theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện nghiệm túc biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi liên quan đến các công trình 
bảo vệ môi trường trong Giấy xác nhận này, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản 
về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định./. 



 
 

            UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THANH HOÁ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GP-UBND                       Thanh Hoá, ngày        tháng 8  năm 2020 

GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

  Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường; 

 Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu 
hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

 Căn cứ Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước; 

Căn cứ Thông tư 75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động 
khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất; 

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành quy định Bảo vệ tài 
nguyên nước dưới đất; 

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND 
tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa; 

Xét Đơn đề nghị xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của 
của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R ngày 20/7/2020 và hồ sơ kèm 
theo; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 
739/TTr- STNMT ngày 05/8/2020. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R (Có trụ sở 
tại  Trung tâm giáo dục thường xuyên, bản Chiềng Ban, xã Quang Hiến, huyện 
Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ 
hoạt động trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 
1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, với các nội dung sau: 
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 1. Mục đích khai thác, sử dụng: phục vụ hoạt động trang trại chăn nuôi 
lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, 
huyện Lang Chánh 

2. Vị trí công trình khai thác nước dưới đất: Nằm trong khuôn viên 
của trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 
nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

3. Tầng chứa nước khai thác: Tầng chứa nước hệ tầng Hàm Rồng (3-
O1hr). 

4. Tổng số giếng khai thác: 03 giếng. 
5. Tổng lượng nước xin khai thác: 180 m3/ngày đêm, trong đó:  
+ Nước phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống: 8 m3/ngày đêm. 
+ Nước phục vụ chăn nuôi lợn: 172 m3/ngày đêm. 
6. Thời hạn của giấy phép: 05 năm. 
Vị trí tọa độ, lưu lượng và các thông số của công trình cụ thể như sau: 
 

Số 
hiệu 

Tọa độ (VN2000, 
kinh tuyến trục 

105, múi chiếu 30)  

Chiều 
sâu đoạn 

thu 
nước 
(m) 

Lưu 
lượng 

(m3/ngày 
đêm) 

Chế độ 
khai thác 
(giờ/ngày 

đêm) 

Chiều 
sâu 
mực 
nước 
tĩnh 
(m) 

Chiều 
sâu mực 

nước 
động lớn 
nhất (m) 

Tầng 
chứa 
nước 

khai thác 

X Y Từ Đến 

LK1 2223640 524032 70 90 30 10 4,5 12,3 Hệ tầng 
Hàm Rồng 
(3-O1hr) 

 

LK2 2223579 523712 70 90 90  12 4,5 17,5 

LK3 2223569 523359 70 90 60 10 4,5 14,2 

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R: 
1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu có 

thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng 
văn bản. 

2. Nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật và thực hiện các 
nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2, Điều 43 của Luật Tài nguyên nước năm 
2012 và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

3. Thực hiện giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất:  
- Thông số giám sát: Lưu lượng khai thác; mực nước trong giếng khai 

thác; chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định. 
- Hình thức giám sát: Thực hiện giám sát định kỳ đối với các thông số 

quy định nêu trên; 
- Chế độ giám sát: Không quá 12 giờ 01 lần đối với các thông số giám 

sát định kỳ và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 20 giờ hàng 
ngày; đối với thông số chất lượng trong quá trình khai thác, thực hiện cập nhật 
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số liệu vào hệ thống giám sát không quá 05 ngày kể từ ngày có kết quả phân 
tích. 

4. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành thiết bị giám sát tại công trình khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước; kết nối và cung cấp dữ liệu giám sát thường 
xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát; lưu trữ, cung cấp thông tin, 
dữ liệu giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phục vụ công tác thanh 
tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

5. Thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh của công trình khai thác: 
- Khu I là phạm vi xung quanh giếng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm 

tất cả các hoạt động phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm. Ranh giới phạm vi khu I 
không nhỏ hơn 30m, kể từ miệng giếng. 

- Khu II là khu vực liền kề với khu I, cần phải hạn chế các hoạt động 
phát sinh nguồn ngây ô nhiễm, phá hủy lớp phủ bảo vệ tầng chứa nước. 

6. Đảm bảo xử lý nước đạt Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành để 
phục cho mục đích của Đơn vị. 

7. Hằng năm (trước 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 
trường Thanh Hoá, UBND huyện Lang Chánh về tình hình khai thác, sử dụng 
nước, các kết quả giám sát nêu trên và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai 
thác. 

8. Chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý về tài nguyên nước các cấp. 
Trong quá trình khai thác nếu mực nước động hạ thấp vượt quá giới hạn cho 
phép hoặc có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới chất lượng, lưu lượng nguồn 
nước thì đơn vị phải dừng ngay việc khai thác, báo cáo kịp thời về Sở Tài 
nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý. 

Điều 3. Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R được hưởng các 
quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 43 của Luật Tài nguyên nước năm 2012 
và quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) 
ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty TNHH MTV Chăn nuôi 
T.I.G.E.R còn tiếp tục khai thác nước dưới đất như quy định tại Điều 1 của 
Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                           KT. CHỦ TỊCH 
- Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R;                          PHÓ CHỦ TỊCH 
- Cục Quản lý TNN-Bộ TN&MT (để báo cáo); 
- Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản); 
- UBND huyện Lang Chánh; 
- Lưu: VT, Pg NN.                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                     Nguyễn Đức Quyền 



            UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH THANH HOÁ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GP-UBND                    Thanh Hoá, ngày        tháng  6  năm 2020 

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 
Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu 
hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực 
hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, 
lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; 

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT- BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 
chịu tải của nguồn nước sông, hồ; 

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND 
tỉnh Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty 
TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R ngày 11/5/2020 và hồ sơ kèm theo; 

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty 
TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R ngày 11/5/2020 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình 
số 559/TTr- STNMT ngày 11/6/2020.  

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R (Có trụ sở 
tại  Trung tâm giáo dục thường xuyên, Bản Chiềng Ban, Xã Quang Hiến, 
Huyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hoá) được xả nước thải vào nguồn nước từ 
hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy 
mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, với các nội 
dung sau: 

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Cạn 

2. Vị trí xả nước thải:  
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- Toạ độ vị trí cửa xả tại ao sinh học số 3 theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 
tuyến trục 1050, múi chiếu 30, như sau: 

X = 2223655 (m); Y = 524046 (m); 

 - Toạ độ vị trí xả ra suối Cạn theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 
1050, múi chiếu 30, như sau:  

X = 2223959(m); Y = 524295 (m). 

3. Lưu lượng xả nước thải:  156 m3/ngày.đêm 

4. Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
5. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm. 
6. Chất lượng nước thải: 

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị 
được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại 
QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi, với Cmax = C x Kq x Kf (Giá trị C quy định tại Cột B; Kq = 1,1; Kf = 1,1), 
cụ thể: 

Bảng 1: Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 62-
MT:2016/BTNMT  

(Giá trị C quy định tại 
Cột B; Kq = 1,1; Kf = 

1,1) 

1 pH - 5,5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 99 

3 COD mg/l 297 

4 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 148,5 

5 Tổng Nitơ  (theo N) mg/l 148,5 

6 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 5000 

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm (năm năm), kể từ ngày ký giấy phép. 
Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R: 

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này, nếu có 
thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản. 

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài 
nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

3. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công 
nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất 
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lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép theo Bảng 1 trước khi xả ra nguồn 
tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép. 

4. Thực hiện quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận như sau: 
- Quan trắc lưu lượng nước thải: quan trắc liên tục lưu lượng nước thải xả 

ra nguồn tiếp nhận, qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí đầu ra hệ thống 
xử lý nước thải của trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R 
quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 

- Quan trắc chất lượng nước thải: quan trắc định kỳ chất lượng nước thải 
sau khi xử lý, từ hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao 
T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 
Hóa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, các thông số quan trắc theo quy định tại 
Bảng 1, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần. 

- Quan trắc nguồn nước tiếp nhận: quan trắc định kỳ chất lượng nước 
suối Cạn tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải 50m về phía thượng lưu và 
50m về phía hạ lưu; các thông số quan trắc theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1); tần suất quan 
trắc ba (03) tháng/lần. 

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc lưu lượng, chất 
lượng nước thải của cơ sở trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và chất lượng nước 
suối Cạn. 

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt 
quy chuẩn tại Bảng 1 và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện 
pháp khắc phục. 

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi 
trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải 
dừng ngay xả thải, thực hiện khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng 
thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có 
biện pháp xử lý kịp thời. 

7. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND  huyện Lang Chánh về tình hình thu gom, xử lý nước 
thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết 
quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo 
quy định. 

Điều 3. Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R được hưởng các 
quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và 
các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 
huyện Lang Chánh  và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước 
thải từ hoạt động của trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao 
T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 
Hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách 
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nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước 
thải của Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R. 

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi 
(90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, Công ty TNHH MTV chăn nuôi 
T.I.G.E.R còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của 
Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                      KT. CHỦ TỊCH 
- Công ty TNHH MTV chăn nuôi T.I.G.E.R;                           PHÓ CHỦ TỊCH                
- Cục Quản lý TNN-Bộ TN&MT (để báo cáo);  
- Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản); 
- UBND huyện Lang Chánh; 
- Lưu: VT, PgNN.                      
 
 
 
 

                                                                                                Nguyễn Đức Quyền 



























































UBND TỈNH THANH HÁO 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:           /TB-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi lợn hàng 
hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang 

Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R 
 

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-STNMT ngày 20/9/2024 của Giám đốc Sở 
Tài nguyên và Môi trường về thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 
tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa (Đợt 1); Thông báo số 240/TB-STNMT ngày 03/10/2024 của Sở Tài nguyên 
và Môi trường thông báo kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.  

Căn cứ kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ngày 14/10/2024 tại 
Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại 
xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R 
(sau đây viết tắt là Trang trại), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả 
kiểm tra như sau: 

1. Thông tin chung 

Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái 
tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi 
T.I.G.E.R được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án tại 
Quyết định số 3091QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và cho thuê đất tại Quyết định số 
2789/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 diện tích 607.127,6 m2. Trang trại được đầu tư 
và bắt đầu đi vào vận hành thử nghiệm từ giữa năm 2021, đến tháng 2/2022 đi vào 
vận hành chính thức.  

Hiện tại, trang trại đang hoạt động với 50% công suất. Nguồn nước phục vụ 
sinh hoạt và nước phục vụ chăn nuôi của trang trại lấy nước giếng khoan trong 
trang trại (02 giếng), nhu cầu sử dụng khoảng (50 - 70)m3/ngày (theo báo cáo của 
công ty). Số lượng công nhân 30 người. 

2. Kết quả kiểm tra 

2.1. Hồ sơ, thủ tục về môi trường: 
- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM số 278/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;  
- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 40/GXN-UBND 

ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh. 
- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 116/GP-UBND ngày 24/6/2020 

do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cấp. 
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- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023; Hợp đồng thu gom, xử lý 
chất thải nguy hại số 01/HĐKT/2024/BAF&NSEC ký ngày 24/7/2024 với Công ty 
cổ phần môi trường Nghi Sơn. 

- Hợp đồng thu gom, xử lý chất chăn nuôi (phân lợn) làm phân bón với đơn 
vị có chức năng. 

2.2. Các biện pháp quản lý, xử lý chất thải tại Trang trại. 
- Nước thải: Nước thải sinh hoạt từ tắm rửa, giặt rũ, vệ sinh (tiểu tiện, đại 

tiện)  bể tự hoại 03 ngăn  Hệ thống hồ sinh học  Suối cạn; nước thải nhà ăn  
 Bể tách dầu mỡ  Hệ thống hồ sinh học  Suối cạn; nước thải chăn nuôi lợn 
 Giếng thu (dung tích 80m3)  Hầm biogas sơ cấp (dung tích 4.629,96m3)  
Biogas thứ cấp (dung tích 2.314,98m3)  Hồ lắng (dung tích 1.000m3)  Hồ điều 
hòa (dung tích 1.400m3)  Hệ thống xử lý hóa lý kết hợp vi sinh (dung tích 
834m3, công suất 200 m3/ngày)  Hệ thống các hồ sinh học (hồ số 1, dung tích 
19.965m3; hồ số 2, dung tích 23.418m3 và hồ số 3, dung tích 20.556m3)  Suối 
cạn (một phần sử dụng tưới cây). 

- Mùi, khí thải: Khí thải từ quá trình đốt xác lợn chết được thu gom, xử lý qua 
hệ thống xử lý khí thải tích hợp theo lò đốt xác lợn chết; mùi hôi phát sinh từ phân 
lợn được giảm thiểu bằng sử dụng men tiêu hóa giảm thiểu mùi hôi (Chế phẩm 
Emina; TB-E2 5%; E.M- ST,..) trộn vào thức ăn và nước uống cho lợn; định kỳ 
phun chế phẩm sinh học giảm thiểu mùi hôi vào trong các chuồng nuôi; sử dụng 
vôi bột, chế phẩm vi sinh khử mùi hôi cho khu nhà chứa, ủ phân; các tuyến mương 
thu gom, thoát nước thải có nắp đậy kín để hạn chế mùi hôi phát tán ra môi 
trường; khí sinh học phát sinh từ hầm Biogas được thu hồi sử dụng cho lò thiêu 
lợn chết 

- Chất thải rắn thông thường: Rác thải sinh hoạt được thu gom vào các thùng 
chứa, sau đó chôn lấp hợp vệ sinh trong khuôn viên Trang trại (do trên địa bàn 
chưa có đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt nên tạm thời Công ty bố trí khu đất có 
diện tích khoảng 100m2 để chôn lấp rác thải sinh hoạt theo quy trình); Phân khô 
được thu gom, đóng bao và ủ trong nhà chứa phân có mái che, diện tích 50m2 để 
bán cho các cơ sở sản xuất phân bón để làm phân bón; phân ướt và nước tiểu của 
lợn được gom về hầm biogas để xử lý. Lợn chết, nhau thai được xử lý trong lò đốt 
và nấu cho cá ăn; Bao bì, vỏ thuốc sau khi sử dụng được tập kết vào kho để trả lại 
cho đơn vị cung cấp. 

- Chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại: CTNH được thu gom vào các 
thùng chứa đặt trong kho có mái che. Các loại chai lọ thuốc thú y được trả lại cho 
nhà cung cấp. 

2.3. Kết quả phân tích, đánh giá mẫu chất thải: 
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã lấy 01 mẫu nước thải chăn nuôi sau 

hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi thải ra môi trường và 03 mẫu không 
khí xung quanh. Kết quả phân tích cho thấy: 
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- Kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý trước khi xả thải ra môi trường 
so sánh với QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 
thải chăn nuôi (Cột B; Kq =0,9; Kf = 1,2) cho thấy: Các thông số ô nhiễm đều nằm 
trong giới hạn cho phép. 

- Kết quả phân tích 03 mẫu không khí xung quanh so sánh với QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn quốc gia về không khí xung quanh cho thấy các 
thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. 

3. Yêu cầu và kiến nghị: 
3.1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R: 
- Tiếp tục vận hành thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật các công trình xử 

lý chất thải, quản lý chặt chẽ các nguồn phát sinh nước thải, khí thải, mùi hôi đảm 
bảo các nguồn thải phải được xử lý đạt QCCP; tuyệt đối không được thải nước 
thải chưa qua xử lý ra môi trường; lắp đặt công tơ điện riêng cho hệ thống xử lý 
nước thải tập trung. 

- Lập hồ sơ đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép môi trường theo 
quy định tại khoản 1 Điều 39, khoản 3, Điều 41, khoản 2 Điều 42 Luật Bảo vệ môi 
trường năm 2020 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ cho Trang trại trước ngày 24/6/2025 (ngày hết hạn của 
giấy phép xả nước thải vào nguồn nước). 

3.2. Đề nghị UBND xã Trí Nang, UBND huyện Lang Chánh:  
Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với Trang trại, trường 

hợp phát hiện Trang trại có hành vi gây ô nhiễm môi trường, xả nước thải chưa 
qua xử lý ra ngoài môi trường phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo 
UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan để xử lý theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành các 
quy định về bảo vệ môi trường đối với Trang trại chăn nuôi lợn hàng hóa chất 
lượng cao T.I.G.E.R quy mô 1.200 nái tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh của 
Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Công ty TNHH MTV Chăn nuôi T.I.G.E.R (để t/hiện); 
- UBND huyện Lang Chánh (để chỉ đạo); 
- UBND xã Trí Nang (để giám sát) 
- Giám đốc Sở (để b/cáo); 
- Lưu VT, BVMT(Hùng). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Khánh Toàn 
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